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KHKHÁÁI NII NIỆỆMM
1. T1. Tìình hnh hìình phnh pháát trit triểển công nghn công nghệệ xây dxây dựựng cng cầầu bê tông cu bê tông cốốt tht théép trên thp trên thếế gigiớới vi vàà ởở ViViệệt nam. t nam. 

TrTrảải qua gi qua gầần mn mộột tht thếế kkỷỷ, k, kểể ttừừ khi kkhi kếết ct cấấu bê tông cu bê tông cốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựực (c (BTCT DƯLBTCT DƯL) ) đưđượợc phc pháát minh, tht minh, thếế
gigiớới đã chi đã chứứng king kiếến nhin nhiềều thu thàành tnh tựựu tuyu tuyệệt vt vờời trong li trong lĩĩnh vnh vựực xây dc xây dựựng công trng công trìình,nh, đ đặặc bic biệệt lt làà ccáác công trc công trìình nh 
ccầầu bu bằằng kng kếết ct cấấu BTCT DƯLu BTCT DƯL. T. Từừ nhnhữững kng kếết ct cấấu kiu kiểểu du dầầm gim giảản đơn thi công bn đơn thi công bằằng phương phng phương phááp công nghp công nghệệ
truytruyềền thn thốống căng trưng căng trướớc trên bc trên bệệ ccốố đ địịnh honh hoặặc căng sau rc căng sau rồồi lao li lao lắắp vp vàào vo vịị trtríí, ng, ngàày nay vy nay vớới nhii nhiềều công nghu công nghệệ
mmớới tiên tii tiên tiếến như đn như đúúc đc đẩẩy,y, đ đúúc hc hẫẫng (lng (lắắp hp hẫẫng),ng), đ đúúc trên đc trên đàà gigiááo di đo di độộng, lng, lắắp trên đp trên đàà gigiááo di đo di độộng... cng... cóó ththểể xây xây 
ddựựng đưng đượợc nhc nhữững nhng nhịịp cp cầầu lu lớớn, n, vưvượợt xa git xa giớới hi hạạn khn khẩẩu đu độộ nhnhịịp cp củủa da dầầm gim giảản đơn truyn đơn truyềền thn thốống,ng, đem l đem lạại hii hiệệu u 
ququảả rrấất lt lớớn vn vềề ccáác mc mặặt kinh tt kinh tếế, k, kỹỹ thuthuậật ct cũũng như vng như vẻẻ đ đẹẹp kip kiếến trn trúúc công trc công trìình.nh.

ỞỞ nư nướớc ta vc ta vàào đo đầầu nhu nhữững năm ng năm 90, c90, cáác công nghc công nghệệ thi công cthi công cầầu tiên tiu tiên tiếến như phương phn như phương phááp đp đúúc đc đẩẩy,y, đ đúúc hc hẫẫng ng 
đã đưđã đượợc c ááp dp dụụng rng rộộng rãi kng rãi kếết ht hợợp vp vớới ci cáác nhc nhàà ththầầu lu lớớn cn củủa nưa nướớc ngoc ngoàài vi vàà đư đượợc tc tạạo đio điềều kiu kiệện cho cn cho cáác Tc Tổổng ng 
công ty xây dcông ty xây dựựng giao thông trong nưng giao thông trong nướớc nhc nhậập công nghp công nghệệ vvàà titiếếp thu, lp thu, lààm chm chủủ công nghcông nghệệ. Ti. Tiếếp theo nhp theo nhữững ng 
năm sau đnăm sau đóó, h, hààng long loạạt ct cáác công trc công trìình cnh cầầu BTCT DƯL khu BTCT DƯL khẩẩu đu độộ llớớn, thi công bn, thi công bằằng công nghng công nghệệ hihiệện đn đạại ra đi ra đờời.i.

2. T2. Tổổng quan vng quan vềề ccáác công nghc công nghệệ thi công cthi công cầầu BTCT DƯL nhu BTCT DƯL nhịịp liên tp liên tụụcc

Do kDo kếết ht hợợp khp khảả năng ch năng chịịu nu néén cn củủa bêtông va bêtông vớới khi khảả năng ch năng chịịu ku kééo cao co cao củủa ca cốốt tht théép đp đặặc bic biệệt lt làà ccốốt tht théép cưp cườờng ng 
đđộộ cao ccao cùùng vng vớới ưu đii ưu điểểm dm dễễ ddààng tng tạạo mo mặặt ct cắắt kt kếết ct cấấu chu chịịu lu lựực hc hợợp lý vp lý vàà gigiáá ththàành hnh hạạ, k, kếết ct cấấu BTCT DƯL đã u BTCT DƯL đã 
đưđượợc c ááp dp dụụng chng chủủ yyếếu trong cu trong cáác công trc công trìình cnh cầầu trên thu trên thếế gigiớới.i.

ĐĐểể đ đạạt mt mụục tiêu vc tiêu vềề khkhảả năng vư năng vượợt nht nhịịp lp lớớn, kn, kếết ct cấấu BTCT DƯL nhu BTCT DƯL nhịịp liên tp liên tụục đưc đượợc c ááp dp dụụng rng rộộng rãi vng rãi vàà đã  đã 
ccóó rrấất nhit nhiềều nghiên cu nghiên cứứu cu cóó ttíính đnh độột pht pháá vvềề thithiếết kt kếế kkếết ct cấấu gu gắắn vn vớới công nghi công nghệệ thi công thi công, , đây lđây làà hai mhai mặặt không t không 
ththểể ttáách rch rờời. Ci. Cóó ththểể ththấấy ry rằằng kng kếết ct cấấu nhu nhịịp BTCT DƯL vp BTCT DƯL vớới qui quáá trtrìình phnh pháát trit triểển tn từừ ddạạng dng dầầm bm bảản đn đặặc, rc, rỗỗng rng rồồi i 
đđếến dn dạạng mng mặặt ct cắắt cht chữữ I, chI, chữữ T, rT, rồồi mi mặặt ct cắắt ht hìình hnh hộộp hp hầầu như đã hou như đã hoààn thin thiệện vn vềề mmặặt kt kếết ct cấấu. Do vu. Do vậậy trong thy trong thờời i 
gian qua, cgian qua, cáác nghiên cc nghiên cứứu chuyu chuyểển sang chn sang chủủ yyếếu vu vềề mmặặt vt vậật lit liệệu vu vàà đ đặặc bic biệệt lt làà công nghcông nghệệ thi công.thi công.
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2.1. Công ngh2.1. Công nghệệ đ đổổ bêtông tbêtông tạại chi chỗỗ theo phương ph theo phương phááp đp đúúc đc đẩẩy y -- CN1CN1
ĐĐúúc đc đẩẩy thuy thuộộc phương phc phương phááp đp đổổ bêtông tbêtông tạại chi chỗỗ, h, hệệ ththốống vng váán khuôn vn khuôn vàà bbệệ đ đúúc c 

thưthườờng đưng đượợc lc lắắp đp đặặt, xây dt, xây dựựng cng cốố đ địịnh tnh tạại vi vịị trtríí sau msau mốố. Chu tr. Chu trìình đnh đúúc đưc đượợc tic tiếến hn hàành nh 
theo ttheo từừng phân đong phân đoạạn, n, khi phân đokhi phân đoạạn đn đầầu tiên hou tiên hoààn thn thàành đưnh đượợc kc kééo đo đẩẩy vy vềề phphíía trưa trướớc c 
nhnhờờ hhệệ ththốống nhưng như: k: kíích thch thủủy ly lựực, mc, mũũi di dẫẫn, trn, trụụ đ đẩẩy vy vàà ddẫẫn hưn hướớngng…… đ đếến vn vịị trtríí mmớới vi vàà
bbắắt đt đầầu tiu tiếến hn hàành đnh đúúc phân đoc phân đoạạn tin tiếếp theo cp theo cứứ như v như vậậy cho đy cho đếến khi đn khi đúúc hc hếết chit chiềều du dàài i 
kkếết ct cấấu nhu nhịịp. p. 

MMặặc dc dùù công nghcông nghệệ ccóó ưu đi ưu điểểm: thim: thiếết bt bịị di chuydi chuyểển cn cấấu kiu kiệện khn kháá đơn gi đơn giảản, tn, tạạo o 
đưđượợc tc tĩĩnh không dưnh không dướới cho ci cho cáác công trc công trìình giao thông thnh giao thông thủủy by bộộ dư dướới ci cầầu vu vàà không chkhông chịịu u 
ảảnh hưnh hưởởng lng lớớn cn củủa la lũũ nhưng công tr nhưng công trìình phnh phụụ trtrợợ llạại phi pháát sinh nhit sinh nhiềều nhưu như: b: bệệ đ đúúc, mc, mũũi i 
ddẫẫn vn vàà trtrụụ ttạạmm…… ChiChiềều cao du cao dầầm vm vàà ssốố lư lượợng bng bóó ccááp DƯL nhip DƯL nhiềều hơn so vu hơn so vớới di dầầm thi m thi 
công bcông bằằng công nghng công nghệệ khkháác, mc, mặặt kht kháác chic chiềều cao du cao dầầm không thay đm không thay đổổi đi đểể ttạạo đo đááy dy dầầm m 
luôn phluôn phẳẳng nhng nhằằm đm đẩẩy trưy trượợt trên ct trên cáác tc tấấm trưm trượợt đt đồồng thng thờời chii chiềều du dàài ki kếết ct cấấu nhu nhịịp bp bịị hhạạn n 
chchếế do năng l do năng lựực cc củủa ha hệệ ththốống kng kééo đo đẩẩy. y. 

CCầầu thi công bu thi công bằằng công nghng công nghệệ nnàày cy cóó kkếết ct cấấu nhu nhịịp liên tp liên tụục vc vớới khi khẩẩu đu độộ nhnhịịp lp lớớn n 
nhnhấất ht hợợp lý khop lý khoảảng tng từừ 35 35 -- 60m. V60m. Vớới công nghi công nghệệ nnàày khy khảả năng t năng táái si sửử ddụụng hng hệệ ththốống ng 
vváán khuôn, bn khuôn, bệệ đ đúúc vc vàà kkếết ct cấấu phu phụụ trtrợợ cao.cao.

Trong thTrong thờời gian qua chi gian qua chúúng ta đã ng ta đã ááp dp dụụng công nghng công nghệệ nnàày y ởở mmộột st sốố công trcông trìình nh 
ccầầu vu vớới khi khẩẩu đu độộ nhnhịịp lp lớớn nhn nhấất lt làà 40 40  42 42m nhưm như: c: cầầu Mu Mẹẹt t -- QL.1A QL.1A -- TTỉỉnh Lnh Lạạng Sơnng Sơn, , 
ccầầu Hiu Hiềền Lương n Lương -- QL.1A QL.1A -- TTỉỉnh Qunh Quảảng Trng Trịị, c, cầầu Quu Quáán Hn Hầầu u -- TTỉỉnh Qunh Quảảng Bng Bìình. nh. 
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2.2. Công ngh2.2. Công nghệệ thi công theo phương ph thi công theo phương phááp đp đúúc hoc hoặặc lc lắắp hp hẫẫng cân bng cân bằằng ng -- CN2CN2
ĐĐúúc hc hẫẫng thng thựực chc chấất thut thuộộc phương phc phương phááp đp đổổ bêtông tbêtông tạại chi chỗỗ theo phân đo theo phân đoạạn tn từừng đng đợợt trong t trong 

vváán khuôn di đn khuôn di độộng treo trên đng treo trên đầầu xe đu xe đúúc. Công nghc. Công nghệệ nnàày thưy thườờng ng ááp dp dụụng cho kng cho kếết ct cấấu cu cóó mmặặt ct cắắt t 
hhìình hnh hộộp vp vớới khi khẩẩu đu độộ nhnhịịp lp lớớn tn từừ 60  60 -- 200 200m.m. Đ Đặặc đic điểểm cm củủa công ngha công nghệệ llàà viviệệc đc đúúc cc cáác đc đốốt dt dầầm m 
theo nguyên ttheo nguyên tắắc cân bc cân bằằng, sng, sau đau đóó nnốối ci cáác nhc nhịịp gip giữữa ca cóó ththểể bbằằng cng cáác chc chốốt git giữữa, da, dầầm treo hom treo hoặặc c 
liên tliên tụục hc hóóa. Trong qua. Trong quáá trtrìình thi công trên mnh thi công trên mỗỗi tri trụụ đ đặặt hai xe đt hai xe đúúc, mc, mỗỗi xe di chuyi xe di chuyểển vn vàà đ đúúc mc mộột t 
nnữữa nha nhịịp mp mỗỗi bên theo phương di bên theo phương dọọc cc cầầu. Tu. Tùùy theo năng ly theo năng lựực cc củủa xe đa xe đúúc mc màà mmỗỗi phân đoi phân đoạạn đn đúúc c 
ccóó ththểể ddàài ti từừ 3,5 3,5 -- 7m ho7m hoặặc cc cóó ththểể llớớn hơnn hơn. T. Từừng đng đốốt st sẽẽ llặặp lp lạại công nghi công nghệệ ttừừ đ đốốt tht thứứ nhnhấất vt vàà chchỉỉ  
điđiềều chu chỉỉnh vnh váán khuôn theo tin khuôn theo tiếết dit diệện,n, đ độộ vvồồng thing thiếết kt kếế..

CCũũng tương tng tương tựự như v như vậậy, công nghy, công nghệệ llắắp hp hẫẫng cân bng cân bằằng chng chỉỉ ccóó khkháác bic biệệt lt làà ccáác phân đoc phân đoạạn n 
ddầầm đưm đượợc đc đúúc sc sẵẵn vn vàà đư đượợc lao lc lao lắắp cân bp cân bằằng do vng do vậậy yêu cy yêu cầầu cao hơn vu cao hơn vềề kkỹỹ thuthuậật tht thựực hic hiệện cn cáác c 
mmốối ni nốối vi vớới chi chấất lưt lượợng vng vàà đ độộ chchíính xnh xáác cc củủa hai ma hai mặặt git giááp nhau, sp nhau, sựự trtrùùng khng khớớp cp cáác lc lỗỗ luluồồn cn cááp p 
DƯL vDƯL vàà chchấất lưt lượợng thi công lng thi công lớớp đp đệệm liên km liên kếết (keo epoxy, vt (keo epoxy, vữữa polymera polymer……). C). Cũũng như cng như cáác công c công 
trtrìình thi công theo phương phnh thi công theo phương phááp lp lắắp ghp ghéép, công nghp, công nghệệ llắắp hp hẫẫng cân bng cân bằằng cng cóó titiếến đn độộ thi công rthi công rấất t 
nhanh.nhanh.

Công nghCông nghệệ thi công theo phương ph thi công theo phương phááp đp đúúc hoc hoặặc lc lắắp hp hẫẫng cân bng cân bằằng phng phùù hhợợp vp vớới ci cầầu cu cóó
khkhẩẩu đu độộ nhnhịịp lp lớớn vn vàà ttĩĩnh không dưnh không dướới ci cầầu cao, vu cao, vớới công nghi công nghệệ nnàày chiy chiềều cao du cao dầầm vm vàà ssốố lư lượợng bng bóó
ccááp đòi hp đòi hỏỏi cao hơni cao hơn, nhi, nhiềều hơn so vu hơn so vớới di dầầm thi công bm thi công bằằng công nghng công nghệệ khkháác nhưng tic nhưng tiếến đn độộ thi  thi 
công nhanh, côcông nhanh, công trưng trườờng gng gọọn gn gààng vng vàà thithiếết bt bịị phphụục vc vụụ thi công không đòi h thi công không đòi hỏỏi đi đặặc bic biệệt.t.

ỞỞ nư nướớc ta trong thc ta trong thờời gian qua, công nghi gian qua, công nghệệ thi công đ thi công đúúc hc hẫẫng cân bng cân bằằng đưng đượợc c ááp dp dụụng khng kháá
phphổổ bibiếến vn vớới khi khẩẩu đu độộ nhnhịịp lp lớớn nhn nhấất lt làà 120m: c120m: cầầu Lai Vu u Lai Vu -- QL.5 QL.5 -- TTỉỉnh Hnh Hảải Dươngi Dương, c, cầầu Gianh u Gianh --
QL.1A QL.1A -- TTỉỉnh Qunh Quảảng Bng Bìình, cnh, cầầu Bu Bếến Ln Lứức c -- QL.1A QL.1A -- TTỉỉnh Long An nh Long An 
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2.3. Công ngh2.3. Công nghệệ đ đổổ bêtông tbêtông tạại chi chỗỗ treo trên đ treo trên đàà gigiááo di đo di độộng ng -- CN3CN3
Công nghCông nghệệ nnàày thuy thuộộc phương phc phương phááp đp đổổ bêtông tbêtông tạại chi chỗỗ. Sau khi thi công xong m. Sau khi thi công xong mộột t 

nhnhịịp, top, toààn bn bộộ hhệệ ththốống vng váán khuôn vn khuôn vàà đ đàà gigiááo đưo đượợc lao đc lao đẩẩy ty tớới nhi nhịịp tip tiếếp theo vp theo vàà bbắắt đt đầầu u 
công đocông đoạạn thi công như nhn thi công như nhịịp trưp trướớc, cc, cứứ như v như vậậy theo chiy theo chiềều du dọọc cc cầầu cho đu cho đếến khi hon khi hoààn n 
ththàành knh kếết ct cấấu nhu nhịịp. Vp. Vớới công nghi công nghệệ nnàày trong quy trong quáá trtrìình thi công ta vnh thi công ta vẫẫn tn tạạo đưo đượợc tc tĩĩnh nh 
không dưkhông dướới ci cầầu cho giao thông thu cho giao thông thủủy by bộộ, m, mặặt kht kháác không chc không chịịu u ảảnh hưnh hưởởng cng củủa đia điềều kiu kiệện n 
đđịịa ha hìình, thnh, thủủy văn vy văn vàà đ địịa cha chấất khu vt khu vựực xây dc xây dựựng cng cầầu. u. 

KKếết ct cấấu nhu nhịịp cp cầầu cu cóó ththểể ththựực hic hiệện theo sơ đn theo sơ đồồ chchịịu lu lựực lc làà ddầầm đơn gim đơn giảản vn vàà liên tliên tụục c 
nhinhiềều nhu nhịịp vp vớới chii chiềều cao du cao dầầm cm cóó thay đ thay đổổi hoi hoặặc không thay đc không thay đổổi. Chii. Chiềều du dàài nhi nhịịp thp thựực hic hiệện n 
thuthuậận ln lợợi vi vàà hhợợp lý trong php lý trong phạạm vi tm vi từừ 35 35 -- 60m. S60m. Sốố lư lượợng nhng nhịịp trong mp trong mộột ct cầầu vu vềề nguyên nguyên 
ttắắc lc làà không hkhông hạạn chn chếế vvìì chchỉỉ ccầần ln lựực đc đẩẩy dy dọọc nhc nhỏỏ đ đểể đ đẩẩy đy đàà gigiááo vo váán khuôn vn khuôn vàà không lkhông lũũy y 
titiếến qua cn qua cáác nhc nhịịp. p. 

Tuy nhiên cTuy nhiên cáác công trc công trìình phnh phụụ trtrợợ ccủủa công ngha công nghệệ nnàày còn khy còn kháá ccồồng kng kềềnh: dnh: dààn đn đẩẩy, y, 
trtrụụ ttạạm, mm, mũũi di dẫẫn vn vàà hhệệ đ đàà gigiááo vo váán khuôn cn khuôn cồồng kng kềềnh đnh đểể đ đảảm bm bảảo đo độộ ccứứng lng lớớn khi thi n khi thi 
công đcông đúúc bê tông dc bê tông dầầm.m.
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2.4. Công ngh2.4. Công nghệệ thi công lthi công lắắp ghp ghéép cp cáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm dưm dướới đi đàà gigiááo di o di 
đđộộng ng -- CN4CN4

Công nghCông nghệệ nnàày tương ty tương tựự như CN như CN3 n3 nhưng chưng cóó mmộột st sốố thay đ thay đổổi khi kháác bic biệệt kht khắắc c 

phphụục đưc đượợc cc cáác hc hạạn chn chếế ccủủa CN3. Na CN3. Nộội dung ci dung củủa gia giảải phi phááp công nghp công nghệệ nnàày ly làà ccáác phân c phân 

đođoạạn dn dầầm đưm đượợc đc đúúc sc sẵẵn, lao ln, lao lắắp top toààn bn bộộ nhnhịịp vp vàào vo vịị trtríí bbằằng cng cáách treo gich treo giữữ ttừừng phân ng phân 

đođoạạn dưn dướới đi đàà gigiááo di đo di độộng sau đng sau đóó mmớới căng ci căng cááp DƯL liên tp DƯL liên tụục hc hóóa ca cáác phân đoc phân đoạạn n 

ddầầm vm vớới nhau. Chu tri nhau. Chu trìình lnh lặặp đi lp đi lặặp lp lạại cho ti cho từừng nhng nhịịp cho đp cho đếến khi hon khi hoààn thn thàành. nh. 

GiGiảải phi phááp công nghp công nghệệ nnàày cy cóó đư đượợc cc cáác ưu đic ưu điểểm như CNm như CN3, thêm v3, thêm vàào đo đóó ccóó ththểể  

đđẩẩy nhanh tiy nhanh tiếến đn độộ hơn n hơn nữữa va vìì viviệệc đc đúúc cc cáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm hom hoààn ton toààn đn độộc lc lậập vp vớới qui quáá

trtrìình lao lnh lao lắắp kp kếết ct cấấu nhu nhịịp. Hp. Hệệ đ đàà gigiááo di đo di độộng chng chỉỉ ccóó ttáác dc dụụng lao ging lao giữữ ccáác đc đốốt dt dầầm m 

đđúúng vng vịị trtríí nên gnên gọọn nhn nhẹẹ hơn hơn, không qu, không quáá llớớn như hn như hệệ đ đàà gigiááo co củủa CN3 pha CN3 phảải phi phụục vc vụụ

cho qucho quáá trtrìình đnh đúúc toc toààn bn bộộ bê tông kbê tông kếết ct cấấu nhu nhịịp.p.
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Qua phân tQua phân tíích 4 gich 4 giảải phi phááp công nghp công nghệệ chchíính trong thi công cnh trong thi công cầầu BTCT DƯL nhu BTCT DƯL nhịịp liên tp liên tụục chc chủủ
yyếếu như trênu như trên, c, cóó ththểể ttóóm tm tắắt ct cáác đc đặặc đic điểểm chm chủủ yyếếu u ởở bbảảng 1 ng 1 dưdướới đâyi đây::

TTÓÓM TM TẮẮT ĐT ĐẶẶC ĐIC ĐIỂỂM CHM CHỦỦ YYẾẾU CU CỦỦA 4 GIA 4 GIẢẢI PHI PHÁÁP CÔNG NGHP CÔNG NGHỆỆ

Ghi chGhi chúú::
CN1: Công nghCN1: Công nghệệ đ đổổ bêtông tbêtông tạại chi chỗỗ theo phương ph theo phương phááp đp đúúc đc đẩẩy.y.
CN2: Công nghCN2: Công nghệệ thi công theo phương ph thi công theo phương phááp đp đúúc hoc hoặặc lc lắắp hp hẫẫng cân bng cân bằằng.ng.
CN3: Công nghCN3: Công nghệệ đ đổổ bêtông tbêtông tạại chi chỗỗ treo trên đ treo trên đàà gigiááo di đo di độộng.ng.
CN4: Công nghCN4: Công nghệệ thi công lthi công lắắp ghp ghéép cp cáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm trên đm trên đàà gigiááo di đo di độộng.ng.
TTổổng ching chiềều du dàài ci cầầu không giu không giớới hi hạạn: xn: xéét vt vềề mmặặt lý thuyt lý thuyếết.t.
Trong sTrong sốố ccáác công nghc công nghệệ trên, công nghtrên, công nghệệ CN1 vCN1 vàà CN CN2 2 đã đưđã đượợc c ááp dp dụụng phng phổổ bibiếến n ởở nư nướớc ta, riêng công nghc ta, riêng công nghệệ CN3 vCN3 vàà  

CN4CN4 đang  đang ởở nhnhữững bưng bướớc đc đầầu nghiên cu nghiên cứứu u ááp dp dụụng ng ởở ViViệệt Nam.t Nam.

C¸C GI¶I PH¸P C¤NG NGHÖ 

STT 
YÕU Tè Kü 

THUËT CN1 CN2 CN3 CN4 

1 KhÈu ®é phï hîp 35 - 60m 60 - 200m 35 - 60m 35 - 60m 

2 S¬ ®å kÕt cÊu nhÞp Liªn tôc Liªn tôc 
Gi¶n ®¬n 

hoÆc liªn tôc 

Gi¶n ®¬n hoÆc 

liªn tôc 

3 TiÕn ®é thi c«ng 
Phô thuéc CN 

bªt«ng 
Phô thuéc CN 

bªt«ng 
Phô thuéc CN 

bªt«ng 
Kh«ng phô thuéc 

CN bªt«ng 

4 ThiÕt bÞ, ®µ gi¸o 
HÖ kÝch ®Èy phøc 

t¹p 
Xe ®óc dÇm ®¬n 

gi¶n 
§µ gi¸o nÆng nÒ 

§µ gi¸o lao l¾p gän 
nhÑ 

5 Tæng chiÒu dµi cÇu Giíi h¹n Kh«ng giíi h¹n Kh«ng giíi h¹n Kh«ng giíi h¹n 

6 ChÊt lîng bªt«ng 
Cã ®iÒu kiÖn ®¶m 

b¶o chÊt lîng 
Khã ®¶m b¶o chÊt 

lîng bªt«ng 
Khã ®¶m b¶o chÊt 

lîng bªt«ng 
§¶m b¶o chÊt lîng 

bªt«ng 
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ĐĐÀÀ GIGIÁÁO XÂY DO XÂY DỰỰNG DNG DẦẦM CM CẦẦU BÊ TÔNG CU BÊ TÔNG CỐỐT THT THÉÉP ĐP ĐỔỔ TTẠẠI CHI CHỖỖ..

Xây dXây dựựng cng cầầu du dầầm bê tông cm bê tông cốốt tht théép top toààn khn khốối trên gii trên giààn gin giááo co cốố đ địịnh nh 
bao gbao gồồm cm cáác vc vậật lit liệệu sau: Lu sau: Lààm gim giààn gin giááo, lo, lắắp dp dựựng vng váán khuôn,n khuôn, đ đặặt ct cốốt t 
ththéép,p, đ đổổ vvàà đ đầầm bê tông, bm bê tông, bảảo dưõng bê tôngo dưõng bê tông, th, thááo do dỡỡ vváán khuôn vn khuôn vàà gigiààn n 
gigiááo.o.

VVậật lit liệệu lu lààm gim giààn gin giááo co cóó ththểể llàà ggỗỗ, th, théép.p.
GiGiààn gin giááo pho phảải đi đủủ cư cườờng đng độộ bbảảo đo đảảm đm độộ ccứứng vng vàà đ độộ ổổn đn địịnh theo yêu nh theo yêu 

ccầầu, chu, chẳẳng hng hạạn đn độộ võng cvõng cáác thanh trong gic thanh trong giààn gin giááo không lo không lớớn qun quáá 1/400 1/400 
chichiềều du dàài nhi nhịịp.p.

CCấấu tu tạạo gio giààn gin giááo pho phảải đơn gii đơn giảản dn dễễ ththááo lo lắắp vp vàà ssửử ddụụng đưng đượợc nhic nhiềều u 
llầần. Mn. Mốối ni nốối phi phảải thi thậật kht khíít đt đểể gigiảảm bim biếến dn dạạng không đng không đààn hn hồồi, khe ni, khe nốối i 
không hkhông hởở ququáá 10mm. Sai s10mm. Sai sốố khokhoảảng cng cáách gich giữữa  tim gia  tim giààn không qun không quáá
30mm. Gi30mm. Giààn gin giááo đưo đượợc chc chọọn tun tuỳỳ chichiềều du dàài nhi nhịịp, chip, chiềều cao cu cao cầầu, vu, vậật lit liệệu u 
vvàà thithiếết bt bịị thi công cthi công cóó ssẵẵn... Gin... Giààn gin giááo co cóó nhinhiềều du dạạng chng chẳẳng hng hạạn gin giààn n 
gigiááo co cốố đ địịnh, ginh, giààn gin giááo di đo di độộng.ng.
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ĐĐểể llààm gim giààn gin giááo co cốố đ địịnh, nhinh, nhiềều nưu nướớc đã sc đã sửử ddụụng cng cáác loc loạại  linh kii  linh kiệện thn théép p ốống, nng, nốối vi vớới i 
nhau bnhau bởởi nhi nhữững đai ng đai "c"cúút" vt" vàà "r"rắắc co" khc co" kháác nhau. c nhau. ởở nhinhiềều công ty lu công ty lớớn, còn sn, còn sửử ddụụng ng 
nhnhữững mng mảảng ging giààn gin giááo đã cho đã chếế ttạạo so sẵẵn theo mn theo mẫẫu mã nhu mã nhấất đt địịnh, bnh, bảảo đo đảảm linh hom linh hoạạt trong t trong 
llắắp rp rááp cp cáác loc loạại hi hìình ginh giààn gin giááo không gian mo không gian mộột ct cáách nhch nhẹẹ nhnhààng vng vàà thuthuậận ln lợợi, liên ki, liên kếết vt vớới i 
nhau bnhau bởởi nhi nhữững chi ting chi tiếết gia công tinh bt gia công tinh bằằng kim long kim loạại, chi, chịịu đưu đượợc nhc nhữững lng lựực trưc trượợt tương t tương 
đđốối li lớớn.n.
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GiGiààn gin giááo di đo di độộng lng làà gigiààn gin giááo co cóó ththểể chchạạy đưy đượợc đc đểể chchếế ttạạo to từừ nhnhịịp np nàày đy đếến nhn nhịịp khp kháác. Gic. Giààn gin giááo di do di dộộng ng 
ththíích hch hợợp đp đểể xây dxây dựựng cng cầầu bê tông cu bê tông cốốt tht théép đp đúúc tc tạại chi chỗỗ bbắắc qua sông sâu, lòng sông không thc qua sông sâu, lòng sông không thểể đ đóóng cng cọọc đc đểể
llààm gim giààn gin giááo co cốố đ địịnh honh hoặặc không kinh tc không kinh tếế. . ĐĐặặt vt váán khuôn ln khuôn lắắp cp cốốt tht théép,p, đ đúúc dc dầầm vm vàà bbảảo dưo dưỡỡng bê tông đng bê tông đềều u 
ththựực hic hiệện trên gin trên giààn gin giááo treo.o treo. Khi bê tông đ Khi bê tông đạạt cưt cườờng đng độộ ththááo vo váán khuôn, ln khuôn, lắắp cp cốốt tht théép,p, đ đúúc dc dầầm vm vàà bbảảo dưo dưỡỡng ng 
bê tông đbê tông đềều thu thựực hic hiệện trên gin trên giààn gin giááo treo.o treo. Khi bê tông đ Khi bê tông đạạt cưt cườờng đng độộ ththááo vo váán khuôn vn khuôn vàà kkééo gio giààn gin giááo sang o sang 
nhnhịịp khp kháác vc vàà ccáác công vic công việệc sc sẽẽ đư đượợc lc lặặp lp lạại như trêni như trên..
GiGiààn gin giááo di đo di độộng cng cóó ththểể llààm bm bằằng dng dầầm hom hoặặc gic giààn thn théép đp địịnh hnh hìình. Knh. Khi di đhi di độộng cng cầần mn mộột st sốố thithiếết bt bịị phphụụ trtrợợ..
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VVÁÁN KHUÔN DN KHUÔN DẦẦMM
3.4.  B3.4.  Bệệ căng căng, v, váán khuôn,n khuôn, đ đàà gigiááoo
3.4.1. Kh3.4.1. Kháái qui quáátt
A) CA) Cáác yêu cc yêu cầầu chungu chung
VVáán khuôn (bao gn khuôn (bao gồồm cm cảả hhệệ đ đàà gigiááo đo đỡỡ nnóó) v) vàà bbệệ căng c căng cốốt tht théép DƯL kp DƯL kééo trưo trướớc phc phảải đưi đượợc thic thiếết kt kếế vvàà thi  thi 

công sao cho đcông sao cho đảảm bm bảảo đưo đượợc cưc cườờng đng độộ vvàà đ độộ ccứứng yêu cng yêu cầầu,u, đ đảảm bm bảảo đo độộ chchíính xnh xáác vc vềề hhìình dnh dạạng, kng, kíích thưch thướớc c 
vvàà vvịị trtríí ccủủa ka kếết ct cấấu BTCT.u BTCT.

VVáán khuôn vn khuôn vàà bbệệ căng ph căng phảải ci cóó khkhảả năng s năng sửử ddụụng lng lạại đưi đượợc nhic nhiềều lu lầần mn màà không bkhông bịị hư h hư hỏỏng theo đng theo đúúng yêu ng yêu 
ccầầu cu củủa ba bảản đn đồồ áán thin thiếết kt kếế chung.chung.

VVáán khuôn phn khuôn phảải ci cóó ccấấu tu tạạo ho hợợp lý, dp lý, dễễ ddààng lng lắắp dp dựựng, thng, thááo do dỡỡ hohoặặc đic điềều chu chỉỉnh khi cnh khi cầần thin thiếết.t.
ViViệệc thic thiếết kt kếế vvàà thi công vthi công váán khuôn, bn khuôn, bệệ căng c căng cũũng như ving như việệc khai thc khai tháác chc chúúng phng phảải đi đảảm bm bảảo an too an toààn tuyn tuyệệt t 

đđốối cho ngưi cho ngườời vi vàà ccáác thic thiếết bt bịị liên quan.liên quan.
B) TB) Tảải tri trọọngng
VVáán khuôn vn khuôn vàà bbệệ căng ph căng phảải đưi đượợc thic thiếết kt kếế theo ctheo cáác loc loạại ti tảải tri trọọng sau đâyng sau đây::
-- TTảải tri trọọng thng thẳẳng đng đứứng bao gng bao gồồm: trm: trọọng lưng lượợng cng củủa va váán khuôn,n khuôn, đ đàà giao, cgiao, củủa bê tông va bê tông vàà ccốốt tht théép, cp, củủa ngưa ngườời i 

vvàà thithiếết bt bịị ccóó liên quan  liên quan ((đđốối vi vớới thii thiếết bt bịị ccầần xn xéét lt lựực xung kc xung kíích).ch).
-- TTảải tri trọọng nng nằằm ngang bao gm ngang bao gồồm : cm : cáác tc tảải tri trọọng do rung đng do rung độộng gây ra, do cng gây ra, do cáác lc lựực lc lúúc lc lắắp dp dựựng vng váán khuôn, do n khuôn, do 

ááp lp lựực gic gióó..
-- ááp lp lựực ngang cc ngang củủa ha hỗỗn hn hợợp bê tông tươi chưa hop bê tông tươi chưa hoáá ccứứng.ng.
-- CCáác tc tảải tri trọọng đng đặặc bic biệệt mt màà ccóó ththểể ddựự đo đoáán xn xảảy ra trong thi công.y ra trong thi công.
TTảải tri trọọng thng thẳẳng đng đứứng đưng đượợc tc tíính vnh vớới ti tỷỷ trtrọọng bê tông cng bê tông cốốt tht théép lp làà 2,5T/m3, ho2,5T/m3, hoạạt tt tảải đưi đượợc coi lc coi làà rrảải đi đềều vu vớới i 

trtrịị ssốố không nhkhông nhỏỏ hơn  hơn 250Kg/m2, v250Kg/m2, vàà đư đượợc lc lấấy tuy tuỳỳ ttìình hnh hìình cnh cụụ ththểể..
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TTảải tri trọọng nng nằằm ngang tm ngang táác dc dụụng lên vng lên váán khuôn thn khuôn thàành bên do bê tông tươi lnh bên do bê tông tươi lấấy như sauy như sau::

-- Khi tKhi tốốc đc độộ bê tông đ bê tông đổổ không qukhông quáá 2m/gi2m/giờờ

p = 0,8 + 80R/(T + 20) p = 0,8 + 80R/(T + 20)  10T/m2 ho10T/m2 hoặặc 2,4.H T/m2c 2,4.H T/m2

-- Khi tKhi tốốc đc độộ bê tông theo chibê tông theo chiềều cao lu cao lớớn hơn n hơn 2m/gi2m/giờờ

p = 0,8 + (120 + 25R)/(T + 20) p = 0,8 + (120 + 25R)/(T + 20)  15T/m2 ho15T/m2 hoặặc 2,4.H T/m2c 2,4.H T/m2

Trong đTrong đóó: : 

p p -- ááp lp lựực ngang (T/m2)c ngang (T/m2)

R R -- TTốốc đc độộ đ đổổ bê tông theo chibê tông theo chiềều cao (m/giu cao (m/giờờ))

T T -- NhiNhiệệt đt độộ ccủủa bê tông trong khuôn (oC)a bê tông trong khuôn (oC)

HH -- ChiChiềều cao cu cao củủa bê tông tươi bên trên đia bê tông tươi bên trên điểểm đang xm đang xéét (m)t (m)

Khi dKhi dùùng bing biệện phn phááp rung đp rung độộng bên ngong bên ngoàài vi váán khuôn dn khuôn dùùng bê tông cng bê tông cóó đ độộ ssệệt lt lớớn, dn, dùùng phng phụụ gia lgia lààm chm chậậm hom hoáá
ccứứng hong hoặặc cc cáác phc phụụ gia khgia kháác, gic, giáá trtrịị ccủủa p pha p phảải tăng lên thi tăng lên thíích đch đááng.ng.

C/ VC/ Vậật lit liệệuu

VVậật lit liệệu du dùùng lng lààm vm váán khuôn,n khuôn, đ đàà gigiááo, bo, bệệ căng ph căng phảải đưi đượợc chc chọọn sao cho đn sao cho đảảm bm bảảo vo vềề cư cườờng đng độộ, , đđộộ ccứứng,ng, đ độộ
vvữững, không gây ng, không gây ảảnh hưnh hưởởng xng xấấy đy đếến bê tông tươi do hn bê tông tươi do húút nưt nướớc vc vàà ccũũng không lng không lààm hm hỏỏng bng bềề mmặặt ngot ngoàài ci củủa a 
kkếết ct cấấu BTCT.u BTCT.

Khi chKhi chọọn vn vậật lit liệệu vu váán khuôn đn khuôn đàà gigiááo vo vàà bbệệ căng ph căng phảải xi xéét đt đầầy đy đủủ ccáác vc vấấn đn đềề như lo như loạại ki kếết ct cấấu, su, sốố llầần sn sẽẽ ssửử
ddụụng lng lạại, vi, vịị trtríí ssửử ddụụng. Nên dng. Nên dùùng thng théép lp lààm vm váán khuôn kn khuôn kếết ct cấấu BTDƯLu BTDƯL..
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3.4.2. Thi3.4.2. Thiếết kt kếế
A/ ThiA/ Thiếết kt kếế vváán khuônn khuôn
VVáán khuôn phn khuôn phảải đưi đượợc thic thiếết kt kếế vvớới hi hìình dnh dạạng vng vàà vvịị trtríí chchíính xnh xáác. Vc. Váán khuôn phn khuôn phảải di dễễ llắắp dp dựựng vng vàà ththááo do dỡỡ. C. Cáác mc mốối ni nốối i 

phphảải song song hoi song song hoặặc phc phảải vuông gi vuông góóc vc vớới tri trụục dc dầầm vm vàà trtráám km kíín đn đủủ chchốống rò rng rò rỉỉ vvữữa. Va. Váán khuôn phn khuôn phảải ci cóó vvạạt ct cạạnh nh ởở chchỗỗ ccóó ggóóc c 
ccạạnh.nh.

B/ ThiB/ Thiếết kt kếế đ đàà gigiááoo
VVậật lit liệệu vu vàà kikiểểu đu đàà gigiááo đưo đượợc lc lựựa cha chọọn sao cho phn sao cho phùù hhợợp cp cáác đic điềều kiu kiệện cn củủa ka kếết ct cấấu BTCT vu BTCT vàà đi điềều kiu kiệện thi công. n thi công. 
PhPhảải chi chọọn cn cấấu tu tạạo sao cho mo sao cho mọọi ti tảải tri trọọng đng đềều đưu đượợc truyc truyềền xun xuốống đng đếến mn móóng.ng.
ĐĐàà gigiááo pho phảải đưi đượợc cc cốố đ địịnh phnh phầần trên cn trên củủa na nóó vvàào co cáác kc kếết ct cấấu hiu hiệện cn cóó hohoặặc nhc nhờờ ccáác gic giằằng ngang vng ngang vàà gigiằằng kng kééo. Co. Cầần đn đảảm m 

bbảảo cho vo cho váán khuôn nghiêng không bn khuôn nghiêng không bịị ááp lp lựực bê tông lc bê tông lààm cho bim cho biếến dn dạạng.ng.
ĐĐàà gigiááo pho phảải đưi đượợc thic thiếết kt kếế sao cho dsao cho dễễ ddààng thng thááo do dỡỡ an toan toààn, trn, tráánh xung knh xung kíích ch ảảnh hưnh hưởởng xng xấấu đu đếến kn kếết ct cấấu B TCTu B TCT
CCáác mc mốối ni nốối ci củủa ca cáác đc đàà gigiááo vo vàà ởở ccáác liên kc liên kếết ct củủa ca cộột cht chốống thng thẳẳng đng đứứng vng vớới ci cáác dc dầầm cm cầầu phu phảải đi đảảm bm bảảo không bo không bịị trư trượợt, t, 

llậật vt vàà vvữững chng chắắc. Cc. Cáác dc dầầm cm củủa đa đàà gigiááo co cóó chichiềều cao quu cao quáá 300mm ph300mm phảải ci cóó ccáác liên kc liên kếết ngang đt ngang đểể chchốống quay hong quay hoặặc lc lậật đt đổổ..
MMóóng cng củủa đa đàà gigiááo pho phảải đưi đượợc thic thiếết kt kếế trtráánh bnh bịị llúún qun quáá mmứức vc vàà trtráánh hinh hiệện tưn tượợng nghiêng lng nghiêng lệệch.ch.
PhPhảải ci cóó bibiệện phn phááp hp hữữu hiu hiệệu đu đểể bbùù llạại đi độộ llúún vn vàà bibiếến dn dạạng cng củủa đa đàà gigiááo trong hoo trong hoặặc sau khi đc sau khi đổổ bê tông bê tông. . ĐĐộộ võng cvõng củủa đa đàà gigiááo o 

phphảải đưi đượợc tc tíính tonh toáán trưn trướớc khi thi công vc khi thi công vàà đư đượợc đic điềều chu chỉỉnh, tnh, tíính tonh toáán ln lạại trong qui trong quáá trtrìình thi công,nh thi công, đ đặặc bic biệệt lt làà đ đốối vi vớới ci cáác kc kếết t 
ccấấu thi công phân đou thi công phân đoạạn.n.

C/ ThiC/ Thiếết kt kếế bbệệ căng căng
BBệệ căng c căng cốố đ địịnh honh hoặặc bc bệệ căng di đ căng di độộng hong hoặặc bc bệệ căng th căng thááo lo lắắp đưp đượợc cc cầần phn phảải đưi đượợc thic thiếết kt kếế sao cho đ sao cho đảảm bm bảảo so sửử ddụụng thung thuậận n 

titiệện, an ton, an toààn đưn đượợc nhic nhiềều lu lầần,n, đ đảảm bm bảảo đo độộ bbềền,n, đ độộ ccứứng vng vàà đ độộ ổổn đn địịnh mnh màà không không ảảnh hưnh hưởởng xng xấấu đu đếến chn chấất lưt lượợng kng kếết ct cấấu u 
BTDƯL kBTDƯL kééo trưo trướớc cc cũũng như tng như tíính đnh đồồng đng đềều trong su trong sảản xun xuấất ht hààng long loạạt ct cáác kc kếết ct cấấu đu đóó..

BBệệ căng c căng cốố đ địịnh honh hoặặc bc bệệ căng di đ căng di độộng lng lààm bm bằằng thng théép hop hoặặc bê tông đc bê tông đúúc tc tạại chi chỗỗ nên đư nên đượợc ưu tiênc ưu tiên..
CCấấu tu tạạo bo bệệ căng ph căng phảải đi đảảm bm bảảo thuo thuậận tin tiệện cho vin cho việệc đc đặặt ct cốốt tht théép thưp thườờng vng vàà ccốốt tht théép DƯL đp DƯL đúúng vng vịị trtríí đ đảảm bm bảảo thuo thuậận tin tiệện vn vàà  

đđủủ không gian cho vikhông gian cho việệc lc lắắp dp dựựng vng vàà ththááo do dỡỡ vváán khuôn, cung cn khuôn, cung cấấp bê tông, thi công bê tông vp bê tông, thi công bê tông vàà ccẩẩu nhu nhấấc kc kếết ct cấấu đã chu đã chếế ttạạo o 
xong đxong đểể đưa đi nơi kh đưa đi nơi kháác.c.

VVịị trtríí ccủủa ba bệệ căng ph căng phảải i ởở nơi cao r nơi cao rááo,o, đ đảảm bm bảảo thoo thoáát nưt nướớc tc tốốt đt đểể khu vkhu vựực quanh bc quanh bệệ căng luôn luôn khô r căng luôn luôn khô rááo, bo, bệệ căng ph căng phảải i 
đđảảm bm bảảo tuyo tuyệệt đt đốối không li không lúún.n.
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3.4.3. Thi công3.4.3. Thi công
A/ Thi công vA/ Thi công váán khuônn khuôn

CCáác bc bộộ phphậận vn váán khuôn phn khuôn phảải đưi đượợc liên kc liên kếết vt vữững chng chắắc vc vớới nhau bi nhau bằằng bu lông hong bu lông hoặặc thanh thc thanh théép. Cp. Cáác đc đầầu bu lông vu bu lông vàà đ đầầu u 

thanh ththanh théép đp đóó không đư không đượợc lc lộộ ra trên bra trên bềề mmặặt ct củủa bê tông sau khi tha bê tông sau khi thááo vo váán khuôn, tn khuôn, tốốt nht nhấất nên đt nên đặặt ct cáác thanh thc thanh théép np nóói trên i trên 

trong ctrong cáác c ốống bng bằằng nhng nhựựa. Sau khi tha. Sau khi thááo khuôn tho khuôn thìì rrúút bu lông hot bu lông hoặặc thanh thc thanh théép ra vp ra vàà trtráám km kíín n ốống nhng nhựựa.a.

PhPhầần chôn vn chôn vàào bê tông co bê tông củủa ca cáác thanh thc thanh théép hop hoặặc bê tông dc bê tông dùùng lng lààm gim giằằng, nng, nếếu ăn sâu vu ăn sâu vàào bê tông o bê tông íít hơn t hơn 2,5cm th2,5cm thìì phphảải i 

ththááo bo bỏỏ bbằằng cng cáách đch đụục bê tông ra. Cc bê tông ra. Cáác lc lỗỗ do đ do đụục đc đẽẽo pho phảải đưi đượợc lc lấấp đp đầầy by bằằng vng vữữa. La. Lỗỗ phphảải ci cóó chichiềều sâu u sâu íít nht nhấất 2t 2,5cm,5cm đ đểể

trtráánh vnh vữữa ba bịị bong ra.bong ra.

PhPhảải bôi trơn bi bôi trơn bềề mmặặt trong vt trong váán khuôn bn khuôn bằằng hng hợợp chp chấất đã đưt đã đượợc lc lựựa cha chọọn cn cẩẩn thn thậận sao cho dn sao cho dễễ ddààng thng thááo khuôn, to khuôn, tạạo đưo đượợc bc bềề

mmặặt bê tông nht bê tông nhẵẵn đn đẹẹp cp cóó mmààu su sắắc như mong muc như mong muốốn vn vàà không ăn mòn bê tông không ăn mòn bê tông..

B/ B/ Thi công đThi công đàà gigiááoo

ĐĐàà gigiááo pho phảải đưi đượợc thi công đc thi công đúúng như đng như đồồ áán,n, đ đảảm bm bảảo đo đủủ cư cườờng đng độộ vvàà ổổn đn địịnh. Tnh. Trưrướớc khi dc khi dựựng đng đàà gigiááo trên mo trên mặặt đt đấất, pht, phảải i 

chuchuẩẩn bn bịị vvàà tăng cư tăng cườờng nng nềền đn đấất mt mộột ct cáách thch thíích đch đááng đng đểể đ đủủ chchịịu lu lựực vc vàà trtráánh hinh hiệện tưn tượợng lng lúún không đn không đềều. Khi lu. Khi lắắp dp dựựng đng đàà

gigiááo pho phảải chi chúú ý luôn luôn đ ý luôn luôn đếến đn độộ nghiêng, chinghiêng, chiềều cao, su cao, sựự ththẳẳng hng hààng cng củủa ca cáác bc bộộ phphậận vn vàà ccáác yc yếếu tu tốố khkháác đc đểể đ đảảm bm bảảo đo đàà gigiááo o 

vvữững chng chắắc c ổổn đn địịnh sunh suốốt tht thờời gian thi công.i gian thi công.

ĐĐàà gigiááo pho phảải đưi đượợc tc tạạo đo độộ vvồồng đng đúúng theo đng theo đồồ áán.n. Đ Độộ vvồồng nng nàày phy phảải đưi đượợc hic hiệệu chu chỉỉnh sau mnh sau mỗỗi giai đoi giai đoạạn thi công đn thi công đúúc hay c hay 

llắắp kp kếết ct cấấu BTCT du BTCT dựự ứứng lng lựực tuc tuỳỳ theo ththeo thựực tc tếế thi công thi công..

ĐĐốối vi vớới ci cáác thic thiếết bt bịị đ đàà gigiááo o -- vváán khuôn di đn khuôn di độộng phng phảải ti tổổ chchứức gic giáám sm sáát vt vềề phương hư phương hướớng, cng, cao đao độộ vvàà ccáác yc yếếu tu tốố khkháác đc đểể  

đđảảm bm bảảo vio việệc lc lắắp dp dựựng thing thiếết bt bịị an toan toààn chn chíính xnh xáác vc vàà viviệệc hoc hoạạt đt độộng cng củủa na nóó llàà đ đúúng như đng như đồồ áán quy đn quy địịnh.nh.
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CÔNG TCÔNG TÁÁC CC CỐỐT THT THÉÉP DP DẦẦM CM CẦẦUU
4.1. C4.1. Cốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựựcc

CCốốt tht théép DƯL php DƯL phảải theo đi theo đúúng quy đng quy địịnh cnh củủa đa đồồ áán thin thiếết kt kếế, c, cáác chc chỉỉ tiêu vtiêu vềề gigiớới hi hạạn cưn cườờng đng độộ, u, uốốn ngun nguộội, gii, giớới hi hạạn chn chảảy,y, đ độộ
giãn dgiãn dàài, hii, hiệện trn trạạng mng mặặt ngot ngoàài... ci... cầần phn phảải đưi đượợc thc thíí nghinghiệệm kim kiểểm tra theo yêu cm tra theo yêu cầầu cu củủa ca cáác quy đc quy địịnh hinh hiệện hn hàành. Bnh. Bấất kt kỳỳ ssựự thay  thay 
đđổổi ni nàào không đo không đúúng vng vớới quy đi quy địịnh cnh củủa đa đồồ áán thin thiếết kt kếế đ đềều phu phảải đưi đượợc cơ quan thic cơ quan thiếết kt kếế vvàà chchủủ công trcông trìình chnh chấấp nhp nhậận bn bằằng văn bng văn bảản n 
mmớới đưi đượợc thc thựực hic hiệện.n.

CCáác loc loạại thi théép cưp cườờng đng độộ cao dcao dùùng lng lààm cm cốốt tht théép DƯL dp DƯL dùù ccóó chchứứng chng chỉỉ chchấất lưt lượợng cng củủa nha nhàà mmááy sy sảản xun xuấất ct cũũng vng vẫẫn phn phảải li lấấy y 
mmẫẫu gu gửửi đi đếến cơ quan thn cơ quan thíí nghinghiệệm hm hợợp chup chuẩẩn đn đểể llààm cm cáác thc thíí nghinghiệệm theo quy đm theo quy địịnh cnh củủa TCVN 4453a TCVN 4453--87 n87 nóói i ởở Đi Điềều 1.1.3.u 1.1.3.

SSợợi thi théép cưp cườờng đng độộ cao cao, t, trơn horơn hoặặc cc cóó ggờờ ddùùng đng đểể llààm cm cốốt tht théép DƯL hop DƯL hoặặc dc dùùng thng thàành bnh bóó ththéép DƯL php DƯL phảải bi bảảo đo đảảm cm cáác yêu c yêu 
ccầầu sau:u sau:

-- LoLoạại thi théép: thp: théép Cacbon cp Cacbon cóó cư cườờng đng độộ cao.cao.

-- Sai sSai sốố cho phcho phéép vp vềề đư đườờng kng kíính: +nh: + 0 0,05mm ,05mm ;  ;  -- 0 0,04mm,04mm

-- Đ Độộ ô van cô van củủa sa sợợi thi théép không đưp không đượợc vưc vượợt qut quáá sai ssai sốố cho phcho phéép cp củủa đưa đườờng kng kíính.nh.

-- Cư Cườờng đng độộ chchịịu ku kééo khi đo khi đứứt ft t ft  170kg/mm2170kg/mm2

-- GiGiớới hi hạạn đn đààn hn hồồi chi chảảy y ứứng vng vớới đi độộ dãn ddãn dàài 0,2%: f02 i 0,2%: f02  0 0,8ft.,8ft.

-- Đ Độộ ddẻẻo uo uốốn vn vớới r = 10mm, si r = 10mm, sốố llầần un uốốn đn đếến khi gãy phn khi gãy phảải i  4 l4 lầần.n.

-- Đ Độộ dãn ddãn dàài khi ki khi kééo đo đứứt (mt (mẫẫu du dàài 100mm) i 100mm)  4%4%
-- MMặặt ngot ngoàài si sợợi thi théép php phảải si sạạch, không sây sch, không sây sáát, dt, dậập, np, nứứt gt gẫẫy, không cy, không cóó vvẩẩy gy gỉỉ..

VVậận chuyn chuyểển bn bảảo quo quảản thn théép cưp cườờng đng độộ cao lcao lààm cm cốốt tht théép DƯLp DƯL
ThThéép sp sợợi cưi cườờng đng độộ cao lcao lààm cm cốốt tht théép DƯL php DƯL phảải ci cóó bao gbao góói ci cẩẩn thn thậận đn đểể trtráánh bnh bịị ggỉỉ vvàà sây ssây sáát, t, không đưkhông đượợc đc đểể ddíính dnh dầầu mu mỡỡ, , 

mumuốối, acid, phân hoi, acid, phân hoáá hhọọc vc vàà ccáác chc chấất ăn mòn kht ăn mòn kháác. Kho chc. Kho chứứa tha théép php phảải khô ri khô rááo, pho, phảải kê ci kê cáách đch đấất 20cm, cut 20cm, cuộộn thn théép không p không 
đưđượợc xc xếếp đp đứứng mng màà phphảải xi xếếp np nằằm ngang, cao không qum ngang, cao không quáá 1,5m. Khi x1,5m. Khi xếếp dp dỡỡ không đư không đượợc quăng nc quăng néém tm từừ đ độộ cao xucao xuốống. Cng. Cáác loc loạại i 
ththéép, kp, kíích thưch thướớc, tc, từừng lô hng lô hààng nhng nhậận vn vềề khkháác nhau phc nhau phảải xi xếếp riêng bip riêng biệệt nhau, ct nhau, cóó đ đáánh dnh dấấu riêng đu riêng đểể ddễễ nhnhậận bin biếết.t.

ViViệệc sc sửử ddụụng cng cáác hc hệệ ththốống thng théép DƯL khp DƯL kháác như thc như théép thanh bp thanh bóó ssợợi ci cááp xop xoắắn, thn, théép dp dẹẹt... pht... phảải tuân theo chi tuân theo chỉỉ ddẫẫn cn củủa thia thiếết kt kếế
vvàà ccáác tiêu chuc tiêu chuẩẩn, quy trn, quy trìình hinh hiệện hn hàành.nh.
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4.2. C4.2. Cốốt tht théép thưp thườờng vng vàà ccáác chi tic chi tiếết bt bằằng thng théép chôn sp chôn sẵẵn.n.
CCốốt tht théép thưp thườờng vng vàà ccáác chi tic chi tiếết bt bằằng thng théép chôn sp chôn sẵẵn trong bê tông phn trong bê tông phảải theo đi theo đúúng đng đồồ áán thin thiếết kt kếế vvàà ccáác quy c quy 

đđịịnh cnh củủa ca cáác tiêu chuc tiêu chuẩẩn quy trn quy trìình quy phnh quy phạạm him hiệện hn hàành nêu trong Đinh nêu trong Điềều 1.1.3.u 1.1.3.
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4.3. Gia công c4.3. Gia công cốốt tht théép thưp thườờng vng vàà ccốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựựcc
4.3.1. Yêu c4.3.1. Yêu cầầu chungu chung
VVậật lit liệệu đưu đượợc cung cc cung cấấp đp đếến công trưn công trườờng phng phảải theo đi theo đúúng ng 

chchủủng long loạại đã quy đi đã quy địịnh trong đnh trong đồồ áán thin thiếết kt kếế. Ti. Tiếến đn độộ cung ccung cấấp p 
phphảải phi phùù hhợợp vp vớới tii tiếến đn độộ thi công chung vthi công chung vàà đư đượợc ghi rõ trong c ghi rõ trong 
kkếế hohoạạch thi công cch thi công cũũng như trong hng như trong hợợp đp đồồng giao thng giao thầầu cung u cung 
ccấấp vp vậật lit liệệu.u.

CCấấm sm sửử ddụụng trong mng trong mộột công trt công trìình cnh cáác loc loạại ci cốốt tht théép tròn trơn p tròn trơn 
ccóó ccùùng đưng đườờng kng kíính lnh lạại ci cóó mmáác khc kháác nhau (cc nhau (cóó gigiớới hi hạạn đn đààn hn hồồi i 
khkháác nhau)c nhau)..

TrưTrướớc khi gia công hc khi gia công hệệ khung ckhung cốốt tht théép, tp, từừng cng cốốt tht théép php phảải i 
đưđượợc chc chảải gi gỉỉ vvàà llààm sm sạạch mch mọọi chi chấất bt bẩẩn, dn, dầầu mu mỡỡ, , sơnsơn.C.Cáác cc cốốt t 
ththéép không đưp không đượợc cc cóó ccáác vc vếết nt nứứt, vt, vếết dt dậập gãy, cong veo.p gãy, cong veo.
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4.3.2. Gia công c4.3.2. Gia công cốốt tht théép thưp thườờngng
Thanh cThanh cốốt tht théép đưp đượợc gia công uc gia công uốốn dưn dưỡỡng trên mng trên mặặt bt bằằng phng phùù hhợợp vp vớới hi hìình nh 

ddááng vng vàà kkíích thưch thướớc quy đc quy địịnh trong đnh trong đồồ áán. Chn. Chỉỉ đư đượợc phc phéép gia công up gia công uốốn ngun nguộội, i, 
trtrừừ trư trườờng hng hợợp đp đặặc bic biệệt đưt đượợc quy đc quy địịnh trong đnh trong đồồ áán vn vàà đư đượợc chc chủủ đ đầầu tư phê u tư phê 
duyduyệệt mt mớới đưi đượợc uc uốốn nn nóóng.ng.

ĐưĐườờng kng kíính unh uốốn đưn đượợc đo c đo ởở phphíía trong ca trong củủa thanh ca thanh cốốt tht théép theo đp theo đúúng quy đng quy địịnh nh 
trên đtrên đồồ áán thin thiếết kt kếế. N. Nếếu trên đu trên đồồ áán không quy đn không quy địịnh thnh thìì đư đườờng kng kíính unh uốốn tn tốối thii thiểểu u 
phphảải li lấấy theo quy đy theo quy địịnh cnh củủa quy tra quy trìình thinh thiếết kt kếế ccầầu hiu hiệện hn hàành.nh.

CCốốt tht théép đưp đượợc cc cắắt bt bằằng phương phng phương phááp cơ hp cơ họọc. Khi uc. Khi uốốn cn cốốt tht théép php phảải ui uốốn n 
quanh mquanh mộột lõi vt lõi vớới ti tốốc đc độộ chchậậm sao cho đm sao cho đảảm bm bảảo bo báán kn kíính unh uốốn cong đn cong đềều vu vàà theo  theo 
đđúúng bng bảản vn vẽẽ..

-- Đ Đốối vi vớới ci cốốt tht théép tròn trơn đưp tròn trơn đườờng kng kíính cnh củủa lõi da lõi dùùng đng đểể uuốốn cn cốốt tht théép php phảải li lấấy y 
íít nht nhấất bt bằằng 5 lng 5 lầần đưn đườờng kng kíính cnh cốốt tht théép đp đóó, tr, trừừ trư trườờng hng hợợp cp cáác khung cc khung cáác đc đốốt đai t đai 
(m(màà đư đườờng kng kíính lnh lớớn hơn hay bn hơn hay bằằng 16mm thng 16mm thìì llấấy đưy đườờng kng kíính lõi đnh lõi đểể uuốốn n íít nht nhấất t 
bbằằng 3 lng 3 lầần đưn đườờng kng kíính cnh cốốt tht théép đp đóó).).

-- Đ Đốối vi vớới ci cáác cc cốốt tht théép cp cóó ggờờ (c(cóó đ độộ bbáám dm díính cao vnh cao vớới bê tông)i bê tông) đư đườờng kng kíính cnh củủa a 
lõi (tlõi (tíính bnh bằằng mm)ng mm) đ đểể uuốốn cn cốốt tht théép php phảải không nhi không nhỏỏ hơn c hơn cáác trc trịị ssốố trong Btrong Bảảng 4.ng 4.
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4.3.3. L4.3.3. Lắắp đp đặặt ct cốốt tht théép thưp thườờngng
CCáác cc cốốt tht théép php phảải đưi đượợc gic giữữ đ đúúng vng vịị trtríí bbằằng cng cáác mic miếếng kng kệệ đ đệệm vm vàà ccáác nêm gic nêm giữữ sao cho  sao cho 

khi đkhi đổổ bê tông chbê tông chúúng không bng không bịị xê dxê dịịch hoch hoặặc bc bịị bibiếến dn dạạng qung quáá mmứức cho phc cho phéép.p.
-- KiKiểểu miu miếếng đng đệệm,m, đ độộ bbềền vn vàà ssốố lư lượợng phng phảải đi đảảm bm bảảo cho chịịu đưu đượợc tc táác đc độộng ngng ngẫẫu nhiên u nhiên 

trong ltrong lúúc thi công bê tông như tc thi công bê tông như táác đc độộng do công nhân đi lng do công nhân đi lạại, ri, róót bê tông,t bê tông, đ đầầm bê tông.m bê tông.
CCáác cc cốốt tht théép đưp đượợc liên kc liên kếết vt vớới nhau bi nhau bằằng mng mốối bui buộộc hoc hoặặc mc mốối hi hààn sao cho gin sao cho giữữ đư đượợc c 

đđúúng vng vịị trtríí. Dây th. Dây théép bup buộộc lc làà loloạại thi théép mp mềềm. Cm. Cáác đc đầầu mu mẩẩu vu vụụn cn củủa dây tha dây théép bup buộộc phc phảải i 
đưđượợc dc dọọn sn sạạch trưch trướớc khi đc khi đổổ bê tông.bê tông.
VVịị trtríí kê đ kê đệệm, hm, hìình dnh dạạng vng vàà kikiểểu miu miếếng kê đng kê đệệm phm phảải đưi đượợc ghi rõ trong bc ghi rõ trong bảản vn vẽẽ thi công  thi công 

đã đưđã đượợc phê duyc phê duyệệt.t.
-- MiMiếếng kê đng kê đệệm phm phảải đưi đượợc c ổổn đn địịnh vnh vàà không lkhông lààm gim giảảm đm độộ bbềền cơ hn cơ họọc cc củủa ka kếết ct cấấu cu cũũng ng 

như tunhư tuổổi thi thọọ ccủủa na nóó (do g(do gỉỉ gây ra), không lgây ra), không lààm xm xấấu đi chu đi chấất lưt lượợng bng bềề mmặặt ct củủa ka kếết ct cấấu.u.
-- CCấấm đm đặặt ct cáác mic miếếng kê đng kê đệệm bm bằằng thng théép tip tiếếp xp xúúc vc vớới bi bềề mmặặt vt váán khuôn.n khuôn.
-- CCáác mic miếếng kê đng kê đệệm bm bằằng bê tông hong bê tông hoặặc vc vữữa pha phảải ci cóó ccáác tc tíính chnh chấất tương tt tương tựự như c như củủa bê a bê 

tông ktông kếết ct cấấu (nhu (nhấất lt làà ttíính chnh chấất bt bềề mmặặt).t).
-- CCáác mic miếếng đng đệệm bm bằằng chng chấất dt dẻẻo cho chỉỉ đư đượợc phc phéép dp dùùng khi cng khi cóó tiêu chutiêu chuẩẩn chn chấất lưt lượợng vng vàà

kkỹỹ thuthuậật đưt đượợc cơ quan ban hc cơ quan ban hàành tiêu chunh tiêu chuẩẩn cn cấấp Nhp Nhàà nư nướớc hay cc hay cấấp Ngp Ngàành phê duynh phê duyệệt.t.
NNếếu lưu lướới ci cốốt tht théép đưp đượợc cung cc cung cấấp theo dp theo dạạng cung cuộộn tròn thn tròn thìì phphảải di dỡỡ ththàành dnh dạạng tng tấấm m 

phphẳẳngng
-- CCáác cc cốốt tht théép thanh np thanh nàào mo màà theo btheo bảản vn vẽẽ đư đượợc bc bóó llạại vi vớới nhau thi nhau thìì ccáác mc mốối bui buộộc ghc ghéép p 

chchúúng phng phảải ci cáách nhau không quch nhau không quáá 1,8m.1,8m.
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4.3.4. N4.3.4. Nốối ci cốốt tht théép thưp thườờngng

CCốốt tht théép cp cóó ththểể nnốối bi bằằng mng mốối ni nốối bui buộộc chc chồồng, bng, bằằng mng mốối ni nốối hi hààn tay bn tay bằằng ng ốống ng 
nnốối. Si. Sốố lư lượợng mng mốối ni nốối ci cốốt tht théép php phảải ci cốố gigiảảm đm đếến mn mứức c íít nht nhấất.t.

MMốối ni nốối hi hààn chn chỉỉ đư đượợc c ááp dp dụụng cho cng cho cáác cc cốốt tht théép np nàào mo màà trong lý ltrong lý lịịch cung cch cung cấấp p 
đã xđã xáác đc địịnh lnh làà chchịịu đưu đượợc hc hààn vn vàà bbảản vn vẽẽ đã ghi rõ đã ghi rõ. C. Cấấm hm hààn bn bằằng đng đèèn xn xìì..

CCáác mc mốối ni nốối chi chồồng cng cốốt tht théép chp chỉỉ đư đượợc dc dùùng nng nếếu cu cóó ghi trên bghi trên bảản vn vẽẽ hohoặặc đưc đượợc c 
phphéép bp bằằng văn bng văn bảản cn củủa cơ quan thia cơ quan thiếết kt kếế..

CCáác thanh cc thanh cốốt tht théép cp cóó đư đườờng kng kíính khnh kháác nhau chc nhau chỉỉ đư đượợc nc nốối vi vớới nhau ni nhau nếếu cu cấấp cp cóó
ththẩẩm quym quyềền cho phn cho phéép.p.

TrTrừừ khi ckhi cóó ccáác quy đc quy địịnh khnh kháác đã đưc đã đượợc nêu trong bc nêu trong bảản vn vẽẽ, v, vịị trtríí vvàà phương ph phương phááp p 
nnốối ci cáác thanh cc thanh cốốt tht théép php phảải đưi đượợc lc lấấy theo tiêu chuy theo tiêu chuẩẩn thin thiếết kt kếế ccầầu hiu hiệện hn hàành.nh.

4.3.5.4.3.5. Đ Đặặt ct cốốt tht théép chp chờờ

CCốốt tht théép chp chờờ đ đểể hhààn nn nốối phi phảải theo đi theo đúúng chng chủủng long loạại ki kíích thưch thướớc vc vàà đ đặặt đt đúúng vng vịị
trtríí như quy đ như quy địịnh trong đnh trong đồồ áán. Trong ln. Trong lúúc chc chờờ đ đợợi thi thựực hic hiệện mn mốối ni nốối ci cốốt tht théép chp chờờ, , 
ccầần cn cóó bibiệện phn phááp bp bảảo vo vệệ chchốống gng gỉỉ ttạạm thm thờời cho ci cho cáác cc cốốt tht théép np nàày.y.
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4.3.6. B4.3.6. Bảảo vo vệệ ttạạm thm thờời cho ci cho cốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựựcc
ViViệệc bc bảảo vo vệệ ttạạm thm thờời ci cáác cc cốốt tht théép DƯL vp DƯL vàà phphụụ kikiệện cho chn cho chúúng do nhng do nhàà

ththầầu cung cu cung cấấp cp cốốt tht théép đp đảảm nhm nhậận sao cho không bn sao cho không bịị ggỉỉ cho đ cho đếến khi thn khi thựực c 
hihiệện cn cáác bic biệện phn phááp bp bảảo vo vệệ vvĩĩnh cnh cửửu.u.

CCáác mc mấấu neo vu neo vàà phphụụ kikiệện phn phảải đưi đượợc giao hc giao hààng trong bao gng trong bao góói sao cho i sao cho 
đđảảm bm bảảo cho chốống đưng đượợc gc gỉỉ vvàà an toan toààn.n.

4.3.7.4.3.7. Đ Đặặt ct cáác c ốống chng chứứa ca cốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựựcc
ViViệệc vc vậận chuyn chuyểển vn vàà llắắp đp đặặt ct cáác c ốống cng cũũng như cng như cáác cc cốốt tht théép php phảải đi đảảm bm bảảo o 

an toan toààn trn tráánh mnh mọọi hư hi hư hỏỏng hong hoặặc nhic nhiễễm bm bẩẩn.n.
CCáác c ốống đưng đượợc gic giữữ đ đúúng vng vịị trtríí bbằằng cng cáác chi tic chi tiếết đt địịnh vnh vịị sao cho trư sao cho trướớc vc vàà  

trong khi đtrong khi đổổ bê tông không xbê tông không xảảy ra by ra bấất ct cứứ xê dxê dịịch hay bich hay biếến dn dạạng nng nàào quo quáá
mmứức cho phc cho phéép. Cp. Cấấm hm hààn chn chấấm vm vàào o ốống đng đểể đ địịnh vnh vịị..

ởở mmốối ni nốối hoi hoặặc c ởở chchỗỗ phân cphân cáách cch cáác phc phầần đưn đượợc đc đổổ bê tông lbê tông lầần lưn lượợt, ct, cáác c 
ốống cng củủa pha phầần đã đưn đã đượợc đc đổổ bê tông cbê tông cầần phn phảải nhô vi nhô vàào vo váán khuôn cn khuôn củủa pha phầần n 
ssẽẽ đ đổổ bê tông tibê tông tiếếp sau hop sau hoặặc nhô quc nhô quáá vvịị trtríí mmốối ni nốối mi mộột đot đoạạn dn dàài sao cho i sao cho 
đđủủ đ đảảm bm bảảo co cáách nưch nướớc cho c cho ốống cng củủa pha phầần sn sắắp sp sửửa sa sẽẽ đư đượợc đc đổổ bê tông. bê tông. 
MMốối ni nốối ci củủa a ốống bao phng bao phảải đưi đượợc lc lààm km kíín nưn nướớc đc đểể ngăn v ngăn vữữa xi măng xâm a xi măng xâm 
nhnhậập vp vàào trong o trong ốống lng lúúc đc đổổ bê tông.bê tông.
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4.3.8. L4.3.8. Lắắp đp đặặt neo vt neo vàà bbộộ nnốối neoi neo

CCáác mc mấấu neo vu neo vàà ccáác bc bộộ nnốối neo phi neo phảải đưi đượợc lc lắắp đp đặặt theo ht theo hìình dnh dạạng vng vàà
kkíích thưch thướớc vc vịị trtríí chchíính xnh xáác như quy đc như quy địịnh trong đnh trong đồồ áán.n.

ChChúúng phng phảải liên ki liên kếết đt địịnh vnh vịị chchắắc vc vàào vo váán khuôn sao cho trưn khuôn sao cho trướớc vc vàà trong  trong 
khi đkhi đổổ bê tông không xbê tông không xảảy ra hiy ra hiệện tưn tượợng xê dng xê dịịch vch vàà bibiếến dn dạạng qung quáá mmứức c 
cho phcho phéép.p.

BBềề mmặặt cht chịịu lu lựực cc củủa neo pha neo phảải vuông gi vuông góóc vc vớới đưi đườờng trng trụục cc cốốt tht théép DƯL p DƯL 
tương tương ứứng. Tâm cng. Tâm củủa ma mấấu neo phu neo phảải tri trùùng vng vớới đưi đườờng trng trụục đc đóó..

Khi cKhi cốốt tht théép DƯL đưp DƯL đượợc nc nốối bi bằằng bng bộộ nnốối thi thìì phphảải ci cóó đ đủủ khokhoảảng trng trốống ng 
trong trong ốống bao trong phng bao trong phạạm vi xê dm vi xê dịịch cch củủa ba bộộ nnốối đi đểể không ckhông cảản trn trởở ssựự xê xê 
ddịịch cch củủa na nộộ nnốối khi ki khi kééo căng co căng cốốt tht théép DƯLp DƯL..

Sau khi đSau khi đặặt ct cáác bc bộộ phphậận cn củủa neo va neo vàà ccốốt tht théép DƯLp DƯL, ph, phảải kii kiểểm tra lm tra lạại ni nếếu u 
ththấấy sai sy sai sóót pht phảải si sửửa ngay. Na ngay. Nếếu thu thấấy by bộộ phphậận nn nàào ho hỏỏng phng phảải thay thi thay thếế
ngay.ngay.
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4.3.9. Gia c4.3.9. Gia cốố ccốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựựcc

CCốốt tht théép DƯL php DƯL phảải đưi đượợc chc chếế ttạạo theo ho theo hìình dnh dááng vng vàà kkíích thưch thướớc chc chíính nh 
xxáác như quy đc như quy địịnh trong đnh trong đồồ áán mn màà không lkhông lààm gim giảảm chm chấất lưt lượợng cng củủa va vậật t 
liliệệu.u.

CCấấm dm dùùng cng cáác cc cốốt tht théép np nàào đã bo đã bịị uuốốn qun quáá mmứức, bc, bịị ảảnh hưnh hưởởng cng củủa nhia nhiệệt t 
đđộộ thay đ thay đổổi đi độột ngt ngộột hot hoặặc cc củủa nhia nhiệệt đt độộ cao.cao.

Khi cKhi cắắt ct cáác đoc đoạạn đn đầầu cu củủa ca cốốt tht théép sau khi kp sau khi kééo căng vo căng vàà neo xong, nên neo xong, nên 
ddùùng phương phng phương phááp cp cắắt cơ ht cơ họọc. Tuyc. Tuyệệt đt đốối nghiêm ci nghiêm cấấm cm cắắt bt bằằng que hng que hààn.n.

Riêng đoRiêng đoạạn ren cn ren củủa ca cốốt tht théép thanh DƯL sp thanh DƯL sẽẽ ddùùng lng lààm mm mốối ni nốối thi thìì không  không 
đưđượợc cc cắắt bt bằằng tia lng tia lửửa ma màà phphảải ci cắắt bt bằằng cơ khng cơ khíí..

BBềề mmặặt ct cốốt tht théép DƯL php DƯL phảải đưi đượợc lc lààm sm sạạch trưch trướớc khi dc khi dùùng, trng, tráánh đnh đểể ccáác c 
chchấất gt gỉỉ, d, dầầu mu mỡỡ, b, bẩẩn vn vàà ccáác chc chấất ct cóó hhạại khi kháác cc cóó ththểể gây ăn mòn ho gây ăn mòn hoặặc lc lààm m 
gigiảảm đm độộ ddíính bnh báám cm cốốt tht théép vp vớới bê tông ci bê tông cũũng như lng như lààm gim giảảm ma sm ma sáát dt dầầu u 
ccốốt tht théép vp vớới ci cáác chêm chc chêm chèèn nn núút neo.t neo.
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ĐĐỔỔ BÊ TÔNG NHBÊ TÔNG NHỊỊP CP CẦẦUU
5.1.5.1. Đ Đổổ bê tôngbê tông
A/ Qui tA/ Qui tắắc chungc chung
5.1.1.5.1.1. Cư Cườờng đng độộ gigiớới hi hạạn chn chịịu nu néén cn củủa bê tông pha bê tông phảải xi xáác đc địịnh qua mnh qua mẫẫu thu thửử tiêu chutiêu chuẩẩn cn cáác quy đc quy địịnh hinh hiệện n 

hhàành. Mnh. Mẫẫu thu thửử llấấy 3 my 3 mẫẫu cu cùùng tung tuổổi thi thàành mnh mộột nht nhóóm,m, đ đúúc vc vàà bbảảo dưo dưỡỡng theo cng theo cùùng mng mộột đit điềều kiu kiệện. n. CưCườờng đng độộ
gigiớới hi hạạn chn chịịu nu néén cn củủa ma mỗỗi nhi nhóóm mm mẫẫu đưu đượợc xc xáác đc địịnh bnh bằằng trng trịị ssốố trung btrung bìình cnh cộộng. Nng. Nếếu cu cóó mmộột trt trịị ssốố đo đư đo đượợc c 
trong nhtrong nhóóm mm mẫẫu vưu vượợt qut quáá --15% tr15% trịị ssốố thithiếết kt kếế coi như c coi như cảả nhnhóóm mm mẫẫu không đu không đạạt.t.

5.1.2.5.1.2. Khi dKhi dùùng mng mẫẫu thu thửử ccóó kkíích thưch thướớc phi tiêu chuc phi tiêu chuẩẩn đn đểể ththíí nghinghiệệm cưm cườờng đng độộ gigiớới hi hạạn chn chịịu nu néén phn phảải tii tiếến n 
hhàành tnh tíính đnh đổổi vi vớới hi hệệ ssốố ttíính đnh đổổi đưi đượợc quy đc quy địịnh trong cnh trong cáác tiêu chuc tiêu chuẩẩn hin hiệện hn hàành.nh.

5.1.3.5.1.3. MMáác bê tông lc bê tông làà cư cườờng đng độộ gigiớới hi hạạn chn chịịu nu néén đưn đượợc xc xáác đc địịnh khi thnh khi thíí nghinghiệệm nm néén trên mn trên mẫẫu thu thửử ccóó kkíích ch 
thưthướớc tiêu chuc tiêu chuẩẩn trong môi trưn trong môi trườờng nhing nhiệệt đt độộ 2020ooC (C ( 22ooC),C), đ độộ ẩẩm tương đm tương đốối không thi không thấấp hơn p hơn 90% v90% vàà bbảảo o 
dưdưỡỡng 28 ngng 28 ngàày, cy, cóó ttầần sun suấất đt đảảm bm bảảo không tho không thấấp hơn p hơn 90%.90%.

5.1.4.5.1.4. ChChấất lưt lượợng cng củủa ca cáác loc loạại vi vậật lit liệệu su sửử ddụụng trng trộộn bê tông đn bê tông đềều phu phảải qua kii qua kiểểm nghim nghiệệm, m, phương phphương phááp thp thíí
nghinghiệệm phm phảải phi phùù hhợợp vp vớới nhi nhữững quy đng quy địịnh cnh cóó liên quan.liên quan.

B/ ChB/ Chọọn thn thàành phnh phầần bê tôngn bê tông
5.1.5.5.1.5. ThThàành phnh phầần bê tông phn bê tông phảải đưi đượợc tuyc tuyểển chn chọọn qua tn qua tíính tonh toáán, tn, tỷỷ llệệ theo khtheo khốối lưi lượợng vng vàà phphảải thông qua thii thông qua thiếết t 

kkếế phphốối tri trộộn thn thửử. Ph. Phốối tri trộộn thn thửử phphảải si sửử ddụụng vng vậật lit liệệu thu thựực tc tếế ddùùng khi thi công. Vng khi thi công. Vậật lit liệệu phu phốối tri trộộn bê tông phn bê tông phảải i 
thothoảả mãn đi mãn điềều kiu kiệện kn kỹỹ thuthuậật như đt như độộ nhuynhuyễễn, tn, tớới đi độộ ninh kninh kếết v.v... Bê tông trt v.v... Bê tông trộộn xong phn xong phảải phi phùù hhợợp yêu cp yêu cầầu u 
chchấất lưt lượợng như cưng như cườờng đng độộ, , đđộộ bbềền.n.

5.1.65.1.6. T. Tỷỷ llệệ pha trpha trộộn hn hỗỗn hn hợợp bê tông cp bê tông cầần phn phảải thi thíí nghinghiệệm chm chặặt cht chẽẽ, , phphảải phi phùù hhợợp vp vớới nhi nhữững quy đng quy địịnh cnh cóó liên liên 
quan.quan.

5.1.7.5.1.7. Bê tông sau khi xBê tông sau khi xáác đc địịnh tnh tỷỷ llệệ phphốối tri trộộn qua thin qua thiếết kt kếế vvàà phphốối tri trộộn thn thửử phphảải vii viếết bt bááo co cááo tho thíí nghinghiệệm tm tỷỷ
llệệ ccấấp php phốối tri trìình cơ quan hnh cơ quan hữữu quan xu quan xéét duyt duyệệt.t.

C/ TrC/ Trộộn bê tôngn bê tông
5.1.8.5.1.8. Khi trKhi trộộn bê tông cn bê tông cáác loc loạại cân đong phi cân đong phảải đi đảảm bm bảảo chuo chuẩẩn xn xáác.c. Đ Độộ ẩẩm cm cáát vt vàà ccốốt lit liệệu phu phảải đưi đượợc tic tiếến hn hàành nh 

đo kiđo kiểểm tra thưm tra thườờng xuyên đng xuyên đểể đi điềều chu chỉỉnh lưnh lượợng dng dùùng cng củủa ca cốốt lit liệệu vu vàà nư nướớc.c.
5.1.9.5.1.9. Bê tông phBê tông phảải tri trộộn bn bằằng mng mááy, thy, thờời gian tri gian trộộn ln lấấy theo quy đy theo quy địịnh.nh.
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NhiÖt ®é kh«ng khÝ (0oC) VËn chuyÓn kh«ng cã m¸y trén (phót) VËn chuyÓn cã m¸y trén (phót) 

20  30 30 60 

10  19 45 75 

5  9 60 90 

D/ VD/ Vậận chuyn chuyểển bê tôngn bê tông
5.1.10.5.1.10. Năng l Năng lựực vc vậận chuyn chuyểển bê tông phn bê tông phảải đi đááp p ứứng đưng đượợc tc tốốc đc độộ ninh kninh kếết bê tông vt bê tông vàà ttốốc đc độộ đ đổổ bê tông đ bê tông đểể

công tcông táác đc đổổ bê tông không bbê tông không bịị gigiáán đon đoạạn n 

Thêi gian trén tÝnh b»ng phót 
TT Lo¹i m¸y trén Dung lîng m¸y trén (lÝt) 

øng víi ®é sôt 2  4 (cm) øng víi ®é sôt 5  7 (cm) 

 400 2 1,5 

 800 2,5 2 1 KiÓu r¬i tù do 

 1.200 - 2,5 

 400 1,5 1 
2 KiÓu trén cìng bøc 

 1.500 2,5 1,5 

 

5.1.11.5.1.11. Khi dKhi dùùng phương ting phương tiệện không cn không cóó mmááy try trộộn đn đểể vvậận chuyn chuyểển bê tông, phn bê tông, phảải si sửử ddụụng thng thùùng chng chứứa không rò a không rò 
vvữữa, không tha, không thấấm nưm nướớc, cc, cóó nnắắp đp đậậy vy vàà ccóó ththểể rróót bê tông trt bê tông trựực tic tiếếp vp vàào vo vịị trtríí đ đổổ bê tông.bê tông.

5.1.12.5.1.12. Khi dKhi dùùng xe cng xe cóó mmááy try trộộn đn đểể vvậận chuyn chuyểển bê tông đã trn bê tông đã trộộn, n, trên đưtrên đườờng đi phng đi phảải quay vi quay vớới ti tốốc đc độộ chchậậm, m, 
mmỗỗi phi phúút tt từừ 2 2  4  4 vòng đvòng đểể titiếến hn hàành trnh trộộn đn đềều. u. 

5.1.13.5.1.13. Khi bê tông đư Khi bê tông đượợc vc vậận chuyn chuyểển đn đếến đn địịa đia điểểm đm đổổ bê tông mbê tông màà bbịị phân tphân tầầng, tng, táách nưch nướớc nghiêm trc nghiêm trọọng ng 
hohoặặc đc độộ ssụụt không pht không phùù hhợợp yêu cp yêu cầầu, thu, thìì phphảải tii tiếến hn hàành trnh trộộn ln lạại. Khi tri. Khi trộộn ln lạại không đưi không đượợc tuc tuỳỳ titiệện thêm nưn thêm nướớc, c, 
khi thkhi thậật st sựự ccầần thin thiếết ct cóó ththểể đ đồồng thng thờời thêm ci thêm cảả nư nướớc lc lẫẫn xi măngn xi măng. N. Nếếu tru trộộn ln lầần thn thứứ 2 v2 vẫẫn chưa phn chưa phùù hhợợp yêu p yêu 
ccầầu, thu, thìì không đư không đượợc sc sửử ddụụng.ng.
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E/E/ Đ Đổổ bê tông vbê tông vàà đ đầầm bê tôngm bê tông
5.1.14.5.1.14. Trư Trướớc khi đc khi đổổ bê tông phbê tông phảải tii tiếến hn hàành kinh kiểểm tra gim tra giáá đ đỡỡ, v, váán khuôn, cn khuôn, cốốt tht théép vp vàà ccấấu kiu kiệện chôn sn chôn sẵẵn, phn, phảải i 

ddọọn sn sạạch rch ráác, chc, chấất bt bẩẩn, n, nưnướớc đc đọọng trong vng trong váán khuôn vn khuôn vàà trên ctrên cốốt tht théép.p.
NNếếu vu váán khuôn cn khuôn cóó khe hkhe hởở phphảải tri tráát bt bíít tht thậật kt kíín, khn, khíít. Mt. Mặặt trong vt trong váán khuôn phn khuôn phảải qui quéét cht chấất rt róóc khuôn.c khuôn. Trư Trướớc c 

khi đkhi đổổ bê tông, phbê tông, phảải kii kiểểm tra tm tra tíính đnh đồồng đng đềều vu vàà đ độộ ssụụt ct củủa bê tông.a bê tông.
5.1.15.5.1.15. Khi đ Khi đổổ bê tông tbê tông từừ cao xucao xuốống vng vàào vo váán khuôn,n khuôn, đ đểể trtráánh bê tông bnh bê tông bịị phân tphân tầầng, phng, phảải tuân thi tuân thủủ ccáác quy c quy 

đđịịnh sau:nh sau:
-- Đ Độộ cao rơi t cao rơi tựự do thông thư do thông thườờng không vưng không vượợt qut quáá 2 2m.m.
-- Khi đ Khi độộ cao ncao nàày vưy vượợt qut quáá 2m, ph2m, phảải thông qua ci thông qua cáác thic thiếết bt bịị rróót như t như ốống vòi voi, ng vòi voi, ốống dng dẫẫn thưn thườờng, ng, ốống dng dẫẫn n 

chchấấn đn độộng v.vng v.v......
-- Đ Độộ ddàày my mỗỗi li lớớp bê tông đưp bê tông đượợc đc đổổ ttừừ 15 15  20 cm (B20 cm (Bảảng 14ng 14). (T). (Trưrườờng hng hợợp dp dùùng bơm đng bơm đẩẩy vy vữữa bê tông không a bê tông không 

theo quy đtheo quy địịnh nnh nàày).y).
5.1.16.5.1.16. Khi đ Khi đổổ bê tông nên dbê tông nên dùùng cng cáác loc loạại đi đầầm nhưm như: : đđầầm dm dùùi,i, đ đầầm cm cạạnh vnh vàà đ đầầm bm bààn v.n v.v...v... đ đểể titiếến hn hàành đnh đầầm. m. 

BBảản đn đááy, by, bảản bn bụụng dng dầầm hm hộộp vp vàà bbảản đn đỡỡ ccủủa cha chỗỗ nnốối lii liềền bn bảản đn đỉỉnh, chnh, chỗỗ neo cneo cốốt tht théép DƯL vp DƯL vàà nhnhữững vng vịị trtríí ccóó ccốốt t 
ththéép dp dầầy đy đặặc khc kháác nên chc nên chúú ý đ ý đặặc bic biệệt vt vềề ddầầm chm chặặt.t.

Khi đKhi đổổ bê tông cbê tông cấấu kiu kiệện căng trưn căng trướớc phc phảải tri tráánh mnh mááy đy đầầm va chm va chạạm vm vàào đưo đườờng ng ốống vng vàà ccáác cc cấấu kiu kiệện chôn sn chôn sẵẵn n 
ccủủa tha théép DƯLp DƯL. Ph. Phảải thưi thườờng xuyên chng xuyên chúú ý kiý kiểểm tra vm tra váán khuôn,n khuôn, đư đườờng ng ốống, thng, théép bp bảản,n, đ đầầu neo vu neo vàà ccấấu kiu kiệện chôn n chôn 
ssẵẵn, bn, bệệ đ đỡỡ v v.v. .v. .. .. đđểể đ đảảm bm bảảo vo vịị trtríí vvàà kkíích thưch thướớc theo yêu cc theo yêu cầầu thiu thiếết kt kếế..

5.1.17.5.1.17. Khi dKhi dùùng đng đầầm mm mááy phy phảải tuân thi tuân thủủ quy đ quy địịnh sau:nh sau:
-- Khi dKhi dùùng đng đầầm dm dùùi, khoi, khoảảng cng cáách di đch di độộng không nên vưng không nên vượợt qut quáá 1,5 l1,5 lầần bn báán kn kíính tnh táác dc dụụng cng củủa đa đầầm. Phm. Phảải gii giữữ

khokhoảảng cng cáách vch vớới vi váán khuôn hông tn khuôn hông từừ 5 5  10 cm, c10 cm, cắắm vm vàào bê tông to bê tông tầầng dưng dướới 5 i 5  10cm, m10cm, mỗỗi khi đi khi đầầm xong mm xong mộột t 
chchỗỗ phphảải vi vừừa đa đầầm vm vừừa ra rúút tt từừ ttừừ đ đầầm dm dùùi lên, phi lên, phảải tri tráánh đnh đểể đ đầầm dm dùùi va chi va chạạm vm vàào vo váán khuôn, cn khuôn, cốốt tht théép vp vàà ccáác c 
linh kilinh kiệện chôn sn chôn sẵẵn khn kháác.c.
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-- Khi dKhi dùùng đng đầầm bm bààn, phn, phảải di chuyi di chuyểển sao cho mn sao cho mặặt đt đầầm đm đèè lên phlên phầần bê tông đã đn bê tông đã đầầm chm chặặt khot khoảảng 10cm.ng 10cm.
-- Khi dKhi dùùng đng đầầm cm cạạnh nh ((đđầầm rung) phm rung) phảải căn ci căn cứứ, h, hìình dnh dááng cng củủa ka kếết ct cấấu vu vàà ttíính năng cnh năng củủa da dầầm v.v... vm v.v... vàà phphảải xi xáác c 

đđịịnh qua thnh qua thíí nghinghiệệm đm đểể bbốố trtríí ccựự ly cly củủa đa đầầm.m.
-- PhPhảải di dầầm đm đủủ llèèn chn chặặt bê tông t bê tông ởở ttừừng vng vịị trtríí đ đầầm. Bim. Biểểu hiu hiệện cn củủa la lèèn chn chặặt lt làà bê tông ngbê tông ngừừng lng lúún, không sn, không sủủi bi bọọt t 

khkhíí, b, bềề mmặặt bt bằằng phng phẳẳng vng vàà nnổổi vi vữữa.a.
5.1.18.5.1.18. ViViệệc đc đổổ bê tông phbê tông phảải tii tiếến hn hàành liên tnh liên tụục. Nc. Nếếu phu phảải gii giáán đon đoạạn thn thìì ththờời gian ngi gian ngắắt quãng pht quãng phảải i íít hơn tht hơn thờời i 

gian sơ ninhgian sơ ninh, ho, hoặặc c íít hơn tht hơn thờời gian đưi gian đượợc phc phéép đp đầầm rung lm rung lạại đi đốối vi vớới li lớớp bê tông đã đưp bê tông đã đượợc đc đổổ trư trướớc đc đóó..
ThThờời gian gii gian giáán đon đoạạn cho phn cho phéép php phảải thông qua thi thông qua thíí nghinghiệệm đm đểể xxáác đc địịnh, tnh, thông thưhông thườờng trong qung trong quáá trtrìình đnh đổổ bê bê 

tông thtông thờời gian gii gian giáán đon đoạạn không qun không quáá 45 ph45 phúút.t.
NNếếu vưu vượợt qut quáá ththờời gian gii gian giáán đon đoạạn cho phn cho phéép php phảải ci cóó bibiệện phn phááp đp đảảm bm bảảo cho chấất lưt lượợng hong hoặặc xc xửử lý theo kilý theo kiểểu vu vếết t 

thi công,thi công,
5.1.19.5.1.19. VVếết thi công pht thi công phảải tii tiếến hn hàành xnh xửử lý theo yêu clý theo yêu cầầu sau đâyu sau đây::
-- PhPhầần tn tẩẩy by bỏỏ vvữữa, ca, cáát, t, xi măng vxi măng vàà ttầầng xng xốốp yp yếếu trên mu trên mặặt bê tông ct bê tông cầần xn xửử lý. Tlý. Tầầng bê tông cng bê tông cầần xn xửử lý phlý phảải ci cóó

ccùùng cưng cườờng đng độộ ởở ththờời đii điểểm xm xửử lý.lý.
-- PhPhảải di dùùng nưng nướớc sc sạạch rch rửửa ma mặặt bê tông xt bê tông xửử lý trư lý trướớc khi đc khi đổổ bê tông lbê tông lớớp tip tiếếp theo.p theo. Đ Đốối vi vớới vi vếết thi công tht thi công thẳẳng ng 

đđứứng phng phảải qui quéét 1 lt 1 lớớp vp vữữa xi mănga xi măng, c, còn đòn đốối vi vớới vi vếết thi công nt thi công nằằm ngang phm ngang phảải ri rảải 1 li 1 lớớp vp vữữa ca cáát xi măng tt xi măng tỉỉ llệệ 1/2 1/2 
ddàày ty từừ 1  1 đđếến 2cm.n 2cm.

-- Sau khi xSau khi xửử lý vlý vếết thi công pht thi công phảải chi chờờ bê tông cbê tông củủa la lớớp xp xửử lý đ lý đạạt cưt cườờng đng độộ nhnhấất đt địịnh mnh mớới ci cóó ththểể titiếếp tp tụục đc đổổ bê bê 
tông.tông.

5.1.20.5.1.20. Sau khi hoSau khi hoààn thn thàành vinh việệc đc đổổ bê tông vbê tông vàà bê tông đang trong giai đo bê tông đang trong giai đoạạn sơ ninh nn sơ ninh nếếu bu bềề mmặặt lt lộộ ra ngora ngoàài i 
phphảải ki kịịp thp thờời si sửửa sang, mia sang, miếết pht phẳẳng. Chng. Chờờ sau khi lsau khi lắắng vng vữữa la lạại mii miếết lt lầần thn thứứ hai vhai vàà llààm bm bóóng mng mặặt hot hoặặc tc tạạo mo mặặt t 
nhnháám. m. 

5.1.21.5.1.21. Trong thTrong thờời gian đi gian đổổ bê tông phbê tông phảải thưi thườờng xuyên king xuyên kiểểm ta tm ta tìình trnh trạạng vng vữững chng chắắc cc củủa gia giáá đ đỡỡ, v, váán khuôn, n khuôn, 
ccốốt tht théép vp vàà linh kilinh kiệện chôn sn chôn sẵẵn v.v... Nn v.v... Nếếu phu pháát hit hiệện ln lỏỏng lng lẻẻo, bio, biếến dn dạạng, xê dng, xê dịịch vch vịị trtríí phphảải xi xửử lý klý kịịp thp thờời.i.

5.1.22.5.1.22. Khi đ Khi đổổ bê tông phbê tông phảải li lậập biên bp biên bảản thi công bê tông.n thi công bê tông.
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5.2. Công t5.2. Công táác bê tông vc bê tông vớới ci cáác công nghc công nghệệ thi côngthi công
A/ DA/ Dầầm gim giảản đơn BTDƯL vn đơn BTDƯL vớới phương phi phương phááp căng saup căng sau
5.2.1.5.2.1. VVáán khuôn đn khuôn đàà gigiááo pho phảải kiên ci kiên cốố, không h, không hốố lõm, clõm, cựự ly gily giữữa ca cáác trc trụụ đ đỡỡ phphảải thi thíích hch hợợp thông thưp thông thườờng 1,ng 1,5m5m đ đểể  

đđảảm bm bảảo đo độộ võng vvõng váán khuôn đn khuôn đááy không ly không lớớn hơn n hơn 2mm.2mm.
5.2.2.5.2.2. ViViệệc đc đổổ bê tông thân dbê tông thân dầầm phm phảải phân thi phân thàành tnh từừng lng lớớp vp vàà rrảải đi đềều mu mộột lt lầần cho ton cho toààn dn dầầm. m. 
5.2.3.5.2.3. Khi đ Khi đổổ bê tông đo bê tông đoạạn dn dầầm hm hìình hnh hộộp, php, phảải ci cốố ggắắng đng đổổ mmộột lt lầần hon hoààn thn thàành. Khi thân dnh. Khi thân dầầm tương đm tương đốối cao ci cao cũũng ng 

ccóó ththểể chia lchia lààm 2 lm 2 lầần hon hoặặc 3 lc 3 lầần đn đểể đ đổổ. Khi chia nhi. Khi chia nhiềều lu lầần đn đổổ ththìì đ đổổ bbảản đn đááy vy vàà chân bchân bảản bn bụụng trưng trướớc, c, sau đsau đóó đ đổổ đ đếến n 
bbảản bn bụụng, cung, cuốối ci cùùng bng bảản đn đỉỉnh vnh vàà bbảản cn cáánh.nh.

B/ DB/ Dầầm BTDƯL đưm BTDƯL đượợc đc đổổ trên gitrên giáá đ đỡỡ..
5.2.4.5.2.4. Khi đ Khi đổổ trên gitrên giáá đ đỡỡ phphảải căn ci căn cứứ vvàào to tíính đnh đààn hn hồồi ci củủa bê tông, bia bê tông, biếến dn dạạng cng củủa gia giáá đ đỡỡ đ đểể bbốố trtríí đ độộ vvồồng thi công.ng thi công.
5.2.5.5.2.5. Thông thư Thông thườờng, khng, khốối lưi lượợng bê tông tong bê tông toààn dn dầầm cm cầần đưn đượợc đc đổổ xong trư xong trướớc khi mc khi mẻẻ bê tông đ bê tông đầầu tiên đã bu tiên đã bắắt đt đầầu u 

đông kđông kếết. Khi kht. Khi khẩẩu đu độộ tương đ tương đốối li lớớn, khn, khốối lưi lượợng bê tông tương đng bê tông tương đốối nhii nhiềều, không thu, không thểể hohoààn thn thàành xong trưnh xong trướớc khi mc khi mẻẻ  
bê tông đưbê tông đượợc đc đổổ ban đ ban đầầu đã bu đã bắắt đt đầầu đông ku đông kếết tht thìì phphảải bi bốố trtríí vvếết thi công hot thi công hoặặc chia đoc chia đoạạn đn đểể đ đổổ theo ththeo thứứ ttựự ththíích hch hợợp.p.

5.3. B5.3. Bảảo dưo dưỡỡng bê tôngng bê tông
5.3.1.5.3.1. Bê tông sau khi đ Bê tông sau khi đổổ xong, ngay sau khi se vxong, ngay sau khi se vữữa pha phảải nhanh chi nhanh chóóng phng phủủ đ đậậy vy vàà tư tướới nưi nướớc bc bảảo dưo dưỡỡng. ng. 
Trong suTrong suốốt tht thờời gian bi gian bảảo dưo dưỡỡng cng cầần gin giữữ cho vcho váán khuôn luôn n khuôn luôn ẩẩm ưm ướớt.t.
5.3.2.5.3.2. Nư Nướớc đc đểể bbảảo dưo dưỡỡng bê tông phng bê tông phảải ci cùùng long loạại vi vớới nưi nướớc đc đểể đ đổổ bê tông.bê tông.
5.3.3.5.3.3. ThThờời gian bi gian bảảo dưo dưỡỡng bê tông thông thưng bê tông thông thườờng 7 ngng 7 ngàày, cy, cóó ththểể căn c căn cứứ vvàào to tìình hnh hìình đnh độộ ẩẩm, nhim, nhiệệt đt độộ không khkhông khíí, , 

ttíính năng lonh năng loạại xi măng vi xi măng vàà chchấất lưt lượợng phng phụụ gia sgia sửử ddụụng mng màà quyquyếết đt địịnh knh kééo do dàài hoi hoặặc rc rúút ngt ngắắn. n. 
5.3.4.5.3.4. Khi dKhi dùùng hơi nưng hơi nướớc gia nhic gia nhiệệt đt đểể bbảảo dưo dưỡỡng bê tông phng bê tông phảải tuân theo vi tuân theo vớới ci cáác quy đc quy địịnh sau:nh sau:
-- ChChỉỉ bbảảo dưo dưỡỡng bng bằằng hơi nưng hơi nướớc đc đốối vi vớới bê tông di bê tông dùùng xi măng silicng xi măng silicáát hot hoặặc xi măng phc xi măng phổổ thông thông..
-- Sau khi đ Sau khi đổổ bê tông xong cbê tông xong cầần bn bảảo dưo dưỡỡng vng vớới đi độộ gigiữữ nguyên không dư nguyên không dướới 10i 10ooC trong khoC trong khoảảng thng thờời gian ti gian từừ 2  2 đđếến 4 n 4 

gigiờờ rrồồi mi mớới đưi đượợc gia nhic gia nhiệệt.t.
-- TTốốc đc độộ gia nhigia nhiệệt không qut không quáá 1010ooC/h.C/h.
-- Bê tông dBê tông dùùng xi măng sili cng xi măng sili cáát vt vàà xi măng ph xi măng phổổ thông đư thông đượợc bc bảảo dưo dưỡỡng ng ởở nhinhiệệt đt độộ không qukhông quáá 6060ooC. ThC. Thờời gian duy i gian duy 

trtrìì nhinhiệệt đt độộ đư đượợc xc xáác đc địịnh qua thnh qua thíí nghinghiệệm. Lm. Lấấy cưy cườờng đng độộ yêu cyêu cầầu lu lààm chum chuẩẩn đn đểể căn c căn cứứ xxáác đc địịnh thnh thờời gian đi gian đóó..
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5.4. 5.4. Bơm vBơm vữữa xi mănga xi măng
5.4.1.5.4.1. MMụục đc đíích bơm vch bơm vữữa xi măng ba xi măng bịịt kt kíín ln lỗỗ luluồồn bn bóó ththéép lp làà đ đểể bbảảo vo vệệ ccốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựực không bc không bịị ggỉỉ vvàà bbảảo đo đảảm sm sựự ddíính nh 

kkếết git giữữa tha théép vp vàà bê tông. Vbê tông. Vữữa pha phảải bi bảảo đo đảảm cm cáác yêu cc yêu cầầu sau:u sau:
-- Không cKhông cóó ccáác chc chấất xâm tht xâm thựực lc lààm gm gỉỉ ccốốt tht théép.p.
-- BBảảo đo đảảm đm độộ llỏỏng trong qung trong quáá trtrìình bơmnh bơm..
-- Không bKhông bịị llắắng, ng, íít co ngt co ngóót.t.
-- BBảảo đo đảảm cưm cườờng đng độộ theo yêu ctheo yêu cầầu u  80% m80% máác bê tông cc bê tông củủa da dầầm vm vàà không thkhông thấấp hơn mp hơn máác M250.c M250.
5.4.2.5.4.2. ThThàành phnh phầần vn vữữa: Tha: Thàành phnh phầần vn vữữa ga gồồm XM,m XM, nư nướớc vc vàà chchấất pht phụụ gia hogia hoáá ddẻẻo (không so (không sửử ddụụng phng phụụ gia đông c gia đông cứứng ng 

nhanh).nhanh).
5.4.3.5.4.3. ThThíí nghinghiệệm vm vữữa ta tạại phòng thi phòng thíí nghinghiệệmm
-- MMẫẫu 7x7x7cm (nhiu 7x7x7cm (nhiệệt đt độộ 20oC). 20oC). RR7 ng7 ngààyy  150daN/cm150daN/cm22, R, R28 ng28 ngààyy  250daN/cm2. R250daN/cm2. Rkuku  40kg/cm2. 40kg/cm2. 
-- ThThíí nghiêm đ nghiêm độộ linh đ linh độộng,ng, đ độộ chchảảy: dy: dùùng phng phễễu hu hìình nnh nóón tiêu chun tiêu chuẩẩn n -- đ độộ linh đ linh độộng yêu cng yêu cầầu 13u 13--15 giây.15 giây.
-- KiKiểểm tra đm tra độộ llắắng:ng: đ đổổ vvữữa va vàào o ốống nghing nghiệệm sau 3 gim sau 3 giờờ lư lượợng nưng nướớc c ởở trên mtrên mặặt không vưt không vượợt qut quáá 2 2% % lưlượợng vng vữữa va vàà sau 24 gisau 24 giờờ  

lưlượợng nưng nướớc nc nàày by bịị vvữữa ha húút ht hếết (khi tht (khi thíí nghinghiệệm phm phảải đi đậậy ky kíín n ốống nghing nghiệệm đm đểể nư nướớc không bc không bịị bbốốc hơic hơi).).
-- ThThíí nghinghiệệm co ngm co ngóót: sau 24 git: sau 24 giờờ ththểể ttíích co ngch co ngóót < 2%t < 2%
-- ThThíí nghinghiệệm thm thờời gian đông ki gian đông kếết bt bắắt đt đầầu 3 giu 3 giờờ kkếết tht thúúc 24 gic 24 giờờ..
5.4.4.5.4.4. ThThíí nghinghiệệm vm vữữa ta tạại hii hiệện trưn trườờngng
TrưTrướớc khi bơm vc khi bơm vữữa 24 gia 24 giờờ phphảải li lààm mm mộột st sốố ththíí nghinghiệệm m ởở hihiệện trưn trườờng đng đểể kikiểểm tra đm tra độộ chchảảy vy vàà đ độộ llắắng, kng, kếết qut quảả ththíí nghinghiệệm đm độộ

chchảảy không vưy không vượợt qut quáá ởở phòng thphòng thíí nghinghiệệm m  3  3 giây, ngiây, nhưng phhưng phảải nhi nhằằm gim giữữa 1a 133--25 gi25 giây,ây, đ độộ llắắng vng vẫẫn không qun không quáá 2%. N2%. Nếếu ku kếết t 
ququảả không đ không đạạt pht phảải thay đi thay đổổi lưi lượợng nưng nướớc c  (1 (1  2) l2) líít cho 1t cho 100kg x00kg xi măngi măng..

5.4.5.5.4.5. ThThíí nghinghiệệm kim kiểểm tram tra
ThThíí nghinghiệệm kim kiểểm tra đm tra độộ chchảảy vy vàà đ độộ llắắng ng ởở đ đầầu vu vàào (trong tho (trong thùùng chng chứứa) va) vàà đ đầầu rau ra
5.4.6.5.4.6. SSảản xun xuấất vt vữữaa
-- CCầần đn đảảm bm bảảo cân đong đo cân đong đúúng, sai sng, sai sốố ccủủa xi mănga xi măng, , nưnướớc hoc hoáá ddẻẻo không quo không quáá 1%. Ph1%. Phảải ci cóó ssààng đng đểể llọọc xi măng trưc xi măng trướớc khi vc khi vàào o 

mmááy try trộộn vn vàà llọọc vc vữữa trưa trướớc khi ra (ô sc khi ra (ô sààng lng lọọc 2mm).c 2mm).
-- VVữữa pha phảải khui khuấấy try trộộn liên tn liên tụục trong mc trong mááy try trộộn. n. Không đưKhông đượợc trc trộộn bn bằằng tay. Thng tay. Thờời gian khui gian khuấấy try trộộn n íít nht nhấất lt làà 4 ph4 phúút.t.
-- VVữữa tra trộộn xong phn xong phảải bơm vi bơm vàào lo lỗỗ ngay ngay, k, không đhông đểể ququáá 20 ph20 phúút. t. 
-- Khi trKhi trộộn vn vữữa va vàào mo mùùa ha hèè ccầần cn cóó bibiệện phn phááp hp hạạ ththấấp nhip nhiệệt đt độộ..
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5.4.7.5.4.7. Công nghCông nghệệ bơm v bơm vữữaa
TiTiếến hn hàành kinh kiểểm tra đm tra đầầu u ốống vng vàào, o, ốống ra (lng ra (lỗỗ thông hơi  thông hơi 10mm; l10mm; lỗỗ thothoáát vt vữữa 15mm). Via 15mm). Việệc bơm vc bơm vữữa ca cầần tin tiếến n 

hhàành sau khi căng knh sau khi căng kééo co cốốt tht théép vp vàà không đư không đượợc chc chậậm qum quáá 4 ng4 ngàày.y.
-- Trư Trướớc khi bơm cc khi bơm cầần phun nưn phun nướớc vc vàào rãnh ro rãnh rửửa sa sạạch ch ốống vng vàà ccốốt tht théép. Php. Phảải tii tiếến hn hàành rnh rửửa liên ta liên tụục cho đc cho đếến khi n khi 

nưnướớc bc bắắt đt đầầu trong,u trong, sau đ sau đóó ddùùng hơi ng hơi éép thp thổổi khô nưi khô nướớc.c.
-- MMááy bơm vy bơm vữữa ca cóó ááp lp lựực không quc không quáá 10kg/cm2. 10kg/cm2. ởở ccáác lc lỗỗ bơm v bơm vữữa pha phảải ci cóó van vvan vàào vo vàà van ra. Sau khi vvan ra. Sau khi vữữa a 

đđầầy trong ly trong lỗỗ phphảải gii giữữ mmááy my mộột tht thờời gian nhi gian nhấất đt địịnh (tnh (tốối thii thiểểu 5 phu 5 phúút vt vớới i ááp sup suấất 6kg/cm2) mt 6kg/cm2) mớới mi mởở van (chvan (chúú ý ý 
ththááo van xong pho van xong phảải ri rửửa ngay)a ngay)..

-- Đ Đểể trtráánh vnh vữữa la lỗỗ trên chtrên chảảy xuy xuốống lng lỗỗ dư dướới li lààm tm tắắc c ốống, kng, khi bơm vhi bơm vữữa ca cầần bơm cn bơm cáác lc lỗỗ phphíía dưa dướới xong mi xong mớới i 
bơm cbơm cáác lc lỗỗ trên.trên.

-- ViViệệc bơm vc bơm vữữa pha phảải thi thựực hic hiệện đn đềều vu vàà liên tliên tụục, vc, vìì vvậậy cy cầần cn cóó thithiếết bt bịị ddựự trtrữữ..
-- Trong khi bơm Trong khi bơm, n, nếếu bơm bu bơm bịị vvóón cn cụục hoc hoặặc do mc do mộột lý do kht lý do kháác lc lààm tm tắắc c ốống thng thìì phphảải bơm nưi bơm nướớc tc từừ phphíía ngưa ngượợc c 

chichiềều đu đểể rrửửa sa sạạch, sch, sau đau đóó phphảải thi thửử llạại vi vàà bơm l bơm lạại. Chi. Chúú ý ný nếếu thu thờời tii tiếết qut quáá nnóóng thng thìì vvữữa sa sẽẽ ninh kninh kếết nhanh nên t nhanh nên 
phphảải chi chúú ý trý tráánh nnh nắắng. Nng. Nếếu quu quáá nnóóng phng phảải chuyi chuyểển sang bơm vn sang bơm vàào ban đêm hoo ban đêm hoặặc sc sááng sng sớớm.m.

5.5.5.5. Đ Đổổ bê tông bbê tông bịịt đt đầầu du dầầmm
5.5.1.5.5.1. Sau khi bơm v Sau khi bơm vữữa xong ca xong cầần tin tiếến hn hàành đnh đổổ bê tông bbê tông bịịt đt đầầu du dầầm đm đểể bbịịt kt kíín neo.n neo.
-- Bê tông bBê tông bịịt đt đầầu du dầầm phm phảải liên ki liên kếết tt tốốt vt vớới BT di BT dầầm. Phm. Phảải đi đáánh nhnh nháám mm mặặt tit tiếếp xp xúúc sau khi bơm vc sau khi bơm vữữa 24 gia 24 giờờ
-- TuyTuyệệt đt đốối không hi không hààn cn cốốt tht théép bp bịịt đt đầầu du dầầm vm vàào neo. co neo. cáác yêu cc yêu cầầu u 
-- Khi bKhi bịịt đt đầầu du dầầm phm phảải đi đảảm bm bảảo ko kíích thưch thướớc đc đầầu du dầầm vm vàà ccựự ly tly từừ đ đầầu du dầầm đm đếến tim gn tim gốối như ti như t/k/kếế quy đ quy địịnh.nh.
5.5.2.5.5.2. Bê tông bBê tông bịịt đt đầầu du dầầm phm phảải đi đảảm bm bảảo mo máác c  400 400..
-- Sau khi đ Sau khi đổổ bê tông bbê tông bịịt đt đầầu du dầầm xong, cm xong, cầần phn phảải tii tiếến hn hàành bnh bảảo dưo dưỡỡng trong 7 ngng trong 7 ngàày theo đy theo đúúng yêu cng yêu cầầu ku kỹỹ

thuthuậật như bt như bảảo dưo dưỡỡng bê tông dng bê tông dầầm.m.
-- VVáán khuôn bn khuôn bịịt đt đầầu du dầầm đưm đượợc phc phéép thp thááo do dỡỡ khi cư khi cườờng đng độộ bê tông bê tông  200kg/cm3.200kg/cm3.
5.5.3.5.5.3. KKỹỹ thuthuậật viên vt viên vàà gigiáám sm sáát viên ct viên cầần kin kiểểm tra chm tra chặặt cht chẽẽ ququáá trtrìình đnh đổổ BT đ BT đầầu du dầầm đm đảảm bm bảảo ko kỹỹ thuthuậật.t.
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HHẠẠ Đ ĐÀÀ GIGIÁÁO, THO, THÁÁO DO DỠỠ VVÁÁN KHUÔNN KHUÔN
Khi bê tông đã đKhi bê tông đã đạạt đt đếến mn mộột cưt cườờng đng độộ nhnhấất đt địịnh, cnh, cóó ththểể ththááo vo váán khuôn.n khuôn. Đ Đốối vi vớới ci cáác loc loạại vi váán n 

khuôn thkhuôn thàành, cnh, cóó ththểể ththááo so sớớm, m, khi cưkhi cườờng đng độộ đ đạạt trên 25daN/cm2. Sau khi tht trên 25daN/cm2. Sau khi thááo vo váán khuôn phn khuôn phảải i 
kikiểểm tra km tra kỹỹ mmặặt ngot ngoàài vi vàà llààm biên bm biên bảản nghin nghiệệm thu,m thu, đ đáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng bê tông.ng bê tông.

Khi cưKhi cườờng đng độộ bê tông đ bê tông đạạt trên 7t trên 70% 0% cưcườờng đng độộ ccóó ththểể hhạạ gigiààn gin giááo. o. 
NgNgựựa ga gỗỗ vvàà nêm dnêm dùùng cho kng cho kếết ct cấấu nhu nhịịp cp cóó chichiềều du dàài nhi nhỏỏ. H. Hộộp cp cáát vt vàà kkíích dch dùùng vng vớới nhi nhịịp lp lớớn.n.
ChiChiềều cao hu cao hạạ gigiààn gin giááo to tíính theo công thnh theo công thứức:c:
h = y + h = y +  + +CC
Trong đTrong đóó  
yy-- Đ Độộ võng cvõng củủa nha nhịịp do trp do trọọng lưng lượợng bng bảản thân dn thân dầầm bê tông gây ra.m bê tông gây ra.
-- BiBiếến dn dạạng đng đààn hn hồồi.i.
CC-- KhoKhoảảng hng hởở ccầần thin thiếết git giữữa gia giààn gin giááo vo vàà ddầầm bê tông,m bê tông, thư thườờng tng từừ 1010--30mm30mm
ChiChiềều cao mu cao mỗỗi li lầần hn hạạ llàà h/n ( n lh/n ( n làà ssốố llầần hn hạạ))
GiGiààn gin giááo đưo đượợc hc hạạ ttừừ gigiữữa nha nhịịp vp vàào 2 go 2 gốối như hi như hìình nh 
ĐĐốối vi vớới ci cầầu du dầầm kiên tm kiên tụục cc cũũng hng hạạ tương t tương tựự nhưng ph nhưng phảải cân xi cân xứứng trong tong trong toààn bn bộộ ddầầm cm cũũng như ng như 

trong ttrong từừng nhng nhịịpp
ĐĐốối vi vớới ci cầầu nu núút tht thừừa, ca, cààn hn hạạ hai bên nhai bên núút tht thừừa trưa trướớc.c.
Bê tông phBê tông phảải đi đạạt 1t 100% 00% cưcườờng đng độộ mmớới cho phi cho phéép hop hoạạt tt tảải qua ci qua cầầuu
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THI CÔNG MTHI CÔNG MẶẶT CT CẦẦUU
Thi công mThi công mặặt ct cầầu cu cóó ththểể hihiểểu lu làà llắắp đp đặặt ct cáác bc bộộ phphậận mn mặặt ct cầầu sau khi đã hou sau khi đã hoààn thn thàành mnh mọọi công vii công việệc vc vềề llắắp rp rááp kp kếết ct cấấu nhu nhịịp p 

bao gbao gồồm cm cáác công vic công việệc như trc như tréét kt kíín cn cáác khe hc khe hởở, b, bốố trtríí vvàà đ đổổ kkíín cn cáác kc kếết ct cấấu khe co dãn, u khe co dãn, ốống thong thoáát nưt nướớc, cc, cáác rãnh nưc rãnh nướớc, hc, hààng ng 
rràào lan can, pho lan can, phụụ kikiệện gn gắắn trên phn trên phầần xe chn xe chạạy cy củủa ba bảản mn mặặt tim ct tim cầầu vu vàà kkểể ccảả viviệệc đc đặặt t ốống bng bọọc dây thông tin. Khi lc dây thông tin. Khi lắắp đp đặặt ct cáác cc cấấu u 
kikiệện trên mn trên mặặt ct cầầu, cu, cầần đn đảảm bm bảảo liên ko liên kếết kt kíín ln lớớp p ááo đưo đườờng vng vớới ci cáác kc kếết ct cấấu khe co giãn, lan can tay vu khe co giãn, lan can tay vịịn vn vàà ccáác khc khốối xây vi xây vỉỉa a 
đưđườờng ngưng ngườời đi bi đi bộộ..

7.1 L7.1 Lớớp php phủủ

ViViệệc bc bốố trtríí ccấấu tu tạạo mo mộột lt lớớp bêp bê--tông phtông phủủ bbằằng lên mng lên mặặt ct cầầu cu cóó chchứức năng vc năng vừừa la lààm m ááo đưo đườờng vng vừừa ca cáách nưch nướớc,c, đư đượợc phc phéép đp đổổ
luôn tluôn tạại chi chỗỗ ccùùng vng vớới ci cáác khe nc khe nốối di dọọc gic giữữa ca cáác phic phiếến dn dầầm cm củủa ka kếết ct cấấu nhu nhịịp.p.

7.2. B7.2. Bảản dn dẫẫn n 

ViViệệc lc lắắp đp đặặt ct cáác bc bảản dn dẫẫn chuyn chuyểển tin tiếếp tp từừ nnềền đưn đườờng vng vàào đo đầầu cu cầầu đưu đườờng đi bng đi bộộ phphảải thi thựực hic hiệện theo mn theo mộột trt trìình tnh tựự vvàà ththờời gian i gian 
ấấn đn địịnh trong thinh trong thiếết kt kếế, c, cóó ttíính đnh đếến cn cấấu tu tạạo co củủa ba bảản,n, đ đặặc trưng cc trưng củủa đa đấất đt đắắp sau mp sau mốố vvàà llớớp np nềền đn đặặt bt bảản dn dẫẫn nn nàày.y.

7.3.7.3. Đư Đườờng rayng ray

Khi lKhi lắắp đp đặặt ct cáác đưc đườờng ray trên mng ray trên mặặt ct cầầu du dùùng cho tng cho tầầu chu chạạy điy điệện, cn, cầần đn đặặt theo yêu ct theo yêu cầầu cu củủa tiêu chua tiêu chuẩẩn riêng chuyên ngn riêng chuyên ngàành.nh.

7.4. Thông tin, chi7.4. Thông tin, chiếếu su sááng, thong, thoáát nưt nướớcc

LLắắp đp đặặt ht hệệ ththốống thông tin vng thông tin vàà hhệệ ththốống ching chiếếu su sááng trên cng trên cầầu, phu, phảải thi thựực hic hiệện theo qui đn theo qui địịnh cnh củủa ca cáác cơ quan chuyên ngc cơ quan chuyên ngàành, cnh, cóó
xxéét đt đếến cn cáác yêu cc yêu cầầu phu phùù hhợợp vp vớới tiêu chui tiêu chuẩẩn xây dn xây dựựng.ng.

7.5.  Ch7.5.  Chốống thng thấấmm

ViViệệc chc chốống thng thấấm cho công trm cho công trìình cnh cầần thn thựực hic hiệện theo đn theo đúúng chng chỉỉ ddẫẫn thin thiếết kt kếế vvàà phphùù hhợợp cp cáác qui đc qui địịnh cnh củủa qui tra qui trìình hinh hiệện hn hàành nh 
ViViệệc chc chốống thng thấấm cho cm cho cáác phic phiếến dn dầầm cm cầầu đưu đườờng sng sắắt pht phảải thi thựực hic hiệện sn sẵẵn trưn trướớc trong nhc trong nhàà mmááy chy chếế ttạạo.o.

ViViệệc thi công lc thi công lớớp chp chốống thng thấấm trên công trm trên công trìình cnh cầần đưn đượợc thc thựực hic hiệện trong đin trong điềều kiu kiệện thn thờời tii tiếết khô rt khô rááo trong ngo trong ngàày.y.

MMéép np nốối ghi ghéép cp cáác cuc cuộộn vn vảải chi chốống thng thấấm hom hoặặc cc cáác cuc cuộộn lưn lướới thi théép đan rp đan rảải mi mặặt ct cầần đưn đượợc xc xếếp chp chồồng đng đèè lên nhau, clên nhau, cóó xxéét đt đếến n 
hưhướớng thung thuậận dòng chn dòng chảảy cy củủa nưa nướớc mc mặặt.t.

LLớớp php phủủ bêbê--tông nhtông nhựựa ca cầần đưn đượợc thi công theo tiêu chuc thi công theo tiêu chuẩẩn kn kỹỹ thuthuậật mt mặặt đưt đườờng bêng bê--tông nhtông nhựựa đã ban ha đã ban hàành. nh. 
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II.II. CCÁÁC PHƯƠNG PHC PHƯƠNG PHÁÁP LP LẮẮP GHP GHÉÉPP
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TTỔỔNG QUAN VNG QUAN VỀỀ CÔNG TCÔNG TÁÁC LC LẮẮP GHP GHÉÉPP

 Công nghCông nghệệ thi công lthi công lắắp ghp ghéép cp cáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm trên đm trên đàà gigiááo di đo di độộng ng 
•• CCấấu tu tạạo ho hệệ ddààn gin giááo kho kháá nhnhẹẹ nhnhààng, không cng, không cầần thin thiếết st sửử ddụụng quy mô hng quy mô hệệ ththốống ng 

thithiếết bt bịị đ đẩẩy vy vớới công sui công suấất cao.t cao.

•• ViViệệc thi công cc thi công cầầu không u không ảảnh hưnh hưởởng đng đếến tn tĩĩnh không dưnh không dướới ci cầầu.u. Đ Đặặc bic biệệt pht phùù hhợợp p 
cho ccho cầầu trong thu trong thàành phnh phốố vvớới yêu ci yêu cầầu cao vu cao vềề vvệệ sinh môi trư sinh môi trườờng vng vàà giao thông đô  giao thông đô 
ththịị, ph, phùù hhợợp vp vớới loi loạại khi khẩẩu đu độộ nhnhịịp trung bp trung bìình vnh vàà mmặặt bt bằằng thi công chng thi công chậật ht hẹẹp, p, 
phương tiphương tiệện giao thông đông đn giao thông đông đúúc.c.

•• TiTiếến đn độộ thi công kthi công kếết ct cấấu nhu nhịịp lp làà rrấất nhanh (2 ngt nhanh (2 ngàày/1 nhy/1 nhịịp).p). Đ Đảảm bm bảảo yêu co yêu cầầu bê u bê 
tông chtông chấất lưt lượợng cao.ng cao.

•• KhKhảả năng s năng sửử ddụụng luân chuyng luân chuyểển hn hệệ ddààn gin giááo cao vo cao vàà đ đặặc bic biệệt hit hiệệu quu quảả đ đốối vi vớới ci cầầu u 
ddàài nhii nhiềều nhu nhịịp.p.

 Công nghCông nghệệ thi công lthi công lắắp ghp ghéép dp dầầm gim giảản đơnn đơn..
•• Tuy theo năng lTuy theo năng lựực thi công cc thi công củủa đơn va đơn vịị thi công, cthi công, cóó ththểể ááp dp dụụng nhing nhiềều biu biệện phn phááp p 

đđểể llắắp ghp ghéép dp dầầm gim giảản đơnn đơn..

•• ThuThuậận tin tiệện đn đốối vi vớới ci cáác kc kếết ct cấấu nhu nhịịp gip giảản đơn In đơn I, T, Super T, , T, Super T, ……
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I.I. CCÁÁC PHƯƠNG PHC PHƯƠNG PHÁÁP LP LẮẮP GHP GHÉÉPP

1.1. LLẮẮP GHP GHÉÉP DP DẦẦM GIM GIẢẢN ĐƠNN ĐƠN

1.1. L1.1. Lắắp ghp ghéép bp bằằng cng cầần cn cẩẩu.u.

a. La. Lắắp kp kếết ct cấấu nhu nhịịp bp bằằng cng cẩẩu chu chạạy dưy dướới ki kếết ct cấấu nhu nhịịpp

•• PhPhạạm vi m vi ááp dp dụụngng

 ThưThườờng dng dùùng cng cáác cc cầần cn cẩẩu bu báánh xnh xíích, bch, báánh lnh lốốp, cp, cáác cc cầần cn cẩẩu nu nàày cy cóó ththểể di di 
chuychuyểển dn dễễ ddààng trên công trưng trên công trườờng.ng.

 Sông cSông cạạn, cn, cầầu cu cạạn.n.

 ĐiĐiềều kiu kiệện đn địịa cha chấất tt tốốtt

•• TrTrìình tnh tựự llắắpp

 ChChọọn cn cầần cn cẩẩu phu phùù hhợợpp

 XXáác đc địịnh vnh vịị trtríí đ đứứng cng củủa ca cầần cn cẩẩuu

 Đưa cĐưa cầần cn cẩẩu vu vàào vo vịị trtríí

 Đưa dĐưa dầầm BTCT vm BTCT vàào trong to trong tầầm vm vớới ci củủa ca cầần cn cẩẩuu

 CCầần cn cẩẩu lu lấấy dy dầầm vm vàà đưa v đưa vàào go gốốii

 CCầần cn cẩẩu lu lùùi đi đểể llắắp dp dầầm tim tiếếp theop theo
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b. Lb. Lắắp kp kếết ct cấấu nhu nhịịp bp bằằng cng cẩẩu chu chạạy trên ky trên kếết ct cấấu nhu nhịịpp

•• PhPhạạm vi m vi ááp dp dụụngng

Theo phương phTheo phương phááp np nàày khi ly khi lắắp nhp nhịịp thp thứứ nhnhấất tht thìì ccầần cn cẩẩu đu đứứng sau mng sau mốố. L. Lắắp nhp nhịịp thp thứứ 2 th2 thìì
ccầần cn cẩẩu đu đứứng trên nhng trên nhịịp vp vừừa la lắắp xong. Lop xong. Loạại ni nàày chy chỉỉ ááp dp dụụng cho nhng cho nhịịp nhp nhỏỏ như c như cầầu bu bảản.n.

•• TrTrìình tnh tựự llắắpp
 ChChọọn cn cầần cn cẩẩuu
 ChChọọn vn vịị trtríí đ đứứngng
  Đưa c Đưa cầần cn cẩẩu vu vàào vo vịị trtríí ttíính trưnh trướớcc
  Đưa d Đưa dầầm vm vàào to tầầm vm vớới ci củủa ca cầần cn cẩẩuu
 CCầần cn cẩẩu lu lấấy dy dầầm đm đặặt vt vàào go gốốii
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1.2. L1.2. Lắắp ghp ghéép bp bằằng ging giáá long mônlong môn

•• PhPhạạm vi m vi ááp dp dụụngng

ĐĐểể lao clao cáác kc kếết ct cấấu nhu nhịịp cp cầầu BTCT giu BTCT giảản đơn qua cn đơn qua cáác sông cc sông cạạn hon hoặặc c íít nưt nướớc. c. 

GiGiáá chchữữ Môn cMôn cóó ththểể đư đượợc chc chếế ttạạo so sẵẵn trong nhn trong nhàà mmááy hoy hoặặc lc lắắp ghp ghéép tp từừ kkếết ct cấấu u 

UYKM.UYKM.

•• TrTrìình tnh tựự llắắpp

 LLààm sm sààn công tn công táác cho gic cho giáá Long MônLong Môn

 Trên sTrên sààn công tn công táác lc lắắp đưp đườờng ray cho ging ray cho giáá Long MônLong Môn

 LLắắp gip giáá long Mônlong Môn

 VVậận chuyn chuyểển dn dầầmm

 DDùùng ging giáá long Môn nhlong Môn nhấấc dc dầầm vm vàà vvậận chuyn chuyểển dn dầầm đm đếến đn đặặt lên gt lên gốốii
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1.3. L1.3. Lắắp ghp ghéép bp bằằng ging giáá 2 chân2 chân

•• PhPhạạm vi m vi ááp dp dụụngng

ĐĐểể lao clao cáác kc kếết ct cấấu nhu nhịịp cp cầầu BTCT giu BTCT giảản đơn qua cn đơn qua cáác sông cc sông cóó mmựực nưc nướớc cao. c cao. 

GiGiáá 2 chân c2 chân cóó ththểể đư đượợc chc chếế ttạạo so sẵẵn trong nhn trong nhàà mmááy hoy hoặặc lc lắắp ghp ghéép tp từừ kkếết ct cấấu u 

UYKM.UYKM.

•• TrTrìình tnh tựự llắắpp

 LLààm sm sààn công tn công táác cho gic cho giáá

 Lao dLao dọọc gic giáá ra vra vịị trtríí hohoặặc dc dùùng cng cẩẩu nu nổổi đi đểể llááp gip giáá..

 VVậận chuyn chuyểển dn dầầmm

 DDùùng ging giáá nhnhấấc dc dầầm vm vàà vvậận chuyn chuyểển dn dầầm đm đếến đn đặặt lên gt lên gốốii
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1.4. L1.4. Lắắp ghp ghéép bp bằằng ging giáá 3 chân3 chân
•• PhPhạạm vi m vi ááp dp dụụngng

LoLoạại ni nàày dy dùùng đng đểể lao clao cáác dc dầầm L = 33mm L = 33m ..

•• TrTrìình tnh tựự llắắpp

 LLắắp gip giáá 3 chân trên n3 chân trên nềền đưn đườờng đng đầầu cu cầầuu

 Di chuyDi chuyểển gin giáá 3  3 chân đchân đếến vn vịị trtríí llắắp cp cầầuu

 Di chuyDi chuyểển dn dọọc dc dầầm BTCT cm BTCT cầần ln lắắp trên xe conp trên xe con

37.522.5
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1.5. L1.5. Lắắp ghp ghéép bp bằằng ging giáá PooctichPooctich

•• PhPhạạm vi m vi ááp dp dụụngng

ĐĐểể lao clao cáác kc kếết ct cấấu nhu nhịịp cp cầầu BTCT giu BTCT giảản đơn qua cn đơn qua cáác sông cc sông cóó mmựực nưc nướớc cao. c cao. 

GiGiáá ccóó ththểể đư đượợc chc chếế ttạạo so sẵẵn trong nhn trong nhàà mmááy hoy hoặặc lc lắắp ghp ghéép tp từừ kkếết ct cấấu UYKM.u UYKM.

•• TrTrìình tnh tựự llắắpp

 LLààm sm sààn công tn công táác cho gic cho giáá

 DDùùng cng cẩẩu nu nổổi đi đểể llááp gip giáá..

 LLààm đưm đườờng vng vậận chuyn chuyểển dn dầầm đm đếến vn vịị trtríí..

 VVậận chuyn chuyểển dn dầầmm

 DDùùng ging giáá nhnhấấc dc dầầm vm vàà vvậận chuyn chuyểển dn dầầm đm đếến đn đặặt lên nht lên nhịịpp ..

 ThThááo do dỡỡ đư đườờng di chuyng di chuyểển dn dầầmm

 Di chuyDi chuyểển dn dầầm đm đặặt lên gt lên gốối.i.

 Di chuyDi chuyểển gin giáá đ đếến vn vịị trtríí mmớới.i.
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1.6. L1.6. Lắắp ghp ghéép bp bằằng dng dầầm ( gim ( giààn ) dn ) dẫẫnn

•• PhPhạạm vi m vi ááp dp dụụngng

ĐĐểể lao clao cáác kc kếết ct cấấu nhu nhịịp cp cầầu BTCT giu BTCT giảản đơn qua cn đơn qua cáác sông cc sông cóó mmựực nưc nướớc cao. c cao. 

DDầầm (gim (giààn) cn) cóó ththểể đư đượợc chc chếế ttạạo so sẵẵn hon hoặặc lc lắắp ghp ghéép tp từừ kkếết ct cấấu UYKM.u UYKM.

•• TrTrìình tnh tựự llắắpp

 LLààm sm sààn công tn công táác cho dc cho dầầm (gim (giààn)n)

 Lao kLao kééo do dọọc dc dầầm ( dm ( dààn )n ) đ đếến vn vịị trtríí llắắp dp dầầm.m.

 LLààm đưm đườờng vng vậận chuyn chuyểển dn dầầm đm đếến vn vịị trtríí..

 VVậận chuyn chuyểển dn dầầmm

 NhNhấấc dc dầầm vm vàà vvậận chuyn chuyểển dn dầầm đm đếến đn đặặt lên nht lên nhịịpp ..

 Di chuyDi chuyểển dn dầầm (gim (giààn)n) đ đếến vn vịị trtríí mmớới.i.
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2. 2. THI CÔNG TRÊN ĐTHI CÔNG TRÊN ĐÀÀ GIGIÁÁO DI ĐO DI ĐỘỘNGNG
2.1. C2.1. Cáác tc tíính năng cơ bnh năng cơ bảản cn củủa công ngha công nghệệ..

CCóó khkhảả năng s năng sửử ddụụng lng lạại hi hệệ ththốống thing thiếết bt bịị cho tcho từừng nhng nhịịp vp vớới chu tri chu trìình công nghnh công nghệệ llặặp đi lp đi lặặp lp lạại ti tạạo so sựự vvậận n 
hhàành thunh thuầần thn thụục cc củủa nhân la nhân lựực, thic, thiếết bt bịị. . 

ĐĐảảm bm bảảo đưo đượợc khoc khoảảng không bên dưng không bên dướới cho ci cho cáác phương tic phương tiệện lưu thông thn lưu thông thủủy, by, bộộ đ đặặc bic biệệt lt làà trong ctrong cáác thc thàành nh 
phphốố llớớn vn vớới mi mặặt bt bằằng thi công chng thi công chậật ht hẹẹp, p, phương tiphương tiệện giao thông đông đn giao thông đông đúúc, yêu cc, yêu cầầu vu vềề môi trư môi trườờng đô thng đô thịị cao.cao.

DDễễ ddààng ng ááp dp dụụng cho cng cho cáác cc cầầu vu vớới ci cáác loc loạại sơ đi sơ đồồ kkếết ct cấấu nhu nhịịp gip giảản đơn hay liên tn đơn hay liên tụục, cc, cáác loc loạại mi mặặt ct cắắt ngang t ngang 
hhộộp đơn hay hp đơn hay hộộp kp kéép vp vàà ccáác loc loạại khi khẩẩu đu độộ nhnhịịp thông thưp thông thườờng vng vớới chii chiềều du dàài nhi nhịịp tp từừ 353560m. 60m. 

CCááp DƯL liên kp DƯL liên kếết ct cáác phân đoc phân đoạạn vn vớới nhau ti nhau tạạo tho thàành knh kếết ct cấấu nhu nhịịp, do vp, do vậậy thy thờời gian thi công ri gian thi công rấất nhanht nhanh

HHệệ đ đàà gigiááo co cóó ccấấu tu tạạo co cáác chc chốốt đt đặặc bic biệệt ct cóó khkhảả năng thi công c năng thi công cáác cc cầầu nu nằằm trên đưm trên đườờng cong vng cong vớới bi báán kn kíính nh 
nhnhỏỏ nhnhấất ct cóó ththểể ááp dp dụụng:ng: RRminmin  =   = 75m.75m.

ĐĐộộ võng lvõng lớớn nhn nhấất ct củủa ha hệệ ddầầm chm chíính: nh: ffmaxmax == L/500L/500

TrTrọọng lưng lượợng lng lớớn nhn nhấất ct củủa 1a 1 phân đo phân đoạạn dn dầầm :m : SSmaxmax = = 80T80T

2.2. Nguyên lý ho2.2. Nguyên lý hoạạt đt độộng cng củủa công ngha công nghệệ

HHệệ đ đàà gigiááo di đo di độộng phân thng phân thàành 2 lonh 2 loạại di dựựa trên ma trên mốối tương quan gii tương quan giữữa cao đa cao độộ hhệệ đ đàà gigiááo vo vàà cao đ cao độộ kkếết ct cấấu u 
nhnhịịp : p : 

-- HHệệ đ đàà gigiááo cho chạạy trên (Overhead).y trên (Overhead).

-- HHệệ đ đàà gigiááo cho chạạy dưy dướới (Underslung).i (Underslung).
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2.1. H2.1. Hệệ đ đàà gigiááo cho chạạy trêny trên

 HHệệ đ đàà gigiááo cho chạạy trên ly trên làà hhệệ đ đàà gigiááo đo đặặt cao bên trên kt cao bên trên kếết ct cấấu nhu nhịịp vp vàà truytruyềền tn tảải tri trọọng ng 

ccủủa ha hệệ đ đàà gigiááo tro trựực tic tiếếp xup xuốống kng kếết ct cấấu nhu nhịịp vp vàà đ đỉỉnh trnh trụụ. . ĐiĐiểểm đm đặặc trưng cc trưng củủa loa loạại i 

hhìình nnh nàày ly làà hhệệ gigiààn chn chíính vnh vàà mmũũi di dẫẫn lao trên 2 dn lao trên 2 dầầm đm đỡỡ chchíính: nh: 

•• DDầầm đm đỡỡ sau đ sau đặặt trên mt trên mặặt ct cắắt nht nhịịp đã lao lp đã lao lắắp php phíía trên đa trên đỉỉnh trnh trụụ, d, dầầm đm đỡỡ trư trướớc đc đặặt trt trựực tic tiếếp p 

trên đtrên đỉỉnh trnh trụụ hohoặặc đc đặặt trên phân đot trên phân đoạạn dn dầầm đã lm đã lắắp trưp trướớc trên đc trên đỉỉnh trnh trụụ. . 

•• CCáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm khi lao lm khi lao lắắp sp sẽẽ đư đượợc treo dưc treo dướới đi đàà gigiááo bo bằằng cng cáác thanh bar cưc thanh bar cườờng đng độộ  

cao cho đcao cho đếến khi căng cn khi căng cááp DƯL liên tp DƯL liên tụục cc cáác đc đốốt dt dầầm.m.

 Do hDo hệệ gigiààn chn chíính vnh vàà mmũũi di dẫẫn chn chạạy cao bên trên ky cao bên trên kếết ct cấấu nhu nhịịp nên p nên ởở hai đ hai đầầu mu mũũi di dẫẫn n 

trưtrướớc vc vàà sau đư sau đượợc cc cấấu tu tạạo co cáác hc hệệ kkíích chch chốống đng đặặc bic biệệt xut xuốống đng đỉỉnh trnh trụụ vvàà kkếết ct cấấu nhu nhịịp p 

đđểể phphụục vc vụụ trong qutrong quáá trtrìình lao dnh lao dọọc đc đàà gigiááo. Vo. Vớới loi loạại hi hìình nnh nàày, ty, tĩĩnh không dưnh không dướới ci cầầu u 

hohoààn ton toààn đưn đượợc đc đảảm bm bảảo trong quo trong quáá trtrìình thi công.nh thi công.
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2.2.H2.2.Hệệ đ đàà gigiááo cho chạạy dưy dướớii

 HHệệ đ đàà gigiááo cho chạạy dưy dướới li làà hhệệ đ đàà gigiááo to tựựa trên ca trên cáác gic giáá đ đỡỡ công son đư công son đượợc mc mởở rrộộng tng từừ thân trthân trụụ, do , do 

vvậậy cao đy cao độộ ccủủa ha hệệ đ đàà gigiááo co cóó ththểể ngang bngang bằằng hong hoặặc thc thấấp hơn cao đp hơn cao độộ kkếết ct cấấu nhu nhịịp. p. 

 ĐiĐiểểm đm đặặc trưng cc trưng củủa loa loạại hi hìình nnh nàày ly làà phphảải thi công ci thi công cáác gic giáá đ đỡỡ công son mcông son mởở rrộộng tng từừ thân trthân trụụ

llààm đim điểểm tm tựựa cho ha cho hệệ ddầầm chm chíính vnh vàà mmũũi di dẫẫn lao phn lao phíía trên.a trên.

 DDầầm chm chíính cnh cóó ccấấu tu tạạo co cáác tay đc tay đỡỡ ttạạo đio điểểm tm tựựa gia giữữ ccáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm khi lao lm khi lao lắắp. Cp. Cáác đic điểểm m 

ttựựa na nàày cy cóó ththểể đi điềều chu chỉỉnh vnh vịị trtríí vvàà cao đ cao độộ bbằằng kng kíích vch vàà ccáác tc tấấm đm đệệm đm đểể đ đảảm bm bảảo vo vịị trtríí yêu cyêu cầầu u 

khi lao lkhi lao lắắp vp vàà căng c căng cááp DƯL liên tp DƯL liên tụục cc cáác đc đốốt dt dầầm.m.

 ĐĐốối vi vớới hi hệệ đ đàà gigiááo cho chạạy dưy dướới, hi, hệệ ddầầm chm chíính vnh vàà mmũũi di dẫẫn lao trn lao trựực tic tiếếp trên cp trên cáác bc bààn lăn đn lăn đặặt trên t trên 

gigiáá đ đỡỡ công son nên mcông son nên mũũi di dẫẫn phn phíía trưa trướớc cc cóó ccấấu tu tạạo uo uốốn cong lên theo chin cong lên theo chiềều đu đứứng tng từừ 77oo  1010oo  

đđểể thuthuậận tin tiệện trong qun trong quáá trtrìình lao dnh lao dọọc khi mc khi mũũi di dẫẫn tin tiếếp xp xúúc vc vàào bo bààn lănn lăn. . 

 VVớới loi loạại hi hìình nnh nàày, ty, tĩĩnh không dưnh không dướới ci cầầu bu bịị hhạạn chn chếế mmộột pht phầần do kn do kếết ct cấấu giu giáá đ đỡỡ công son mcông son mởở

rrộộng trng trụụ vvàà hhệệ đ đàà gigiááo cho chạạy dưy dướới.i.
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2.3. Chu tr2.3. Chu trìình công nghnh công nghệệ

QuQuáá trtrìình thnh thựực hic hiệện công nghn công nghệệ thi công dthi công dầầm BTCT phân đom BTCT phân đoạạn ln lắắp ghp ghéép trên đp trên đàà gigiááo di đo di độộng ng 

ddùù llàà loloạại hi hìình chnh chạạy trên hay chy trên hay chạạy dưy dướới đi đềều phu phảải tuân thi tuân thủủ nguyên tnguyên tắắc chung vc chung vềề chu trchu trìình thnh thựực c 

hihiệện công nghn công nghệệ như sau  như sau ::

a. La. Lắắp đp đặặt ht hệệ đ đàà gigiááo trên nho trên nhịịp đp đầầu tiên.u tiên.

HHệệ đ đàà gigiááo đưo đượợc lc lắắp rp rááp ngay trên nhp ngay trên nhịịp đp đầầu tiên bu tiên bằằng cng cẩẩu vu vàà ccóó ththểể ssửử ddụụng hng hệệ trtrụụ đ đỡỡ ttạạm.m.

b. Tib. Tiếến hn hàành lao lnh lao lắắp cp cáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm.m.

CCáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm đm đúúc sc sẵẵn đưn đượợc vc vậận chuyn chuyểển ra công trưn ra công trườờng theo hưng theo hướớng lên tng lên từừ phphíía sau ma sau mốố

hohoặặc theo đưc theo đườờng chui dưng chui dướới ci cầầu hou hoặặc sông. Cc sông. Cổổng trng trụục chc chạạy bên trên hy bên trên hệệ đ đàà gigiááo nho nhấấc cc cáác đc đốốt t 

ddầầm vm vàào vo vịị trtríí vvàà treo gitreo giữữ trên đ trên đàà gigiááo.o.

c. c. Căng cCăng cááp DƯL liên kp DƯL liên kếết ct cáác phân đoc phân đoạạn dn dầầm.m.

Sau khi lao lSau khi lao lắắp top toààn bn bộộ ccáác đc đốốt dt dầầm vm vàào vo vịị trtríí, ti, tiếến hn hàành căng cnh căng cáác bc bóó ccááp DƯL liên kp DƯL liên kếết ct cáác c 

phân đophân đoạạn dn dầầm thm thàành nhnh nhịịp cp cầầu đu đầầu tiên.u tiên.

d. Lao dd. Lao dọọc đc đàà gigiááo đo đếến nhn nhịịp tip tiếếp theo.p theo.

Sau khi đã căng kSau khi đã căng kééo DƯL nho DƯL nhịịp đp đầầu tiên xong, giu tiên xong, giảải phi phóóng cng cáác thanh treo hoc thanh treo hoặặc kc kíích đch đỡỡ đ đốốt dt dầầm m 

vvàà di chuydi chuyểển hn hệệ đ đàà gigiááo to tớới thi công nhi thi công nhịịp tip tiếếp theo vp theo vớới chu tri chu trìình tương tnh tương tựự..
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PHPHẦẦN IIIN III

THI CÔNG KTHI CÔNG KẾẾT CT CẤẤU NHU NHỊỊP CP CẦẦU LU LỚỚNN

I.I. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÚÚC ĐC ĐẨẨY Y –– LLẮẮP ĐP ĐẨẨYY

1.1. NNỘỘI DUNG CƠ BI DUNG CƠ BẢẢN CN CỦỦA PHƯƠNG PHA PHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÚÚC  ĐC  ĐẨẨYY

2.2. TRÌNH TTRÌNH TỰỰ VVÀÀ TITIẾẾN ĐN ĐỘỘ THI CÔNG CTHI CÔNG CỦỦA PHƯƠNG PHA PHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÚÚC ĐC ĐẨẨYY

II.II. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP LP LẮẮP HP HẪẪNG VNG VÀÀ BBÁÁN HN HẪẪNGNG

III.III. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÚÚC HC HẪẪNGNG
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I.I. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÚÚC ĐC ĐẨẨY Y –– LLẮẮP ĐP ĐẨẨYY
1.1. NNỘỘI DUNG CƠ BI DUNG CƠ BẢẢN CN CỦỦA PHƯƠNG PHA PHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÚÚC C -- Đ ĐẨẨYY

•• KKếết ct cấấu nhu nhịịp BTCT dp BTCT dựự ứứng lng lựực đưc đượợc đc đúúc theo tc theo từừng đng đốốt (t (thưthườờng cng cóó chichiềều cao không đu cao không đổổi i 
trên btrên bệệ chuchuẩẩn bn bịị đã đư đã đượợc xây dc xây dựựng sng sẵẵn n ởở đo đoạạn đưn đườờng đng đầầu cu cầầu ngay sau mu ngay sau mốố, s, sau khi đau khi đúúc c 
ththìì llầần lưn lượợt tt từừng đng đốốt nt nàày sy sẽẽ đư đượợc nc nốối thi thàành hnh hệệ ththốống liên tng liên tụục vc vớới ci cáác đc đốốt dt dầầm đã đưm đã đượợc đc đúúc c 
trưtrướớc đc đóó nhnhờờ ccáác cc cááp thp théép dp dựự ứứng lng lựực. Kc. Kếết ct cấấu nhu nhịịp mp mớới đưi đượợc tc tạạo ra so ra sẽẽ đư đượợc đc đẩẩy dy dầần ra n ra 
sông đsông đểể vươn t vươn tớới ci cáác trc trụụ ccầầu vu vàà ttớới bi bờờ sông phsông phíía đa đốối dii diệện.n.

•• Như vNhư vậậy quy quáá trtrìình thi công snh thi công sẽẽ llặặp lp lạại nhii nhiềều lu lầần công tn công táác đc đúúc rc rồồi đi đẩẩy. Ky. Kếết ct cấấu nhu nhịịp đưp đượợc c 
ttạạo ra do ra dầần dn dầần trong qun trong quáá trtrìình đnh đóó. Do v. Do vậậy phương phy phương phááp np nàày đưy đượợc gc gọọi li làà phương ph phương phááp đp đúúc c 
đđẩẩy.y.

•• ĐĐểể đ đảảm bm bảảo đo độộ chchíính xnh xáác vc vàà ổổn đn địịnh trong qunh trong quáá trtrìình đnh đúúc c -- đ đẩẩy cy cầần phn phảải chi chếế ttạạo vo vàà xây xây 
ddựựng bng bệệ chuchuẩẩn bn bịị rrấất ct cứứng, hng, hầầu như không biu như không biếến dn dạạng, không lng, không lúún trên đon trên đoạạn đưn đườờng đng đầầu cu cầầu. u. 
BBệệ chuchuẩẩn bn bịị ccóó ththểể llààm bm bằằng thng théép hop hoặặc bê tông cc bê tông cốốt tht théép vp vớới đi độộ ddàài chi chừừng 0, 6 ng 0, 6 -- 0, 7 chi0, 7 chiềều u 
ddàài ci củủa nha nhịịp cp cầần vưn vượợt.t.  

•• ĐĐểể gigiảảm bm bớớt mô men ut mô men uốốn trong cn trong cáác mc mặặt ct cắắt dt dầầm BTCT trong qum BTCT trong quáá trtrìình lao hnh lao hẫẫng ra, cng ra, cầần n 
phphảải li lắắp mp mũũi di dẫẫn tn tạạm thm thờời vi vàào đo đầầu đu đốốt tht thứứ nhnhấất ct củủa da dầầm. Mm. Mũũi di dẫẫn cn cóó ththểể llààm bm bằằng thng théép p 
hohoặặc BTCT.c BTCT.

•• CCũũng cng cóó ththểể ddựựng mng mộột khung ct khung cốốt tht théép vp vàà đ đặặt ct cáác dây căng xiên tc dây căng xiên từừ đ đỉỉnh cnh cộột tht thááp xup xuốống ng 
mmộột st sốố mmặặt ct cắắt dt dầầm đm đểể tăng cư tăng cườờng cho dng cho dầầm vm vàà đ đểể gigiảảm đm độộ võng võng ởở đ đầầu mu múút ht hẫẫng trong qung trong quáá
trtrìình đnh đẩẩy dy dầầm nhô hm nhô hẫẫng ra sông.ng ra sông.
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•• Trong suTrong suốốt qut quáá trtrìình thi công cnh thi công cáác mc mặặt ct cắắt dt dầầm phm phảải chi chịịu cu cáác nc nộội li lựực lc lớớn vn vàà nhinhiềều lu lầần đn đổổi di dấấu vu vìì sơ đ sơ đồồ ttĩĩnh nh 
hhọọc cc củủa da dầầm thay đm thay đổổi theo ti theo từừng bưng bướớc thi công. Nc thi công. Nộội li lựực đc đóó ccóó ththểể khkháác vc vềề ddấấu cu cũũng như trng như trịị ssốố so vso vớới ci cáác c 
nnộội li lựực tc tíính tonh toáán tn tạại ci cáác mc mặặt ct cắắt tương t tương ứứng trong giai đong trong giai đoạạn khai thn khai tháác. c. Do đDo đóó đ đểể trtráánh nh ứứng sung suấất kt kééo lo lààm m 
hhỏỏng kng kếết ct cấấu bê tông lu bê tông lúúc lao dc lao dọọc, phc, phảải ti tììm cm cáách tch tạạo ra cho đưo ra cho đượợc dc dựự ứứng lng lựực nc néén đn đếến mn mứức đc độộ hhợợp lý. Nhip lý. Nhiềều u 
trưtrườờng hng hợợp ngưp ngườời ta ci ta cốố ttììm cm cáách tch tạạo ra do ra dựự ứứng lng lựực nc néén đn đúúng tâm trong qung tâm trong quáá trtrìình lao dnh lao dọọc. c. Khi đKhi đóó nên snên sửử
ddụụng cng cáác bc bóó ccốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựực tc tạạm thm thờời mi màà ccóó ththểể ththááo lo lắắp dp dễễ ddààng đưng đượợc, c, do đdo đóó xuxuấất hit hiệện vn vấấn đn đềề ttạạo do dựự
ứứng lng lựực ngoc ngoàài.i.

•• Sau khi lao dSau khi lao dọọc xong, cc xong, cáác bc bóó ccốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựực ngoc ngoàài ti tạạm thm thờời đi đóó ssẽẽ đư đượợc thc thááo do dỡỡ đi đi, s, sốố lư lượợng cng cáác bc bóó
ccốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựực tc tạạm thm thờời ni nàày vy vàà ccáách bch bốố trtríí chchúúng tung tuỳỳ thuthuộộc vc vàào chio chiềều du dàài nhi nhịịp lao hp lao hẫẫng, ching, chiềều du dàài i 
mmũũi di dẫẫn vn vàà trtrọọng lưng lượợng bng bảản thân cn thân củủa da dầầm BTCT đưm BTCT đượợc lao.c lao.

•• Khi lao dKhi lao dọọc cc cáác kc kếết ct cấấu nhu nhịịp thp théép chp chúúng ta thưng ta thườờng dng dùùng bng bààn trưn trượợt con lănt con lăn, ho, hoặặc xe rc xe rùùa. a. Nhưng đNhưng đểể lao dlao dọọc c 
kkếết ct cấấu nhu nhịịp BTCT np BTCT nặặng nng nềề không thkhông thểể ddùùng cng cáác thic thiếết bt bịị đ đóó đư đượợc mc màà phphảải di dùùng cng cáác thic thiếết bt bịị trư trượợt tit tiếếp xp xúúc c 
đđặặt trên bt trên bệệ đ đầầu cu cầầu vu vàà trên ctrên cáác đc đỉỉnh trnh trụụ..

•• HiHiệện nay ngưn nay ngườời ta thưi ta thườờng dng dùùng thing thiếết bt bịị trư trượợt kit kiểểu tiu tiếếp xp xúúc cc cấấu tu tạạo to từừ ccáác tc tấấm chm chấất dt dẻẻo Teflon đo Teflon đặặc bic biệệt vt vàà
ccáác tc tấấm thm théép nhp nhẵẵn mn mạạ Crôm.Crôm.

•• Trong mTrong mỗỗi chu ki chu kỳỳ đ đúúc c -- đ đẩẩy cy cáác đc đốốt dt dầầm ngưm ngườời ta thưi ta thườờng dng dùùng cng cáác kc kíích thuch thuỷỷ llựực đc đặặt trên ct trên cáác đc đỉỉnh trnh trụụ vvàà
trên ctrên cáác c ụụ trư trượợt đt đểể kkíích nâng dch nâng dầầm lên mm lên mộột cht chúút nht nhằằm lm lắắp đp đặặt hot hoặặc thay thc thay thếế ccáác tc tấấm chm chấất dt dẻẻo Teflon vo Teflon vàà
ccáác tc tấấm thm théép mp mạạ Crôm, cCrôm, cáác kc kíích nâng nch nâng nàày thưy thườờng cng cóó ssứức nâng cc nâng cỡỡ 500  500 --1000 T.1000 T.

•• ĐĐểể lao dlao dọọc dc dầầm BTCT không thm BTCT không thểể ddùùng bing biệện phn phááp tp tạạo lo lựực kc kééo bo bằằng tng tờời i -- mmúúp p -- ccááp mp màà ddùùng bing biệện phn phááp p 
đđẩẩy by bằằng cng cáác kc kíích thuch thuỷỷ llựực đc đặặt nt nằằm ngang theo hưm ngang theo hướớng dng dọọc cc cầầu, cu, cáác kc kíích nch nàày cy cóó bư bướớc hc hàành trnh trìình cnh củủa a 
Piston cPiston cóó ththểể đ đạạt đt đếến xn xấấp xp xỉỉ 1000 mm. L1000 mm. Lựực đc đẩẩy cy củủa ma mỗỗi ki kíích nch nằằm ngang tm ngang từừ 100 100 -- 300 t300 tấấn, tn, tốốc đc độộ đ đẩẩy cy củủa a 
kkíích tch từừ 1, 4 m/gi1, 4 m/giờờ đ đếến 1, 6m/gin 1, 6m/giờờ tutuỳỳ ttừừng long loạại ki kíích. ch. 
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a. Ca. Cáác ưu đic ưu điểểm cm củủa phương pha phương phááp đp đúúc c -- đ đẩẩy y 

-- ViViệệc đc đúúc cc cáác đc đốốt dt dầầm đưm đượợc thc thựực hic hiệện trong đin trong điềều kiu kiệện công xưn công xưởởng hong hoáá trên ntrên nềề  
đưđườờng đng đầầu cu cầầu, du, dễễ kikiểểm tra him tra hiệệu chu chỉỉnh knh kịịp thp thờời đi đểể đ đảảm bm bảảo cho chấất lưt lượợng đng đúúc dc dầầmm

-- ViViệệc đc đúúc dc dầầm không chm không chịịu u ảảnh hưnh hưởởng cng củủa kha khíí hhậậu, u, nưnướớc lc lũũ, m, mùùa tha thờời tii tiếếtt

-- DDầầm vm vàà trtrụụ ccóó ththểể đư đượợc tic tiếến hn hàành thi công song song, nhnh thi công song song, nhờờ đ đóó ccóó ththểể rrúút ngt ngắắn thn thờời i 
gian thi công chung cgian thi công chung củủa ca cảả công trcông trìình cnh cầầuu

-- Công trư Công trườờng ching chiếếm m íít mt mặặt bt bằằng thi công, ng thi công, không đòi hkhông đòi hỏỏi nhii nhiềều nhân côngu nhân công

-- Không cKhông cầần đn đếến cn cáác thic thiếết bt bịị thi công lothi công loạại li lớớn n 

-- CCáác khe nc khe nốối tii tiếếp gip giữữa ca cáác đc đốốt dt dầầm đm đảảm bm bảảo kho khíít, cht, chặặtt

b. Cb. Cáác đic điềều kiu kiệện cơ bn cơ bảản đn đểể ccóó ththểể ááp dp dụụng phương phng phương phááp thi công đp thi công đúúc đc đẩẩyy

NNóói chung ci chung cóó ththểể ddùùng phương phng phương phááp đp đúúc c -- đ đẩẩy hy hợợp lý trong nhp lý trong nhữững tng tìình hunh huốống sau :ng sau :

-- BBáán kn kíính cong nnh cong nằằm ngang cm ngang củủa ca cầầu lu làà không đ không đổổi hoi hoặặc bc bằằng vô cng vô cùùng (tng (trưrườờng hng hợợp p 
ccầầu thu thẳẳng).ng).

-- BBáán kn kíính cong đnh cong đứứng cng củủa tra trắắc dc dọọc kc kếết ct cấấu nhu nhịịp lp làà không đ không đổổi.i.

-- DDầầm cm cầầu cu cóó chichiềều cao không đu cao không đổổi, di, dạạng mng mặặt ct cắắt ht hìình hnh hộộp hop hoặặc cc cắắt cht chữữ T kT kéép.p.
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2. TRÌNH T2. TRÌNH TỰỰ VVÀÀ TITIẾẾN ĐN ĐỘỘ THI CÔNG CTHI CÔNG CỦỦA PHƯƠNG PHA PHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÚÚC ĐC ĐẨẨYY
NNóói chung tri chung trìình tnh tựự thi công cthi công cầầu theo phương phu theo phương phááp đp đúúc đc đẩẩy như sauy như sau::
11-- Xây dXây dựựng mng mốố ( (đđếến phn phầần tưn tườờng đng đầầu) vu) vàà mmóóng cng củủa ba bệệ chuchuẩẩn bn bịị vvớới ci cáác c ụụ đ đỡỡ ttạạm thm thờời.i.
22-- Xây dXây dựựng cng cáác trc trụụ ccầầu, bu, bắắt đt đầầu tu từừ trtrụụ ggầần mn mốố..
33-- LLắắp đp đặặt ct cáác gc gốối trưi trượợt tt tạạm thm thờời lên ci lên cáác trc trụụ mmốố vvàà ccáác c ụụ đ đỡỡ ggốối trưi trượợt.t.
44-- LLắắp hp hệệ vváán khuôn vn khuôn vớới ci cáác kc kíích nâng thch nâng thủủy ly lựực cc củủa na nóó..
55-- LLắắp mp mũũi di dẫẫn thn théép hop hoặặc BTCT tc BTCT tựựa lên ca lên cáác gc gốối trưi trượợt tt tạạm thm thờời vi vàà hãm gihãm giữữ cho ccho cốố  đ  địịnh.nh.
66-- LLắắp đp đặặt ht hệệ ththốống tng tạạo lo lựực đc đẩẩy.y.
77-- Đ Đúúc bê tông đc bê tông đốốt tht thứứ nhnhấất ct củủa da dầầm cm cầầu BTCT ngay sau mu BTCT ngay sau mũũi di dẫẫn thn théép. p. 
88-- Khi bê tông cKhi bê tông củủa đa đốốt tht thứứ nhnhấất đã đt đã đạạt đt đếến đn đủủ cư cườờng đng độộ ththìì titiếến hn hàành knh kééo căng co căng cáác cc cốốt  tht  théép p 

ddựự ứứng lng lựực tc tạạm thm thờời đi đểể nnốối mi mũũi di dẫẫn thn théép vp vớới đi đốốt tht thứứ nhnhấất ct củủa da dầầm.m.
99-- KKééo căng co căng cáác cc cốốt tht théép thp thẳẳng cưng cườờng đng độộ cao rcao rồồi thi thááo ho hạạ vváán khuôn.n khuôn.
1010-- Lao đ Lao đẩẩy đy đốốt tht thứứ nhnhấất ra kht ra khỏỏi bi bệệ..
1111-- ChuChuẩẩn bn bịị ccốốt tht théép, vp, váán khuôn đn khuôn đểể chchếế ttạạo đo đốốt tit tiếếp theo cp theo củủa da dầầm cm cầầu.u.
1212-- CCáác bưc bướớc 9c 9--1010--11 11 đưđượợc lc lặặp lp lạại nhii nhiềều lu lầần đn đểể thi công vthi công vàà đ đẩẩy ty từừng đng đốốt dt dầầm.m.
1313-- Khi đ Khi đốốt cut cuốối ci cùùng đã đng đã đúúc xong,c xong, đư đượợc kc kééo căng co căng cốốt tht théép xong vp xong vàà đ đẩẩy ra vy ra vịị trtríí cucuốối  ci  cùùng ng 

ccủủa na nóó ccũũng tng tứức lc làà llúúc lao xong kc lao xong kếết ct cầầu nhu nhịịp. p. Khi đKhi đóó ssẽẽ ththááo bo bỏỏ mmũũi di dẫẫn.n.
1414-- LLắắp đp đặặt ct cáác gc gốối ci cầầu vu vĩĩnh cnh cửửu trên cu trên cáác mc mốố trtrụụ. . 
1515-- KKééo căng co căng cáác bc bóó ccốốt tht théép cong parabol,p cong parabol, đ đóó llàà ccáác cc cốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựực cc cầần đưn đượợc thêm vc thêm vàào o 

đđểể kkếết ct cấấu nhu nhịịp đp đủủ khkhảả năng ch năng chịịu lu lựực khi khai thc khi khai tháác.c.
1616-- LLààm nm nốốt tt từừơng đơng đầầu cu củủa ma mốố cho đ cho đếến chin chiềều cao thiu cao thiếết kt kếế vvàà đ đặặt khe bit khe biếến dn dạạng, hong, hoààn  thin  thiệện n 

đưđườờng hai đng hai đầầu cu cầầu.u.
1717-- HoHoààn thin thiệện hn hệệ ththốống thong thoáát nưt nướớc, lc, lớớp php phủủ mmặặt ct cầầu, vu, vỉỉa ha hèè, lan can, v.v..., lan can, v.v...
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TiTiếến đn độộ thi công đ thi công đúúc c -- đ đẩẩy thưy thườờng đưng đượợc bc bốố trtríí sao cho msao cho mỗỗi tui tuầần ln lễễ llàà mmộột chu kt chu kỳỳ thi công hothi công hoààn n 

chchỉỉnh mnh mộột đt đốốt dt dầầm. Tuy nhiên cm. Tuy nhiên cũũng cng cóó nhnhữững cng cáách lch lààm khm kháác tuc tuỳỳ đi điềều kiu kiệện cn cụụ ththểể vvềề trtrìình đnh độộ

vvàà thithiếết bt bịị, v, v.v....v...

Sau đây lSau đây làà mmộột vt víí ddụụ đi điểển hn hìình vnh vềề titiếến đn độộ thi công trong 1 tuthi công trong 1 tuầần:n:

-- ThThứứ hai:    hai:    + K+ Kééo căng co căng cáác cc cốốt tht théép thp thẳẳng dng dựự ứứng lng lựựcc

+ + ĐĐẩẩy dy dầầm ra thêm mm ra thêm mộột đt đốốtt

+ Chu+ Chuẩẩn bn bịị vváán khuôn cho đn khuôn cho đốốt tit tiếếp theop theo

+ L+ Lắắp đp đặặt ct cáác cc cốốt tht théépp

-- ThThứứ ba: ba: + L+ Lắắp đp đặặt ct cốốt tht théép bp bảản đn đááy hy hộộp vp vàà ththàành hnh hộộpp

-- ThThứứ tư tư: : + L+ Lắắp vp váán khuôn phn khuôn phíía trong ca trong củủa tha thàành hnh hộộpp

-- ThThứứ năm năm: : + Th+ Thááo do dỡỡ vváán khuôn phn khuôn phíía trong ca trong củủa tha thàành hnh hộộpp

+ L+ Lắắp vp váán khuôn cn khuôn củủa ba bảản mn mặặt ct cầầu (bu (bảản nn nắắp hp hộộp)p)

+ + ĐĐặặt ct cốốt tht théép bp bảản mn mặặt ct cầầu (bu (bảản nn nắắp hp hộộp)p)

-- ThThứứ ssááu: u:     + + ĐĐặặt ct cốốt tht théép bp bảản mn mặặt ct cầầuu

+ + ĐĐổổ bê tông bbê tông bảản mn mặặt ct cầầuu

-- ThThứứ bbảảy vy vàà chchủủ nhnhậật:t: + B+ Bảảo dưo dưỡỡng bê tông ng bê tông 
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II.II. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP LP LẮẮP HP HẪẪNG NG –– BBÁÁN HN HẪẪNGNG

ĐĐểể thi công cthi công cầầu khung T, khung T nhu khung T, khung T nhịịp đeop đeo, m, múút ht hẫẫng ngưng ngườời ta di ta dùùng phương phng phương phááp p 

llắắp hp hẫẫng, bng, báán hn hẫẫng.ng.

 Ưu điƯu điểểm:m:

•• Không cKhông cầần đn đàà gigiááo hoo hoặặc cc cầần n íít đt đàà gigiááo o  gigiảảm vm vậật lit liệệu phu phụục vc vụụ thi côngthi công

•• DiDiệện công tn công táác trên công trưc trên công trườờng cng cóó ththểể mmởở rrộộng đưng đượợc do đc do đóó trên công trư trên công trườờng rng rúút ngt ngắắn n 

đưđượợc thc thờời gian thi công toi gian thi công toààn cn cầầu.u.

 NhưNhượợc đic điểểm:m:

•• Yêu cYêu cầầu nhân công cu nhân công cóó tay nghtay nghềề gigiỏỏii

•• Trong qTrong qúúa tra trìình lnh lắắp dp dầầm cm cầần đin đièèu chu chỉỉnh dnh dầầmm

•• NhNhữững chng chúú ý khi lý khi lắắp cp cầầu theo phương phu theo phương phááp bp báán hn hẫẫng vng vàà hhẫẫngng

•• ĐĐốối tri trọọng khi lng khi lắắp dp dầầm phm phảải đi đảảm bm bảảo o ổổn đn địịnh cho tonh cho toààn bn bộộ kkếết ct cấấu nhu nhịịp vp vàà ttừừng bng bộộ phphậận n 

kkếết ct cấấu nhu nhịịp p 

•• MMốối ni nốối gii giữữa ca cáác khc khốối li lắắp ghp ghéép cp cóó ththểể llàà mmốối ni nốối khô, mi khô, mốối ni nốối ưi ướớt vt vàà ccốốt tht théép dp dựự ứứng ng 

llựực phc phảải đi đảảm bm bảảo đo đúúng yêu cng yêu cầầu thiu thiếết kt kếế đ đềề ra.ra.
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III.III. PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP ĐP ĐÚÚC HC HẪẪNGNG

Phương phPhương phááp đp đúúc hc hẫẫng lng làà ququáá
trtrìình xây dnh xây dựựng kng kếết ct cấấu nhu nhịịp dp dầần n 
ttừừng đng đốốt theo sơ đt theo sơ đồồ hhẫẫng cho tng cho tớới i 
khi nkhi nốối lii liềền thn thàành cnh cáác kc kếết ct cấấu nhu nhịịp p 
ccầầu hou hoààn chn chỉỉnh. Cnh. Cóó ththểể thi công thi công 
hhẫẫng tng từừ trtrụụ đ đốối xi xứứng ra 2 phng ra 2 phíía a 
hohoặặc hc hẫẫng dng dầần tn từừ bbờờ ra ra. P. Phương hương 
phphááp np nàày cy cóó ththểể ááp dp dụụng thng thíích hch hợợp p 
đđểể thi công cthi công cáác kc kếết ct cấấu nhu nhịịp cp cầầu u 
liên tliên tụục cc cầầu du dầầm hm hẫẫng, cng, cầầu khung u khung 
hohoặặc cc cầầu dây xiên cu dây xiên cóó ddầầm cm cứứng ng 
BTCT.BTCT. Đ Đốối vi vớới  ci  cầầu du dầầm cm cóó ththểể
xây dxây dựựng nhng nhịịp dp dàài ti từừ 70 70 -- 240m, 240m, 
nnếếu lu làà ccầầu dây xiên du dây xiên dầầm cm cứứng cng cóó
ththểể vư vượợt nht nhịịp tp từừ 200 200 -- 350m.350m.
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a.a. Ưu đi Ưu điểểm:m:
•• VVềề mmặặt đt đặặc đic điểểm chm chịịu lu lựực cc củủa ka kếết ct cấấu thu thìì phương ph phương phááp đp đúúc hc hẫẫng đem lng đem lạại si sựự phphùù hhợợp khp kháá lý tư lý tưởởng ging giữữa sơ a sơ 

đđồồ chchịịu lu lựực trong giai đoc trong giai đoạạn thi công vn thi công vàà giai đo giai đoạạn khai thn khai tháác sc sửử ddụụng. Ving. Việệc tăng sc tăng sốố lư lượợng cng cốốt tht théép DUL khi p DUL khi 
ccáánh hnh hẫẫng vươn dng vươn dàài ra ci ra cũũng phng phùù hhợợp vp vớới si sốố lư lượợng bng bóó ccốốt tht théép cp cầần bn bốố trtríí khi chkhi chịịu tu tảải tri trọọng khai thng khai tháác.c.

•• TiTiếết kit kiệệm đm đàà gigiááo vo váán khuôn vn khuôn vììa ma mỗỗi chu ki chu kỳỳ đ đúúc dc dầầm chm chỉỉ titiếến hn hàành cho mnh cho mộột đot đoạạn ngn ngẵẵn cn củủa ka kếết ct cấấu nhu nhịịp p 
không nhkhông nhữững thng thếế hhệệ ththốống đng đàà gigiááo vo váán khuôn còn đưn khuôn còn đượợc sc sửử ddụụng ting tiếếp tp tụục cho cc cho cáác công trc công trìình khnh kháác. c. Như Như 
vvậậy đy đàà gigiááo vo váán khuôn tn khuôn tứức lc làà xe đ xe đúúc đã trc đã trởở ththàành snh sảản phn phẩẩm công nghim công nghiệệp, vip, việệc đc đầầu tư ban đu tư ban đầầu tuy lu tuy lớớn n 
nhưng lnhưng làà đ đầầu tư theo chiu tư theo chiềều sâu.u sâu.

•• CCóó ththểể titiếến hn hàành cnh cáác công tc công táác đc đàà gigiááo vo váán khuôn, bn khuôn, bốố trtríí ccốốt tht théép,p, đ đổổ BT trong mBT trong mọọi đii điềều kiu kiệện thn thờời tii tiếết.t.
•• Công viCông việệc thi công đưc thi công đượợc lc lặặp đi lp đi lặặp lp lạại theo chu ki theo chu kỳỳ gigiốống nhau nên ving nhau nên việệc đc đàào to tạạo công nhân mang to công nhân mang tíính hinh hiệệu u 

qqủủa cao, gia cao, giảảm bm bớớt đưt đượợc nhân lc nhân lựực vc vàà nâng cao năng suât lao đ nâng cao năng suât lao độộng. Ving. Việệc kic kiểểm tra chm tra chấất lưt lượợng sng sảản phn phẩẩm m 
trong ctrong cáác công đoc công đoạạn đưn đượợc tic tiếến hn hàành dnh dễễ ddààng vng vàà ttạại chi chỗỗ..

•• QuQuáá trtrìình thi công knh thi công kếết ct cấấu nhu nhịịp hp hầầu như không u như không ảảnh hưnh hưởởng gng gìì đ đếến công đn công địịa bên dưa bên dướới ci cầầu. Vu. Vìì vvậậy thy thíích hch hợợp p 
cho vicho việệc xây dc xây dựựng cng cầầu u ởở vvùùng sông sâu thung lng sông sâu thung lũũng cng cóó ddốốc cao kc cao kểể ccảả ởở nhnhữững nng núút giao thông t giao thông ởở phphíía dưa dướới.i.

•• LLàà kkếết ct cấấu nhu nhịịp liên tp liên tụục nên giao thông trên cc nên giao thông trên cầầu khu kháá êm thuêm thuậận .n .
•• DDầầm cm cóó chichiềều cao thay đu cao thay đổổi nên ci nên cóó hhìình dnh dááng đng đẹẹp php phùù hhợợp vp vớới yêu ci yêu cầầu mu mỹỹ quan.quan.
•• MMặặt bt bằằng công trưng công trườờng nhng nhỏỏ nên dnên dễễ bbảảo vo vệệ..

b. b. NhưNhượợc đic điểểm:m:
•• ChChịịu u ảảnh hưnh hưởởng cng củủa ga gốối li lúún vn vàà ssựự thay đ thay đổổ ccủủa nhia nhiệệt đt độộ..
•• Không thKhông thểể rrúút ngt ngắắn đưn đượợc thc thờời gian thi công.i gian thi công.
•• TTĩĩnh tnh tảải ki kếết ct cấấu nhu nhịịp lp lớớn nên kn nên kếết ct cấấu phu phầần dưn dướới li lớớn.n.
•• Công nghCông nghệệ thi công hithi công hiệện đn đạại đòi hi đòi hỏỏi phi phảải ci cóó đ độội ngi ngũũ công nhân lcông nhân làành nghnh nghềề, k, kỹỹ thuthuậật cao, mt cao, mááy my móóc thic thiếết bt bịị

thi công tiên tithi công tiên tiếến hin hiệện đn đạại mi mớới đi đảảm bm bảảo đưo đượợc chc chấất lưt lượợng sng sảản phn phẩẩm.m.
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c. Bic. Biệện phn phááp thi công cp thi công cáác khc khốối ci củủa da dầầm hm hẫẫngng
 BưBướớc 1: Thi công khc 1: Thi công khốối đi đỉỉnh trnh trụụ

•• ChuChuẩẩn bn bịị vvậật lit liệệu vu vàà ccáác thic thiếết bt bịị thi công hthi công hẫẫng ng 
•• LLắắp đp đặặt gt gốối cao su.i cao su.
•• LLắắp đp đặặt gt gốối ti tạạm.m.
•• LLắắp đp đặặt đt đàà gigiááo vo váán khuôn K0.n khuôn K0.
•• LLắắp đp đặặt ông ghen cht ông ghen chứứa thanh PC bar va thanh PC bar vàà neo neo..
•• ĐĐổổ bê tông.bê tông.
•• KKééo co cááp dp dựự ứứng lng lựực khi bê tông đc khi bê tông đủủ cư cườờng đng độộ chchịịu nu néén.n.
•• Neo cNeo cáác thanh PC bar.c thanh PC bar.
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 BưBướớc 2: Thi công cc 2: Thi công cáác khc khốối hi hẫẫng.ng.
Sau khi thi công xong K0 tiSau khi thi công xong K0 tiếến hn hàành lnh lắắp xe đp xe đúúc vc vàà thi công cthi công cáác khôi hc khôi hẫẫng theo cng theo cáác c 
bưbướớc sau:c sau:
•• LLắắp rp rááp xe đp xe đúúcc
•• ChChỉỉnh xe đnh xe đúúcc
•• ChChỉỉnh cao đnh cao độộ vváán khuônn khuôn
•• BBốố trtríí ccốốt tht théép vp vàà đ đổổ bê tôngbê tông
•• LuLuồồn cn cááp vp vàà căng c căng cáápp
•• Di chuyDi chuyểển xe đn xe đúúcc

K1K2 Ko K2K1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 Di chuyDi chuyểển xe đn xe đúúc:c:

1. 1. Căng thanh liên kCăng thanh liên kếết ct cốố đ địịnh dnh dầầm ngang vm ngang vàà hhệệ ssààn trưn trượợt vt váán khuôn đn khuôn đỉỉnh.nh.

2. 2. ThThááo bu lông vo bu lông vàà ttáách vch váán khuôn thn khuôn thàành ra khnh ra khỏỏi mi mặặt bê tông.t bê tông.

3. 3. ThThááo co cáác thanh ngang trong lòng hc thanh ngang trong lòng hộộp.p.

4. 4. GiGiảải phi phóóng cng cáác tăng đơ c tăng đơ ởở phphíía trong đa trong đểể ththááo co cáác vc váán khuôn n khuôn ởở ththàành hnh hộộp.p.

5. 5. GiGiảải phi phóóng cng cáác tăng đơ c tăng đơ ởở ddầầm đm địịnh vnh vịị ttạại vi vịị trtríí ssààn đn đỡỡ vváán khuôn dưn khuôn dướới đi đểể ththááo co cáác vc váán khuôn thn khuôn thàành nh 
hhộộp php phíía ngoa ngoàài.i.

6. 6. CCốố đ địịnh hnh hệệ ddầầm treo cm treo củủa da dầầm trưm trượợt đt đểể phphụục vc vụụ cho ccho cáác dc dầầm trưm trượợt trong vt trong vàà ddầầm trưm trượợt ngot ngoàài.i.

7. 7. GiGiảải phi phóóng cng cáác liên kc liên kếết ct củủa da dầầm trưm trượợt trong ngot trong ngoàài đưi đượợc kc kẹẹp tp từừ ttừừ cho tcho tớới khi di khi dầầm trưm trượợt gt gốối lên bi lên bảản n 
trưtrượợt.t.

8. 8. ThThááo go gỡỡ ccáác bu lông c bu lông ởở ccộột cht chíính phnh phíía trưa trướớc cc củủa xe đa xe đúúc.c.

9. 9. HHạạ xe đ xe đúúc xuc xuốống thng thấấp cho tp cho tớới khi bi khi bộộ phphậận trưn trượợt pht phíía trưa trướớc vc vàà phphíía sau ca sau củủa xe đa xe đúúc tc tỳỳ lên dlên dầầm trưm trượợt.t.

10. 10. Di chuyDi chuyểển xe đn xe đúúc (dc (dààn chn chíính) vnh) vềề phphíía trưa trướớc bc bởởi hi hệệ kkíích dch dọọc.c.

11. 11. Khi xe đKhi xe đúúc (dc (dààn chn chíính) di chuynh) di chuyểển đưn đượợc nc nửửa đưa đườờng thng thìì ddừừng lng lạại vi vàà ccốố đ địịnh dnh dầầm trưm trượợt pht phíía ngoa ngoàài, i, 
trong ctrong củủa ha hệệ đ đỡỡ vváán khuôn đn khuôn đỉỉnh vnh vàà bbảản cn cáánh.nh.

12. 12. CCốố đ địịnh dnh dààn chn chíính vnh vớới ci cáác khc khốối đã đi đã đúúc, tic, tiếếp tp tụục lc lạại cho di cho dầầm trưm trượợt dt dààn chn chíính tinh tiếến vn vềề phphíía trưa trướớc.c.

13. 13. KKếết tht thúúc 1 chu kc 1 chu kỳỳ di chuydi chuyểển xe đn xe đúúc.c.

14. 14. CCáác chu kc chu kỳỳ kkếế titiếếp nhau cho tp nhau cho tớới khi xe đi khi xe đúúc (bao gc (bao gồồm dm dààn chn chíính, dnh, dầầm trưm trượợt) tt) tớới vi vịị trtríí mmớới chui chuẩẩn bn bịị
cho vicho việệc lc lắắp đp đặặt ct cáác thic thiếết bt bịị đ đểể đ đúúc khc khốối tii tiếếp theo.p theo.
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BưBướớc 3: Thi công cc 3: Thi công cáác khc khốối hi hợợp longp long

ThThựực ra trong suc ra trong suốốt qut quáá trtrìình thi công hnh thi công hẫẫng thng thìì kkếết ct cấấu cu cóó ddạạng khung T, chng khung T, chỉỉ khi hkhi hợợp long cp long cáác c 
khkhốối đi đúúc thc thìì kkếết ct cấấu nhu nhịịp mp mớới li lààm vim việệc theo sơ đc theo sơ đồồ ddầầm liên tm liên tụục.c.

KhKhốối hi hợợp long lp long làà khkhốối cui cuốối ci cùùng đng đểể nnốối ci cáác dc dầầm hm hẫẫng vng vớới đoi đoạạn dn dầầm đm đúúc trên đc trên đàà gigiááo hoo hoặặc nc nốối i 
ccáác dc dầầm hm hẫẫng vng vớới nhau ti nhau tạạo tho thàành dnh dầầm liên tm liên tụục. c. CCóó ththểể chia ra hai lochia ra hai loạại khi khốối hi hợợp long:p long:

11-- Thi công khThi công khốối hi hợợp long np long nốối di dầầm hm hẫẫng vng vớới đoi đoạạn dn dầầm đm đúúc trên đc trên đàà gigiááoo

(a)(a) Đi Điềều chu chỉỉnh cao đnh cao độộ ttạại khi khốối hi hợợp longp long

(b)(b) Đ Đặặt vt vàà chchỉỉnh cao đnh cao độộ vváán khuôn cho khn khuôn cho khốối hi hợợp long theo cao đp long theo cao độộ ddầầm đã đưm đã đượợc đic điềều chu chỉỉnh. nh. 
BuBuộộc cc cốốt tht théép.p.

(c)(c) Đ Đặặt ct cáác thanh chc thanh chốống tng tạạm.m. Đ Đổổ llớớp vp vữữa da dàày ty tốối thii thiểểu 3cm vu 3cm vàào co cáác khe hc khe hởở gigiữữa đa đầầu thanh u thanh 
chchốống vng vàà mmặặt bê tông (lot bê tông (loạại vi vữữa cưa cườờng đng độộ cao không co ngcao không co ngóót)t)

(d) V(d) Vệệ sinh vsinh vàà đ đổổ vvữữa cho ga cho gốối chi chíínhnh

(e) (e) Căng kCăng kééo co cáác bc bóó ccááp trưp trướớc khi đc khi đổổ bê tôngbê tông

(f) C(f) Cắắt thanh cht thanh chốống dưng dướớii

(g) (g) Căng kCăng kééo co cáác bc bóó ccááp đp đááy còn ly còn lạạii

(h) Th(h) Thááo xe đo xe đúúcc

(i) (i) Bơm vBơm vữữa la lấấp lp lỗỗ ốống gen cng gen củủa thanh a thanh ứứng sung suấất trong, kht trong, khốối đi đỉỉnh trnh trụụ vvàà thân trthân trụụ

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



-- Đi Điềều chu chỉỉnh cao đnh cao độộ ttạại khi khốối hi hợợp longp long
Trong quTrong quáá trtrìình thi công, do nh thi công, do ảảnh hưnh hưởởng cng củủa nhia nhiềều yu yếếu tu tốố, , đđặặc bic biệệt lt làà ảảnh hưnh hưởởng cng củủa co nga co ngóót vt vàà

ttừừ bibiếến bê tông,n bê tông, cao đ cao độộ vvàà đ độộ võng cvõng củủa da dầầm hm hẫẫng cng cóó sai ssai sốố. . Hơn nHơn nữữa đoa đoạạn dn dầầm thi công trên đm thi công trên đàà
gigiááo co cũũng cng cóó ththểể ccóó sai ssai sốố vvềề cao đ cao độộ do đ do độộ llúún đn đấất nt nềền tn tạại gi gốối ci củủa đa đàà gigiááo vo vẫẫn din diễễn ra. Ngon ra. Ngoàài i 
ra,tira,tiếến đn độộ thi công khthi công kháác nhau khic nhau khiếến cho tun cho tuổổi bê tông ci bê tông củủa ca cáác đc đốốt thut thuộộc 2 cc 2 cáánh hnh hẫẫng sng sẽẽ khkháác nhau c nhau 
vvàào tho thờời đii điểểm trưm trướớc lc lúúc hc hợợp long vp long vớới nhau,i nhau, như v như vậậy đy độộ võng cvõng củủa 2 ma 2 múút ht hẫẫng sng sẽẽ khkháác nhau. Vc nhau. Vìì
nhnhữững lý do đng lý do đóó phphảải đii điềều chu chỉỉnh cao đnh cao độộ ttạại hai đi hai đầầu cu củủa kha khốối hi hợợp long. Vip long. Việệc đic điềều chu chỉỉnh nnh nàày đưy đượợc c 
ththựực hic hiệện bn bằằng xe đng xe đúúc hoc hoặặc chc chấất tt tảải tri trọọng tung tuỳỳ thuthuộộc vc vàào to từừng trưng trườờng hng hợợp cp cụụ ththểể..
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 TrưTrườờng hng hợợp 1p 1:: Sai sSai sốố vvềề cao đ cao độộ vvàà đ độộ vvồồng cng củủa da dầầm hm hẫẫng nng nằằm trong sai sm trong sai sốố cho phcho phéép (p ( 5 5mm), cmm), cao đao độộ vvàà  
đđộộ vvồồng cng củủa đoa đoạạn dn dầầm đm đúúc trên đc trên đàà gigiááo tho thấấp hơn cao đp hơn cao độộ thithiếết kt kếế vvớới sai si sai sốố vư vượợt qut quáá sai ssai sốố cho phcho phéép.p.

TrưTrườờng hng hợợp np nàày đơn giy đơn giảản nhn nhấất, vit, việệc đic điềều chu chỉỉnh cao đnh cao độộ theo trtheo trìình tnh tựự sau:sau:
•• Xe đXe đúúc đưc đượợc di chuyc di chuyểển đn đếến vn vịị trtríí thithiếết kt kếế
•• ChChỉỉnh xe đnh xe đúúc theo cc theo cáác bưc bướớc đã trc đã trìình bnh bàày y ởở trên trên

•• ĐĐặặt thanh cht thanh chốống trưng trướớc thc thẳẳng đng đứứng vng vàà thanh thanh ứứng sung suấất tt tạại ni núút pht phíía trưa trướớc cc củủa da dààn chn chíính. nh. Lưu ý chân Lưu ý chân 
ccủủa thanh cha thanh chốống trưng trướớc phc phảải i ởở trtrạạng thng tháái ti tựự do do, k, không đưhông đượợc tic tiếếp xp xúúc vc vớới mi mặặt bê tông dt bê tông dầầmm

•• ĐĐặặt ct cáác kc kíích đch đủủ năng l năng lựực kc kíích đch đàà gigiááo vo vàà ddầầm trên đm trên đàà gigiááo đo đếến cao đn cao độộ yêu cyêu cầầu. Du. Dùùng cng cáác nêm thc nêm théép đp đểể
chêm vchêm vàào khe ho khe hởở trong qutrong quáá trtrìình knh kíích.ch.

•• ĐĐặặt ct cáác thanh c thanh ứứng sung suấất git giằằng chng chééo đo đểể gigiữữ ổổn đn địịnh ngang (chnh ngang (chốống hing hiệện tưn tượợng đung đưa cng đung đưa củủa ca cáánh dnh dầầm m 
hhẫẫng) vng) vàà kkééo căng cho căng chúúng.ng.

•• DDùùng nêm thng nêm théép nêm chp nêm chặặt chân ct chân củủa thanh cha thanh chốống trưng trướớc vc vớới mi mặặt ct cầầu. u. Căng thanh Căng thanh ứứng sung suấất pht phíía trưa trướớc c 

•• ĐĐổổ vvữữa không co nga không co ngóót ct cóó cư cườờng đng độộ cao vcao vàào chân thanh cho chân thanh chốống.ng.
 TrưTrườờng hng hợợp 2p 2:: Đ Đầầu du dầầm hm hẫẫng cao hơn cao đng cao hơn cao độộ thithiếết kt kếế, , đđầầu đou đoạạn dn dầầm trên đm trên đàà gigiááo co cóó sai ssai sốố vvềề cao đ cao độộ nnằằm m 

trong sai strong sai sốố cho phcho phéép. Trp. Trìình tnh tựự đi điềều chu chỉỉnh như saunh như sau: : 

•• Di chuyDi chuyểển vn vàà ccốố đ địịnh xe đnh xe đúúc,c, đ đặặt thanh cht thanh chốống trưng trướớc thanh c thanh ứứng sung suấất tt tạại ni núút trưt trướớc cc củủa da dààn chn chíính ginh giốống ng 
như trưnhư trườờng hng hợợp 1. Chp 1. Chúú ý rý rằằng chân thanh chng chân thanh chốống cng cũũng ng ởở trtrạạng thng tháái ti tựự do do..

•• ĐĐặặt kt kíích thông tâm loch thông tâm loạại nhi nhỏỏ lên đ lên đỉỉnh cnh củủa thanh a thanh ứứng sung suấất trưt trướớc vc vàà kkíích đch đốối xi xứứng vng vớới mi mộột lt lựực tc tốối đa li đa làà
25T cho t25T cho từừng cng cấấp 5p 5T đT đểể vvíít đt đầầu du dầầm hm hẫẫng xung xuốống đng đếến cao đn cao độộ yêu cyêu cầầu. Kiu. Kiểểm tra lm tra lạại cao đi cao độộ ccủủa đa đầầu u 
hhẫẫng phng phíía bên kia ca bên kia củủa da dầầm hm hẫẫng đng đểể ccóó phương  phương áán thi công cho dn thi công cho dầầm hm hẫẫng trên trng trên trụụ kkếế titiếếp.p.

•• ĐĐặặt vt vàà căng c căng cáác thanh c thanh ứứng sung suấất git giằằng chng chééo gio giữữ ổổn đn địịnh ngang, nêm chân thanh chnh ngang, nêm chân thanh chốống trưng trướớc vc vàà đ đổổ
vvữữa cho na cho nóó gigiốống trưng trườờng hng hợợp 1. p 1. 
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 TrưTrườờng hng hợợp 3p 3:: Đ Đầầu du dầầm hm hẫẫng vng vàà đ đầầu đou đoạạn dn dầầm trên đm trên đàà gigiááo đo đềều thu thấấp hơn cao đp hơn cao độộ thithiếết kt kếế. . 
TrTrìình tnh tựự đi điềều chu chỉỉnh như saunh như sau::

•• ĐĐốối vi vớới đoi đoạạn dn dầầm trên đm trên đàà gigiááo đio điềều chu chỉỉnh ginh giốống như trưng như trườờng hng hợợp 1, bp 1, bốố trtríí kkíích đch đểể kkíích lên.ch lên.
•• ĐĐốối vi vớới di dầầm hm hẫẫng, cng, cóó ththểể gigiảải quyi quyếết bt bằằng ving việệc căng bc căng bóó ccááp dp dựự phòng tphòng tạại đi đỉỉnh dnh dầầm. Nm. Nếếu sau khi đã u sau khi đã 

căng bcăng bóó ccááp dp dựự phòng nhưng v phòng nhưng vẫẫn chưa đn chưa đạạt đt độộ cao thicao thiếết kt kếế, bi, biệện phn phááp đp đểể nâng cao đ nâng cao độộ đ đầầu du dầầm hm hẫẫng ng 
lên clên cóó ththểể đư đượợc gic giảải quyi quyếết như saut như sau::

•• ĐĐặặt kt kíích chch chíính vnh vàào chân trưo chân trướớc vc vàà chân sau cchân sau củủa xe đa xe đúúcc
•• LLắắp thanh chp thanh chốống trưng trướớc vc vàà thanh thanh ứứng sung suấất tt tạại ni núút trưt trướớc cc củủa gia giààn chn chíính.nh. Đ Đặặt nêm st nêm sắắt (hot (hoặặc đc đổổ vvữữa) a) 

vvàào chân co chân củủa thanh cha thanh chốống trưng trướớc. c. Căng thanh Căng thanh ứứng sung suấất tt tạại chân chi chân chốống trưng trướớc c éép chp chặặt chân thanh cht chân thanh chốống ng 
trưtrướớc xuc xuốống mng mặặt bê tông. Cht bê tông. Chúú ý rý rằằng lng lúúc nc nàày cy cáác thanh c thanh ứứng sung suấất gông dt gông dầầm ngang phm ngang phíía trưa trướớc vc vàà phphíía a 
sau csau củủa da dààn chn chíính thnh thảả llỏỏng (không cng (không cóó llựực căngc căng))

•• DDùùng kng kíích thông tâm loch thông tâm loạại nhi nhỏỏ căng c căng cáác thanh c thanh ứứng sung suấất gông dt gông dầầm ngang phm ngang phíía trưa trướớc.c.
•• HoHoạạt đt độộng kng kíích chch chíính nh ởở phphíía sau ta sau tạạo ra mo ra mộột lt lựực tc tốối đa cho mi đa cho mỗỗi ki kíích. Kch. Kíích chch chíính phnh phảải hoi hoạạt đt độộng đng đốối i 

xxứứng theo tng theo từừng cng cấấp lp lựực đc đểể trtráánh hinh hiệện tưn tượợng dng dầầm bm bịị xoxoắắn. n. ThưThườờng xuyên king xuyên kiểểm tra sm tra sựự di chuydi chuyểển lên n lên 
ccủủa da dầầm hm hẫẫng bng bằằng mng mááy cao đy cao độộ ttạại mi mỗỗi ci cấấp lp lựực vc vàà ddừừng lng lạại khi cao đi khi cao độộ đã đ đã đạạt yêu ct yêu cầầu hou hoặặc đã đc đã đạạt t 
đđếến ln lựực kc kíích tch tốối đai đa. Kho. Khoáá vvàành khonh khoáá an toan toààn tn tạại ki kíích chch chíính.nh.

•• DDùùng kng kíích thông tâm loch thông tâm loạại nhi nhỏỏ căng c căng cáác thanh c thanh ứứng sung suấất gông dt gông dầầm ngang phm ngang phíía sau.a sau.
ChChúú ý: ý: 

Phương phPhương phááp np nàày ty tạạo ra lo ra lựực nâng đc nâng đầầu du dầầm hm hẫẫng lên, ng lên, không đkhông đúúng vng vớới sơ đi sơ đồồ chchịịu lu lựực cc củủa da dầầm hm hẫẫng ng 
nên khi snên khi sửử ddụụng phng phảải hi hếết st sứức thc thậận trn trọọng. Tng. Tốốt nht nhấất cht chỉỉ ssửử ddụụng trong phng trong phạạm vi đim vi điềều chu chỉỉnh chuynh chuyểển vn vịị
nhnhỏỏ hơn  hơn 10mm theo chi10mm theo chiềều hưu hướớng lên. Nng lên. Nếếu phu phạạm vi đim vi điềều chu chỉỉnh lnh lớớn hơn n hơn 10mm th10mm thìì phphảải thay đi thay đổổi bi bằằng ng 
ccáách gich giữữ đ độộ chênh cao gichênh cao giữữa hai đa hai đầầu cuu cuảả khkhốối hi hợợp long, nghp long, nghĩĩa la làà hhạạ đ đầầu đou đoạạn dn dầầm trên đm trên đàà gigiááo xuo xuốống.ng.

•• NgoNgoàài ra, còn mi ra, còn mộột bit biệện phn phááp np nữữa đa đểể nâng đ nâng đầầu du dầầm hm hẫẫng lên bng lên bằằng cng cáách chch chấất đt đốối tri trọọng ng ởở đ đầầu phu phíía bên a bên 
kia ckia củủa da dầầm hm hẫẫng. Trng. Trọọng lưng lượợng cng củủa đa đốối tri trọọng phng phảải đưi đượợc tc tíính tonh toáán kn kỹỹ lư lưỡỡng.ng.

•• ĐĐặặt vt vàà căng c căng cáác thanh c thanh ứứng sung suấất git giữữ ổổn đn địịnh ngang lnh ngang lààm gim giốống như trưng như trườờng hng hợợp 1 vp 1 vàà 2. 2. 
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 ĐĐặặt ct cáác thanh chc thanh chốống tng tạạm.m. Đ Đổổ llớớp vp vữữa da dàày ty tốối thii thiểểu 3cm vu 3cm vàào co cáác khe hc khe hởở gigiữữa đa đầầu thanh chu thanh chốống vng vàà
mmặặt bê tông  (lot bê tông  (loạại vi vữữa cưa cườờng đng độộ cao không co ngcao không co ngóót)t)
CCáác thanh chc thanh chốống tng tạạm cm cóó ththểể đư đượợc đc đặặt nt nằằm ngang theo phương dm ngang theo phương dọọc cc cầầu vu vàà ttỳỳ vvàào co cáác c ụụ bbốố trtríí ssẵẵn trên bn trên bềề mmặặt bt bảản đn đááy hy hộộp p 
ccủủa 2a 2 đ đốốt mt múút ht hẫẫng cng củủa 2 ca 2 cáánh hnh hẫẫng. Nhing. Nhiệệm vm vụụ ccủủa ca cáác thanh chc thanh chốống nng nàày ly làà gigiữữ không cho ckhông cho cáác đc đầầu mu múút ht hẫẫng chuyng chuyểển dn dịịch ch 
llạại gi gầần nhau, Mun nhau, Muốốn vn vậậy sau khi đy sau khi đặặt ct cáác thanh chc thanh chốống nng nàày sy sẽẽ phphảải đi đổổ vvữữa không co nga không co ngóót vt vàào khe ho khe hởở gigiữữa đa đầầu cu cáác thanh c thanh 
nnàày vy vàà mmặặt bê tông ct bê tông củủa a ụụ mmàà ccáác đc đààu thanh su thanh sẽẽ ttỳỳ vvàào. Lo. Lớớp vp vữữa na nàày phy phảải di dầầy y íít nht nhấất 3t 3 cm đ cm đểể đ đủủ phpháát huy tt huy táác dc dụụng.ng.

 VVệệ sinh vsinh vàà đ đổổ vvữữa cho la cho lỗỗ chôn bu lông neo cchôn bu lông neo củủa ga gốối  ci  cầầu chu chíính thnh thứứcc
•• VVệệ sinh bsinh bềề mmặặt bê tông vt bê tông vàà ccáác lc lỗỗ chchờờ chân neo cchân neo củủa ga gốối bi bằằng nưng nướớc c ááp lp lựực cao, dc cao, dùùng mng mááy hơi y hơi éép thp thổổi hi hếết t nưnướớc.c.
•• Sau khi vSau khi vệệ sinh xong, bsinh xong, bềề mmặặt bê tông tt bê tông tạại đây đưi đây đượợc gic giữữ ẩẩm trong vòng 2m trong vòng 24h 4h trưtrướớc khi đc khi đổổ vvữữa va vàào đo đóó..
•• VVữữa đưa đượợc trc trộộn bn bằằng mng mááy vy vàà đư đượợc bơm vc bơm vàào vo vịị trtríí theo trtheo trìình tnh tựự ttừừ trong ra trong ra..
•• LưLượợng vng vữữa bơm va bơm vàào pho phảải đi đủủ titiếếp xp xúúc 100% vc 100% vớới mi mặặt dưt dướới ci củủa tha thớớt gt gốối dưi dướới vi vàà phphảải cao hơn mi cao hơn mặặt dưt dướới gi gốối ti tốối thii thiểểu u 

5mm. Dòng ch5mm. Dòng chảảy vy vữữa pha phảải liên ti liên tụục không bc không bịị gigiáán đon đoạạn.n.
•• ViViệệc bc bảảo dưo dưỡỡng vng vữữa ga gốối li lààm liên tm liên tụục trong 7 ngc trong 7 ngàày.y.

 Căng kCăng kééo co cáác bc bóó ccááp trưp trướớc khi đc khi đổổ bê tôngbê tông
•• TrưTrướớc khi căng bc khi căng bóó ccááp đp đááy phy phảải căng ci căng cáác thanh c thanh ứứng sung suấất tht thẳẳng đng đứứng bng bốố trtríí ởở đ đầầu đou đoạạn dn dầầm đm đúúc trên đc trên đàà gigiááo. Cho. Chỉỉ  

căng kcăng kééo co cááp đp đááy khi cưy khi cườờng đng độộ vvữữa a ởở ggốối vi vàà ởở đ đầầu cu cáác thanh chc thanh chốống đã đng đã đạạt cưt cườờng đng độộ yêu cyêu cầầu.Tu.Trưrướớc khi căng kc khi căng kééo o 
ccááp đp đááy, cy, cáác buc bu--lông liên klông liên kếết hai tht hai thớớt gt gốối si sẽẽ đư đượợc thc thááo ra.o ra.

•• TrTrìình tnh tựự căng k căng kééo co cáác bc bóó ccááp đp đááy trưy trướớc khi đc khi đổổ bê tông sbê tông sẽẽ do kdo kỹỹ sư thi sư thiếết kt kếế quy đ quy địịnh, tnh, thông thưhông thườờng hai cng hai cặặp bp bóó ccááp p 
đđầầu tiên su tiên sẽẽ đư đượợc căng kc căng kééo.o.

•• Trong lTrong lúúc căng kc căng kééo, o, hai đhai đồồng hng hồồ đo chuy đo chuyểển vn vịị đư đượợc gc gắắn vn vàào hai thanh cho hai thanh chốống dưng dướới đi đểể đo chuy đo chuyểển cn củủa thanh cha thanh chốống. ng. 
TrTrịị ssốố chuychuyểển vn vịị ssẽẽ đư đượợc ghi lc ghi lạại vi vàà theo dõi ttheo dõi tạại hai thi hai thờời đii điểểm trưm trướớc vc vàà sau khi căng v sau khi căng vớới mi mụục đc đíích không đch không đểể xuxuấất t 
hihiệện n ứứng sung suấất kt kééo to tạại thi thớớ dư dướới ci củủa kha khốối hi hợợp long trưp long trướớc lc lúúc đc đổổ bê tông bê tông. . 

•• Trong khi đTrong khi đổổ bê tông cho bbê tông cho bảản đn đááy vy vàà ththàành, cnh, cầần phn phảải thưi thườờng xuyên theo dõi 2ng xuyên theo dõi 2 đ đồồng hng hồồ chuychuyểển vn vịị nnóói trên. Ni trên. Nếếu khi u khi 
đđổổ bê tông thbê tông thàành xong mnh xong màà kim đ kim đồồng hng hồồ vvẫẫn còn xa vn còn xa vịị trtríí ban đ ban đầầu, nghu, nghĩĩa la làà ththớớ dư dướới vi vẫẫn chn chỉỉ ccóó ứứng sung suấất nt néén thn thìì

titiếếp p ttụục đc đổổ bê tông cho bbê tông cho bảản mn mặặt. Nt. Nếếu kim đu kim đồồng hng hồồ đã tr đã trởở vvềề vvịị trtríí ban đ ban đầầu cu củủa na nóó, ngh, nghĩĩa la làà ssắắp sp sửửa xua xuấất hit hiệện n ứứng sung suấất t 
kkééo tho thìì titiếếp tp tụục căng bc căng bóó ccááp lên 75% lp lên 75% lựực căng thic căng thiếết kt kếế, t, trong khi đrong khi đổổ bê tông cho bbê tông cho bảản mn mặặt.t.
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 CCắắt thanh cht thanh chốống dưng dướớii
Khi bê tông đKhi bê tông đạạt cưt cườờng đng độộ bbằằng 75ng 75% % cưcườờng đng độộ thithiếết kt kếế ththìì titiếến hn hàành cnh cắắt thanh cht thanh chốống ng 

dưdướới. i. 
 Căng kCăng kééo co cáác bc bóó ccááp đp đááy còn ly còn lạạii

TrưTrướớc khi căng kc khi căng kééo pho phảải ti táách cch cáác vc váán khuôn rn khuôn rờời khi khỏỏi bi bềề mmặặt bê tông, trt bê tông, trừừ vváán khuôn đn khuôn đááy. y. 
TrTrìình tnh tựự căng k căng kééo do ko do kỹỹ sư thi sư thiếết kt kếế quy đ quy địịnh.nh.

 ThThááo do dỡỡ xe đ xe đúúcc
Xe đXe đúúc đưc đượợc thc thááo theo tro theo trìình tnh tựự ngư ngượợc vc vớới tri trìình tnh tựự llắắp rp rááp.p.

 ThThááo do dỡỡ thanh neo dthanh neo dựự ứứng sung suấất tt tạạm thm thờời trong khi trong khốối đi đỉỉnh trnh trụụ, th, thááo do dỡỡ ccáác khc khốối kê ti kê tạạm.m.
•• CCáác thanh dc thanh dựự ứứng sung suấất tht thẳẳng đng đứứng neo tng neo tạạm trong khm trong khốối đi đỉỉnh trnh trụụ K0 sK0 sẽẽ đư đượợc gic giảảm hm hạạ ddựự

ứứng sung suấất bt bằằng cng cáác kc kíích thông tâm loch thông tâm loạại li lớớn (vn (víí ddụụ: lo: loạại ki kíích ZPEch ZPE--7A) theo tr7A) theo trìình tnh tựự đ đốối i 
xxứứng. Chng. Chúú ý trư ý trướớc khi bc khi bắắt đt đầầu giu giảảm hm hạạ ddựự ứứng sung suấất tht thìì ppíístông cstông củủa ka kíích luôn phch luôn phảải dui duỗỗi i 
trưtrướớc tc tốối thii thiểểu 3u 3 cm cm..

•• Khi đã giKhi đã giảảm hm hếết dt dựự ứứng sung suấất tht thìì ththááo do dỡỡ ccáác thanh neo dc thanh neo dựự ứứng sung suấất ra kht ra khỏỏi vi vịị trtríí..
•• Sau đSau đóó di chuydi chuyểển khn khốối kê ti kê tạạm ra khm ra khỏỏi vi vịị trtríí cân bcân bằằng theo cng theo cáách dch dùùng mng mááy khoan hơi y khoan hơi éép p 

khoan phkhoan pháá llớớp vp vữữa đa đệệm gim giữữa kha khốối kê ti kê tạạm vm vàà đ đỉỉnh trnh trụụ. D. Dùùng pang pa--lăng xlăng xíích hoch hoặặc pac pa--lăng lăng 
ccááp p đđểể kkééo co cáác gc gốối kê ti kê tạạm ra khm ra khỏỏi vi vịị trtríí dư dướới đi đááy dy dầầm.m.
•• CuCuốối ci cùùng phng phảải li lààm vm vệệ sinh vsinh vàà tân trang ltân trang lạại đi đỉỉnh trnh trụụ. Ch. Chúú ý không đ ý không đểể ccáác mc mảảnh vnh vữữa va vụụn n 

rơi vrơi vàào trong co trong cáác c ốống gen chng gen chứứa thanh neo ta thanh neo tạạm dm dựự ứứng sung suấất ct củủa thân tra thân trụụ..
 Bơm vBơm vữữa la lấấp lp lỗỗ ốống gen cng gen củủa thanh a thanh ứứng sung suấất trong, kht trong, khốối đi đỉỉnh trnh trụụ vvàà thân trthân trụụ

DDùùng vng vữữa xi măng bơm va xi măng bơm vàào co cáác lc lỗỗ ccủủa thanh a thanh ứứng sung suấất bt bằằng mng mááy bơm vy bơm vữữa chuyên da chuyên dùùng. ng. 
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2 2 -- Thi công khThi công khốối hi hợợp long gip long giữữa hai đa hai đầầu du dầầm hm hẫẫng ng 
VVềề cơ b cơ bảản, thi công khn, thi công khốối hi hợợp long np long nàày tương ty tương tựự như thi công kh như thi công khốối hi hợợp long cho nhp long cho nhịịp p 
ccóó khkhốối đi đúúc trên đc trên đàà gigiááo, o, nhưng bnhưng bỏỏ qua không cqua không cầần thn thựực hic hiệện cn cáác bưc bướớc: vc: vệệ sinh vsinh vàà  
bơm vbơm vữữa ga gốối chi chíính, hnh, hạạ ứứng sung suấất vt vàà ththááo go gốối ti tạạm.m.

 CCầần phn phảải chi chúú ý cý cáác đic điểểm sau đâym sau đây::
•• Do điDo điềều chu chỉỉnh cao đnh cao độộ ttạại khi khốối hi hợợp long cp long củủa nha nhịịp biên nên cao đp biên nên cao độộ ccủủa ca cáánh hnh hẫẫng còn lng còn lạại i 

(s(sẽẽ hhợợp long vp long vớới ci cáánh hnh hẫẫng cng củủa tra trụụ kkếế titiếếp) sp) sẽẽ ccóó thay đ thay đổổi (i ( thư thườờng lng làà đ đầầu mu múút ht hẫẫng sng sẽẽ hhạạ
ththấấp xup xuốống do dng do dựự ứứng lng lựực đc đặặt vt vàào khu vo khu vựực bc bảản đn đááy hy hộộp p ởở nhnhịịp biên lp biên lààm cho nhm cho nhịịp biên p biên 
vvồồng lên). Trng lên). Trịị ssốố thay đ thay đổổi cao đi cao độộ nnàày sy sẽẽ đư đượợc tc tíính đnh đếến khi thi công cn khi thi công cáánh hnh hẫẫng tương ng tương ứứng ng 
ccủủa tra trụụ kkếế titiếếp theo nguyên tp theo nguyên tắắc đc đảảm bm bảảo đo độộ chênh cao gichênh cao giữữa hai đa hai đầầu cu củủa kha khốối hi hợợp long p long 
theo thitheo thiếết kt kếế. Sai s. Sai sốố đư đượợc chia dc chia dầần vn vàào đo độộ vvồồng cng củủa ta từừng khng khốối thi công khi thi công i thi công khi thi công 
chchúúng.ng.

•• Trong quTrong quáá trtrìình thi công cnh thi công cáánh dnh dầầm hm hẫẫng trên trng trên trụụ kkếế titiếếp sp sẽẽ phphảải thưi thườờng xuyên theo dõi ng xuyên theo dõi 
ảảnh hưnh hưởởng cng củủa co nga co ngóót, tt, từừ bibiếến cn củủa bê tông theo tha bê tông theo thờời gian đi gian đếến đn độộ vvồồng cng củủa ca cáánh dnh dầầm m 
hhẫẫng đã đưng đã đượợc thi công xong trưc thi công xong trướớc đc đóó..

•• VVịị trtríí ccủủa xe đa xe đúúc khi thi công khc khi thi công khốối hi hợợp long np long nàày phy phảải thi thểể hihiệện rõ trong khi tn rõ trong khi tíính tonh toáán đn độộ
vvồồng cng củủa da dầầm. m. 

•• NNếếu du dùùng tng tảải tri trọọng đng đểể đi điềều chu chỉỉnh cao đnh cao độộ ththìì ttảải tri trọọng đng đóó không vư không vượợt qut quáá mmộột git giớới hi hạạn tn tíính nh 
totoáán ( vn ( víí ddụụ khokhoảảng 25 Tng 25 Tấấn).n).

•• TrTrìình tnh tựự căng đ căng đááy cy cááp trưp trướớc, trong vc, trong vàà sau khi đ sau khi đổổ bê tông theo quy đ bê tông theo quy địịnh cnh củủa thia thiếết kt kếế. . 
•• CCáác thanh neo tc thanh neo tạạm dm dựự ứứng lng lựực thc thẳẳng đng đứứng đng đểể liên kliên kếết git giữữa đa đỉỉnh trnh trụụ vvàà khkhốối di dầầm K0m K0 trên  trên 

đđỉỉnh trnh trụụ ssẽẽ đư đượợc hc hạạ ứứng sung suấất vt vàà ththááo do dỡỡ ngay sau khi căng xong c ngay sau khi căng xong cặặp cp cááp đp đááy hy hộộp đp đầầu tiên u tiên 
ttớới 75% li 75% lựực, c, trưtrướớc lc lúúc căng tic căng tiếếp bp bóó ththứứ hai vhai vàà đ đổổ bê tông. bê tông. 
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3 3 -- Trư Trườờng hng hợợp không cp không cầần dn dùùng xe đng xe đúúc vc vàà không ckhông cầần thanh chn thanh chốống dng dọọc tc tạạm thm thờời khi i khi 
hhợợp longp long
NNếếu hai đu hai đầầu cu củủa 2 ca 2 cáánh hnh hẫẫng đã cng đã cóó cao đ cao độộ ggầần như bn như bằằng nhau thng nhau thìì ccóó ththểể không dkhông dùùng ng 
xe đxe đúúc tc tạạo chuyo chuyểển vn vịị cư cườờng bng bứức  mc  màà chchỉỉ ccầần dn dùùng mng mộột ht hệệ kkếết ct cấấu gông tu gông tạạm thm thờời đi đểể
treo vtreo váán khuôn cn khuôn củủa kha khốối hi hợợp long.p long. Khi đ Khi đóó 2 d2 dầầm đm đếế ccủủa xe treo sa xe treo sẽẽ bbắắc qua bên trên c qua bên trên 
khkhốối si sẽẽ hhợợp long, hai dp long, hai dầầm nm nàày xe treo toy xe treo toààn bn bộộ trtrọọng lương cng lương củủa ha hệệ đ đàà gigiááo vo váán khuôn n khuôn 
đđểể đ đổổ bê tông khbê tông khốối hi hợợp long.p long. Khi đ Khi đóó ccũũng cng cóó ththểể không ckhông cầần đn đặặt thanh cht thanh chốống dng dọọc tc tạạm m 
thòi trong khthòi trong khốối hi hợợp long np long nữữa. Tra. Trìình tnh tựự hhợợp long sp long sẽẽ bao gbao gồồm cm cáác thao tc thao táác sau:c sau:
•• LLắắp đp đặặt ht hệệ đ đàà gigiááo treo vo treo vàà vváán khuôn cho khn khuôn cho khốối hi hợợp longp long
•• ĐĐổổ bê tông khbê tông khốối hi hợợp longp long
•• Khi bê tông đKhi bê tông đạạt cưt cườờng đô khong đô khoảảng 300 kG/cm2 ( mng 300 kG/cm2 ( mẫẫu thu thửử hhìình trnh trụụ tròn) thtròn) thìì căng k căng kééo 4 bo 4 bóó

ccááp dưp dướới đi đếến ln lựực căng thic căng thiếết kt kếế. S. Sốố bbóó căng l căng lúúc nc nàày cy cóó ththểể đ đếến 50% tn 50% tổổng sng sốố bbóó ccááp p ởở bbảản n 
đđấấy,y, đii điiềều nu nàày cy cụụ ththểể do tdo tíính tonh toáán mn màà quyquyếết đt địịnh. Phnh. Phảải căng ki căng kééo đo đồồng thng thờời ci cảả hai phhai phíía a 
thương lưu vthương lưu vàà hhạạ lưu đ lưu đốối xi xứứng qua tim cng qua tim cầầuu

•• Khi bê tông đKhi bê tông đạạt >t > 90  90 % % cưcườờng đng độộ thithiếết kt kếế ( ( íít nht nhấất mt mẫẫu thu thửử hhìình trnh trụụ tròn đ tròn đạạt khot khoảảng 360 ng 360 
kG/cm2) thkG/cm2) thìì căng k căng kééo to tấất ct cảả ccáác bc bóó ccááp dưp dướới đi đếến ln lựực căng thic căng thiếết kt kếế

•• GiGiảải phi phóóng liên kng liên kếết tt tạạm tm tạại ci cáác đc đỉỉnh trnh trụụ ccóó liên quan đ liên quan đếến nhn nhịịp đưp đượợc hc hợợp long (tup long (tuỳỳ theo theo 
thithiếết kt kếế), bao g), bao gồồm vim việệc cc cắắt ct cáác thanh dc thanh dựự ứứng lng lựực neo tc neo tạạm thm thẳẳng đng đứứng vng vàà ppáá ddỡỡ ccáác tc tấấm m 
bBTCT kê tbBTCT kê tạạm trên đm trên đỉỉnh trnh trụụ..

•• ThThááo do dỡỡ đ đàà gigiááo vo váán khuôn khn khuôn khốối hi hợợp long p long 
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4 4 --  Đo đ  Đo đạạcc
Công tCông táác khc khảảo so sáát,t, đo đ đo đạạc trong khi thi công lc trong khi thi công làà mmộột công vit công việệc hc hếết st sứức quan trc quan trọọng nên ng nên 
phphảải li lààm thưm thườờng xuyên vng xuyên vàà đòi h đòi hỏỏi đi độộ chchíính xnh xáác cao.c cao.

  Đ Đặặt mt mốốc cao đc cao độộ
Khi thi công cKhi thi công cáác cc cặặp khp khốối ci củủa da dầầm hm hẫẫng, bng, bê tông đưê tông đượợc đc đổổ cho tcho từừng khng khốối riêng bii riêng biệệt t 
nên dnên dầầm hm hẫẫng cng cóó khkhảả năng  năng ““bbậập bênhp bênh””, d, do đo đóó mmốốc cao đc cao độộ phphảải đi đặặt vt vàào tim ngang tro tim ngang trụụ
vvàà phphảải thưi thườờng xuyên king xuyên kiểểm tra so vm tra so vớới mi mốốc cao đc cao độộ thithiếết kt kếế đ đểể phpháát hit hiệện xem cn xem cóó bbấất t 
kkỳỳ ccóó ssựự sai khsai kháác nc nàào không.o không.

 ThThờời  đii  điểểm  đo  đm  đo  đạạcc
•• Chênh lChênh lệệch vch vềề nhinhiệệt đt độộ ccóó ảảnh hưnh hưởởng lng lớớn đn đếến đn độộ võng cvõng củủa da dầầm hm hẫẫng nên cao đng nên cao độộ chchỉỉ đư đượợc c 

nghinghiệệm thu vm thu vàào lo lúúc nhic nhiệệt đt độộ không khkhông khíí  2525C. NC. Nóói chung vi chung vàào đo đầầu buu buổổi si sááng (vng (víí ddụụ trư trướớc c 
7 gi7 giờờ vvềề mmùùa ha hèè) khi n) khi nắắng mng mặặt trt trờời chưa i chưa ảảnh hưnh hưởởng đng đếến nhin nhiệệt đt độộ ccủủa ka kếết ct cấấu nhu nhịịp lp làà llúúc c 
đo thđo thíích hch hợợp nhp nhấất.t.

•• DDầầm hm hẫẫng cng cóó khkhảả năng t năng tựự ““bbậập bênhp bênh”” nnếếu cu cóó llệệch tch tảải gii giữữa hai đa hai đầầu nên phu nên phảải nghii nghiệệm thu m thu 
cao đcao độộ vváán khuôn cn khuôn cảả hai khhai khốối ci củủa ma mộột ct cặặp khp khốối xong mi xong mớới tii tiếến hn hàành đnh đổổ bê tông.bê tông.

•• TTạại mi mỗỗi mi mặặt ct cắắt ct củủa da dầầm hm hẫẫng, cng, cáác gic giáá trtrịị cao đ cao độộ llấấy y ởở ccáác thc thờời đii điểểm:m:
•• TrưTrướớc khi đc khi đổổ bê tông bê tông
•• Sau khi đSau khi đổổ bê tông bê tông
•• Sau khi căng kSau khi căng kééoo
•• Sau khi lao xe đSau khi lao xe đúúc vc vàà bubuộộc xong cc xong cốốt tht théép cho cp cho cặặp khp khốối mi mớớii
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 Đo đĐo đạạc đc độộ vvồồng cng củủa da dầầm theo cm theo cáác giai đoc giai đoạạn thi côngn thi công
•• KKếết tht thúúc xong mc xong mộột ct cặặp khp khốối di dầầm, m, trưtrướớc khi đc khi đổổ bê tông cho cbê tông cho cặặp khp khốối mi mớới, phi, phảải đo đi đo đạạc lc lạại i 

ccáác sc sốố liliệệu vu vềề đ độộ vvồồng đng đểể kikiểểm tra mm tra mứức đc độộ sai ssai sốố vvàà sai ssai sốố đ đóó phphảải ni nằằm trong sai sm trong sai sốố cho cho 
phphéép.p.

•• ViViệệc đo đc đo đạạc phc phảải tii tiếến hn hàành vnh vàào tho thờời đii điểểm mm màà nhinhiệệt đt độộ không thay đ không thay đổổi trong ngi trong ngàày vy vàà ccóó
nhinhiệệt đt độộ  2525C, tC, tạại thi thờời đii điểểm đm đóó ththìì ::

•• BBóó ccááp cp củủa ca cặặp khp khốối trưi trướớc đc đóó đã đư đã đượợc căng xongc căng xong
•• Xe đXe đúúc đã đưc đã đượợc lao đc lao đếến vn vịị trtríí ssẵẵn sn sààng cho ving cho việệc đc đúúc khc khốối mi mớớii
•• CCốốt tht théép cp củủa kha khốối mi mớới đã đưi đã đượợc đc đặặtt
•• VVịị trtríí ccáác đic điểểm đo đm đo đạạc đc đặặt theo dt theo dọọc chic chiềều du dàài di dầầm tm tạại 3 vi 3 vịị trtríí
•• Tim cTim cầầuu
•• MMéép thưp thượợng lưu cng lưu cầầuu
•• MMéép hp hạạ lưu c lưu cầầuu
•• Riêng đo đRiêng đo đạạc đc độộ vvồồng cng củủa da dầầm khi thi công khm khi thi công khốối hi hợợp long đưp long đượợc đo đc đo đạạc tc tạại thi thờời đii điểểm sau:m sau:
•• Sau khi thi công xong khSau khi thi công xong khốối cui cuốối ci cùùng cng củủa da dầầm hm hẫẫngng
•• Sau khi lao xe đSau khi lao xe đếến vn vịị trtríí thi công khthi công khốối hi hợợp longp long
•• TrưTrướớc khi đic khi điềều chu chỉỉnh cao đnh cao độộ
•• Sau khi điSau khi điềều chu chỉỉnh cao đnh cao độộ
•• Sau khi thi công xong khSau khi thi công xong khốối hi hợợp longp long
•• ĐĐộộ vvồồng tong toààn cn cầầu su sẽẽ đư đượợc đo đc đo đạạc sau khi khc sau khi khốối hi hợợp long cup long cuốối ci cùùng cng củủa ca cầầu hou hoààn thn thàành.nh.
•• NNóói chung, vii chung, việệc đo đc đo đạạc đc độộ vvồồng phng phảải gi gắắn lin liềền vn vớới sơ đi sơ đồồ đ đặặt tt tảải đã đưi đã đượợc ngưc ngườời thii thiếết kt kếế ttíính nh 

đđếến tương n tương ứứng vng vớới giai đoi giai đoạạn thi công. n thi công. 
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